
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH
Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý II/2026

(từ ngày 12/5/2026 đến ngày 14/6/2026)

STT Địa chỉ Phường/xã Nội dung kiểm tra Đơn vị phối hợp Ghi chú

1 Trực tiếp

2 Trực tiếp

3 Trực tiếp

4 Số 1, Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

5 Số 3, Đ.Lê Văn Hưu Trực tiếp

6 Số 04, Đ. Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Tổ chức, cá nhân được 
kiểm tra 

(DN/HDN/CNKD)

Hình thức 
kiểm tra

Đơn vị chủ 
trì

Khách sạn Biển Xanh, 
MST: 2802458241

Số 11, đường Lê Thánh 
Tông

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn AVENUE, MST: 
2802467258

Số 33, đường Lê Thánh 
Tông

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Nhà nghỉ Cỏ May - Doanh 
nghiệp tư nhân du lịch và 
khách sạn Cỏ May, MST: 
2802531048

Số 41, đường Lê Thánh 
Tông

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Vạn Xuân; MST: 
2800754440

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hương Trầm, 
MST: 2801852313

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Bình Dương II; MSDN: 
2800599675-00001

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



7 Số 12 Lê Văn Hưu Trực tiếp

8 Số 08, Đ. Lê Văn Hưu Trực tiếp

9 Số 22, Đ. Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

10 Trực tiếp

11 Trực tiếp

12 Trực tiếp

13 Số 24, Đ. Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

14 Số 75, Đ.Nguyễn Du Trực tiếp

15 Số 75, Đ.Nguyễn Du Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Đại Nam, MST: 
2800142631

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, 
MST: 2802279423

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Gia Sơn; MST: 
2802403208

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Đức Thắng, 
MST: 2802465525

Số 15. Đường Lê Văn 
Hưu

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Nam Phong, 
MST: 2802529948

Số 17. Đường Lê Văn 
Hưu

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Bình Hiển,  
MST: 2802528359

Số 26A. Đường Lê Văn 
Hưu

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Biển Vàng; MST: 
2802198647

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Eagle - Công ty 
CP Thương mại du lịch 
BMC Sầm Sơn, MST: 
2800238816

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Cơ sở Massage BMC Sầm 
Sơn 

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



16 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

17 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

18 Đ.Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

19 Trực tiếp

20 Số 44, Đ.Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

21 Số 01, Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

22 03 Đ Tống Duy Tân Trực tiếp

23 Số 23, Đ. Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

24 Số 33, Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Đức Thành; MST: 
2800593553-001

Số 57, Đ.Hồ Xuân 
Hương

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Anh Văn; MST: 
2801857142

Số 59, Đ.Hồ Xuân 
Hương

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Phương Linh II; MST: 
2801519922

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thăng Long; 
MST: 2801589285

Số 67, Đ.Hồ Xuân 
Hương

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn BIDV - Sầm 
Sơn; MST: 0100150619-
029

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Nam Phương; MST: 
2802406632

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hà Thanh, MST: 
2802507736

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Linh Trang; MST: 
280184118

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Thùy Linh; MST: 
2801723533

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



25 Số 34, Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

26 42 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

27 Số 03, Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

28 Số 02 Đ. Lê Văn Tám Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

29 Đ Lê Thánh Tông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

30 Đ Lê Thánh Tông Trực tiếp

31 Đ Lê Văn Hưu Trực tiếp

32 Đ Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

33 Đ Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Quang Minh; MST: 
2801594165

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hoàng Minh; MST: 
2802147466

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách Sạn Thanh Sơn; 
MST: 5400232276-001

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS King; MST: 
2801743794

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Đức Lợi; MST: 
26C8001906

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Tường Huệ, 
MST: 26C8027800811

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Hoàng Hải, 
MST: 26C8025136

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

NN Anh em; MST: 
26C80248478

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Châu Hòa 1; MST: 
26C80270139

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



34 Đ Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

35 Đ Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

36 Đ Lê Văn Hưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

37 Đ Lê Văn Tám Trực tiếp

38 Đ Lê Văn Tám Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

39 Đ Lê Văn Tám Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

40 Đ Lê Văn Tám Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

41 Ngách Lê Thánh Tông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

42 Đ Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Minh Hằng; MST: 
26C8027800525

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Tân Tiến; MST: 
26C802625

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Helo; MST: 
26C8027800873

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Châu Hòa 2, 
MST: 26C802703925

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

NN Ánh Nguyệt; MST: 
26C8027800524

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Minh vân 1; MST: 
26C8025734

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nn Hữu Nghị; MST: 
26C802596

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

NN Tùng Vân; MST: 
26C8027630

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

NN Chiến Thắng 2; MST: 
26C8027153

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



43 Đ Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

44 Đ Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

45 Đ Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

46 Đ Tống Duy Tân Trực tiếp

47 Đ Tống Duy Tân Trực tiếp

48 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

49 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

50 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

51 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Thiên Hoàng; MST: 
26C8027289

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS SAMBLUE; MST: 
26C802703929

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Dolpin; MST: 
26C802780095

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Elena, MST:  
26C8028116

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Văn Tùng EK, 
MST: 26C8027632

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Thành Công; MST: 
26C800356

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hoa Sữa; MST: 
26C8027302

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hồng Ngọc; MST: 
26C8001908

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

NN Đức Việt; MST: 
26C802780202

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



52 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

53 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

54 Đ Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

55 Đ Võ Thị Sáu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

56 Tống Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

57 02 Lê Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

58 Đường Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

59 03 Tây Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

60 7 Tô Hiến Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

NN Trung Hiếu; MST: 
26C80001025

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Bình Minh; MST: 
26C8027225

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hoàng Kim; MST: 
26C8027809472

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

NN Thành An; MST: 
26C8000500

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Xanh; MST: 
26C802780034

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Lê Lợi; MST: 
2802448054

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

NK Lê Lợi khu B; MST: 
2800492932

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Royal; MST: 
2802424896

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Thùy Dương 1; MST: 
2801812705

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



61 43 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

62 25 Lê Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

63 21 Lê Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

64 35 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

65 7-9 Lê Lợi Trực tiếp

66 25 Lê Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

67 37 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

68 Số 31 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

69 01 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Dragon Sea; MST: 
2801954185

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Dragon Style; MST: 
2801954185

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hương Lý; MST: 
2801126336

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hoa Hồng I; MST: 
2800265513

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Việt Hưng; MST: 
280936095

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Hưng Thịnh; MST: 
2801649262

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hương Biển; MST: 
0100686174-185

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hồ Gươm; MST: 
2800554628

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Biển Nhớ; MST: 
2800710757

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



70 33 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

71 14 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

72 8 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

73 27 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

74 Số 54, Đ.Nguyễn Du Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

75 5 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

76 05 Tô Hiến Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

77 số 55, Đ.Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

78 Ngõ 39 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Thùy Dương 2; MST: 
2801812705

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hà Nội; MST: 
2800833773

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Bông Hồng; MST: 
2801900461

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Chăm Pa; MST: 
2800224764

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Tùng Mai; MST: 
2801034043

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Bình Dương; MST: 
2800599675

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hoa Phượng; MST: 
2800265619

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Phương Đông; MST: 
0100100417-009

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Minh Trang; 
MST: 26C8027800295

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



79 Ngõ 39 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

80 03 Lê Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

81 Số 15 Lê Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

82 21 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

83 07 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

84 03 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

85 16 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

86 Khu phố Bắc Nam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

87 12 Đường Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Giang Sơn; 
MST: 26C8025483

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hải Yến; MST: 
26C8027776

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Minh Sơn; MST: 
26C802780506

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thảo Hương; 
MST: 26C8025093

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thắng Lợi; 
MST: 0-72-00/HKD

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Đức Anh; MST: 
26C8027800657

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hải Thuận; 
MST: 26C8027800417

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hồng Nhung; 
MST: 26C802780432

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hoan Long I; 
MST: 26C8027803831

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



88 09 Tô Hiến Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

89 06 Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

90 04 Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

91 32 Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

92 Khu phố Thành Ngọc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

93 15 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

94 Đường Tô Hiến Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

95 26 Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

96 Đường Tô Hiến Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Hoan Long III; 
MST: 26C8000186

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Nam Hằng; 
MST: 26C8027800346

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Tú Uyên; MST: 
26C802761033

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Bình Minh; 
MST: 26C80002129

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Nhường Thanh I; 
MST: 26C802780816

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hường Hằng; 
MST: 26C802587

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hoan Long II; 
MST: 26C802598

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Ngọc Anh; MST: 
26C8001918

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Thịnh Vượng; 
MST: 26C8025672

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



97 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

98 Đường Tây Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

99 Đường Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

100 18 Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

101 13 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

102 9 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

103 Ngách Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

104 Số 05, Ngõ 16, Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

105 04 Lê Hoàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Nhà Nghỉ Hải Phương; 
MST: 26C8025590

Ngõ 01 Đường Thanh 
Niên

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Lighthouse homestay; MST: 
26C8000193

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Mai Hà; MST: 
26C8027800512

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Hoàng Dũng; 
MST: 26C80002129

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Ngân Hoa; MST: 
26C8027895

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Châu Bình; MST: 
26C8027800359

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Châu Thuý; 
MST: 26C802780270

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Trung Lan; MST: 
26C8027800580

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà Nghỉ Nội Hoa; MST: 
26C802780181

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



106 24 Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

107 03 Đường Thanh Niên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

108 03 Tây Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

109 Đường Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

110 Đường Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

111 Đường Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

112 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

113 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

114 Khu du lịch Vạn Chài Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Nhà Nghỉ Đức Thuận; 
MST: 26C8024772

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Bình Hà; MST: 
26C8000140

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hoàng Thái; 
MST: 2800151001

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thành Minh; 
MST: 2801097011-00001

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Vũ Phong Prime; 
MST: 2800744925-00003

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Phúc Anh; MST: 
2802848743-00001

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hecury; MST: 
001072036474

LK 20-05,06, khu đô thị 
FLC Sầm Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Galvin; MST: 
038169022969

LK 21- 8,9,10,11 khu đô 
thị sinh thái FLC Sầm 

Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khu du lịch Vạn Chài; 
MST: 2613000212

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



115 Đường Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

116 Đường Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

117 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

118 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

119 07, Trần Nhân Tông Trực tiếp

120 Khu phố Hồng Thắng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

121 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

122 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

123 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Minh Hạnh; 
MST: 2802300178

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Kim Xuyến; 
MST: 2801178461

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Realux; MST: 
2801080018-00001

Lô 01/02 LK 21, khu đô 
thị sinh thái FLC Sầm 

Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Moonlight; 
MST: 033182001453

Lô 16 KĐT sinh thái 
FLC Sầm Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn UFJ; 
MS:038189031588

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Vũ Sơn; MST: 
038084037890

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thăng Long 2; 
MST: 038157023163

LK 08-16+17, khu đô thị 
sinh thái FLC

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn TN Luxury; 
MST: 042071000077

LK25-03, LK25-04, khu 
đô thị sinh thái FLC Sầm 

Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Lasong Hotel and Vlasta 
Sam Son by the unlimited 
collection 01 trực thuộc 
công ty TNHH một thành 
viên đầu tư Hùng Sơn; 
MST: 2802526898-00002

Lô OKD4-1, OKD4-2, 
OKD4-3, OKD4-4, khu 

biệt thự Hùng Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



124 Số 01, đường Bà Triệu Trực tiếp

125 Số 07, đường Bà Triệu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

126 Số 23, đường Bà Triệu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

127 Số 71, đường Nguyễn Du Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

128 Số 02, đường Tây Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

129 Số 04, đường Tây Sơn Trực tiếp

130 Số 08, đường Tây Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

131 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

132 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Ngọc Hiền - 
Công ty TNHH Ngọc Hiền, 
MST: 2801326550

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Hải Yến; MST: 
2801351934

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Vinh Quang; MST: 
2800838073

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hàng Không; MST: 
2801037460

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Phương Linh I; MST: 
2801519922

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Chi nhánh nhà nghỉ Dệt Lụa 
- Công ty CP Dệt lụa Nam 
Định, MST: 0600016097-
011

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Nhà nghỉ Sầm Sơn Bộ Tài 
Chính; MST: 2800125386

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Biển Đợi I; MST: 
2801697234

Số 45, đường Hồ Xuân 
Hương

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Bộ Xây Dựng; MST: 
2800234392

Số 51, đường Hồ Xuân 
Hương

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



133 Trực tiếp

134 Trực tiếp

135 Trực tiếp

136 Trực tiếp

137 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

138 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

139 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

140 Đường Võ Thị Sáu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

141 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Ngân Hà; MST: 
2802147307

Số 55, đường Hồ Xuân 
Hương

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Nhà nghỉ K2 - DNTN 
Khách sạn K2, MST: 
2801812180

Số 01, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Hoa Sen - Công 
ty CP Đầu tư du lịch T&T, 
MST: 0900699944

Số 02, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Trung Đông, 
MST: 2801667825

Số 03, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Chinh Thủy; MST: 
2801537865

Số 06, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS An na; MST: 
2802791543

Số 05, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Hoa Mai; MST: 
2802150363

Số 34, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Thế Anh 1; MST: 
2801775556

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Sen Vàng; MST: 
038194017453

Số 20, đường Nguyễn 
Văn Cừ

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



142 Số 04, đường Lê Lai Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

143 Số 04, đường Tây Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

144 Trực tiếp

145 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

146 Đ. Hồ Xuân Hương Trực tiếp

147 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

148 Phố Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

149 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

150 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Trường Giang; MST: 
034158025959

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Massage Dệt Lụa; MST: 
038062025475

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Ngọc Hiền 2; 
MST: 2801326550-00002

Nhà bà Trần Thị Hiền, 
khu phố Lập Công, 

đường Bà Triệu

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Sơn Trang 2; 
MST: 2800582583-00002

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thanh Long; 
MST: 2802298930

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Trống Mái; 
MST: 2802402807

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Moscow; MST: 
2802395490

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Lai Dinh; MST: 
2801870048

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hà Nội 1; MST: 
8017434472

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



151 111 Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

152 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

153 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

154 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

155 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

156 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

157 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

158 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

159 145 Hồ Xuân Hương Trực tiếp

Công ty TNHH du lịch 
khách sạn và nhà hàng Mặt 
Trời (KS Hà Nội 2); MST: 
2802931303

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hải Lý; MST: 
2802422909

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thế Anh 2; 
MST: 2801775556

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn New Star; MST: 
2802424568

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hoàng Gia 
Luxury; MST: 2802421341

Thửa số 82+83+84, KP 
Trung Kỳ

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thanh Bình 
Gold; MST: 2801038979

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Nhân Đức; MST: 
2802211048

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Ngọc Châu; 
MST: 038169005354

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Tuyền Châu - 
Doanh nghiệp tư nhân 
Tuyền Châu; MST: 
2801079446

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng



160 43 Lê Thánh Tông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

161 Đ. Nguyễn Thị Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

162 Đ. Lê Thánh Tông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

163 08 đường Lê Thánh Tông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

164 Đ. Nguyễn Thị Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

165 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

166 Đ. Lê Thánh Tông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

167 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

168 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Nhà nghỉ Hà Tùng; MST: 
038064003857

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Blue Ocean; 
MST: 2802406872

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Ánh Sáng; MST: 
038084050248

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Nam Hằng; 
MST: 2801158095

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Đỉnh Vàng; 
MST: 280189678

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Phương Như; 
MST: 038067017709

20 đường Nguyễn Thị 
Lợi, KP Bắc Kỳ, p. 

Trung Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Cua Vàng; MST: 
8193580567

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Đông Dương; 
MST: 8033019748

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Thái Lan; MST: 
2801584174

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



169 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

170 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

171 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

172 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

173 Đ. Nguyễn Thị Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

174 Đ. Nguyễn Thị Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

175 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

176 Đ. Hồ Xuân Hương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

177 Đ. Hồ Xuân Hương Trực tiếp

Khách sạn Louis; MST: 
038161005762

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Hằng Nga; MST: 
2802455421

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Minh Anh Star; 
MST: 2801392553

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Sunshine; MST: 
038088048150

Số E921-E923 đường E9 
khu đô thị Quảng Trường 

Biển

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Phương Anh; 
MST: 8455775012

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Chung Châu; 
MST: 2800985504

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Sơn Trang 1; 
MST: 2801162503-01

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Phượng Hoàng 
2; MST: 2800136638-002

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Long Thành 2; 
MST: 2802436362

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng



178 Đ. Nguyễn Thị Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

179 02 Nguyễn Thị Lợi Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

180 119 Đ. Hồ Xuân Hương Trực tiếp

181 Đ. Hồ Xuân Hương Trực tiếp

182 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

183 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

184 Phường Sầm Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

185 KP Bắc Kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

186 Phường Sầm Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Nhà nghỉ 69; MST: 
2801703858

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Tân Trường Sơn; 
MST: 2800835636

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Minh Châu; 
MST: 2802451138

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn HTH Ruby; DN: 
2802407516

Phường 
Sầm Sơn

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Minh Quân; 
MST: 038183041610

A308, đường A3, khu A 
Quảng trường biển Sầm 
Sơn, phường Sầm Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Long Anh Sea, 
địa điểm kinh doanh thuộc 
chi nhánh KS Long Anh; 
MST: 2800491470-005

E9.01-E9.03 KĐT Quảng 
trường biển, phường Sầm 

Sơn

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Vũ Gia; MST: 
2802306645

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Bảo Anh; MST: 
2802442736

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Cát Đại Lợi 2; MST: 
2802852958-0001

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



187 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

188 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

189 Lamant; MST: 1075049262 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

190 Trực tiếp

191 Trực tiếp

192 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

193 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Intechco; MST: 
2803050869

A222 KĐT Quảng trường 
biển

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Intechco luxury hotel; MST: 
038082044553

E117, E220 KĐT Quảng 
trường biển

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

P202, P206 đường Thanh 
Niên

Phường 
Sầm Sơn

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hưng Sơn; MST: 
2800678158

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khách sạn Cao Nguyễn - 
Công ty TNHH Cao 
Nguyễn; MST: 2801070429

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khách sạn Đại Dương; 
MST: 2801044563

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hải Hòa 3H; MST: 
2803109921

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



194 Trực tiếp

195 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

196 Trực tiếp

197 Trực tiếp

198 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

199 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

200 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Victoria; MST: 
2802314879

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khách sạn Ngọc Linh; 
MST: 2802314879

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Xanh Hà ACB; 
MST: 2300241641-001

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khách sạn Queen - Công ty 
TNHH DL DV TM G&H; 
MST: 2802441355

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

KS Hoàng Phát; MST: 
26a80005488

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Liên Trường; 
MST: 26a80002935

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

 KS Hải Hòa Garden; MST: 
26a8016714

 TDP Đông Hải, , 
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

 TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



201 Trực tiếp

202 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

203 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

204 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

205 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

206 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

207 Trực tiếp

Khách sạn Thanh Còi; 
MST: 2800316302

TDP Trung Chính,  
Phường Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa

TDP Trung 
Chính,  
Phường 

Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

KS Hồng Ngọc; MST: 
2803020053

Nhà ông Nguyễn Đăng 
Kim, TDP Xuân Hòa, 

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Nhà ông 
Nguyễn 

Đăng Kim, 
TDP Xuân 

Hòa, 
Phường 

Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hải Nam View; 
MST: 38079005318

TDP Đông Hải, , Phường 
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Nam Thanh; 
MST: 38087006316

TDP Đông Hải, , Phường 
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Lĩnh Nam; MST: 
2801037439

Phường Hải Lĩnh, Thanh 
Hóa

Phường Hải 
Lĩnh, Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Trần Hùng; 
MST: 2800939716

Thông Bái, xã Trường 
Lâm Thanh Hóa

Thông Bái, 
xã Trường 
Lâm Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Huân Hạnh; 
MST: 2802402268

Thôn Khoa Trường, 
Phường Trúc Lâm, Tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Khoa 
Trường, 
Phường 

Trúc Lâm, 
Tỉnh Thanh 

Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



208 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

209 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

210 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

211 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

212 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn SEMEC; MST: 
2802148727

Thôn Sơn Trà, phường 
Trúc Lâm, Tỉnh Thanh 

Hóa

Thôn Sơn 
Trà, phường 
Trúc Lâm, 
Tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khu tổ hợp DVTH KKT 
Nghi Sơn (VSA); MST: 
26221000143

Khu CN luyện kim, 
Phường Nghi Sơn Thanh 

Hóa.

Khu CN 
luyện kim, 

Phường 
Nghi Sơn 

Thanh Hóa.

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Thanh Bình; 
MST: 26a80009334

TDP Tân Hải, phường 
Hải Bình,  tỉnh Thanh 

Hóa

TDP Tân 
Hải, phường 
Hải Bình,  
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khu nhà ở và DV phục vụ 
liên hợp hóa dầu Nghi Sơn; 
MST: 0102471424-002

Tầng 15 tòa nhà VIPL số 
167 phố Trung Kính, P. 

Yên Hòa, Cầu Giấy, HN;  
(Vạn Xuân Thành, 

Phường Đào Duy Từ, 
tỉnh Thanh Hóa

Tầng 15 tòa 
nhà VIPL số 

167 phố 
Trung Kính, 
P. Yên Hòa, 
Cầu Giấy, 
HN;  (Vạn 

Xuân 
Thành, 

Phường Đào 
Duy Từ, 

tỉnh Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Giang Sơn; 
MST: 2800783586

Thôn Ninh Sơn, xã 
trường Lâm,  (Hải Yến, 
TX Nghi Sơn, Thanh 

Hóa

Thôn Ninh 
Sơn, xã 

trường Lâm, 
 (Hải Yến, 
TX Nghi 

Sơn, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



213 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

214 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

215 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

216 Trực tiếp

217 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

218 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

219 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Văn Hoa; MST: 
2800320845-00001

TDP Bắc Hải  Phường 
Nghi Sơn, Thanh Hóa 

TDP Bắc 
Hải  Phường 
Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Văn Hoa 3; MST: 
2800320845

TDP Bắc Hải  Phường 
Nghi Sơn, Thanh Hóa 

TDP Bắc 
Hải  Phường 
Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Anh Nguyễn; 
MST: 2802206697

TDP Liên Hải,   Phường 
Nghi Sơn, Thanh Hóa 

TDP Liên 
Hải,   

Phường 
Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Anh Phát 2; 
MST: 2802561959

TDP Hải Lâm, Phường 
Hải Bình tỉnh Thanh Hóa

TDP Hải 
Lâm, 

Phường Hải 
Bình tỉnh 

Thanh Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 
BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Nghi Sơn HOTEL; MST: 
2803099769

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Sơn Nam; MST: 
2800791185

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Tuấn Thảo; MST: 
2801760038

TDP Liên Trung, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Liên 
Trung, 
Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



220 Trực tiếp

221 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

222 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

223 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

224 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

225 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Nhà nghỉ Hoàng Dung; 
MST: 2801812582

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khách sạn BELLA; MST: 
2800719679

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Huy Anh Hotel; MST: 
2802156661

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hương Biển; 
MST: 2800320524

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Hoa Hồng; MST: 
38045005789

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

NN Nghi Sơn; MST: 
38070006863

TDP Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hải, Phường 

Nghi Sơn 
tỉnh Thanh 

Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



226 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

227 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

228 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

229 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

230 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

231 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

232 Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn MEGARIG; 
MST: 0105107021-003

Khu Tân Thành, P. Hải 
Bình tỉnh  Thanh Hóa

Khu Tân 
Thành, P. 
Hải Bình 

tỉnh  Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Thanh Bình; 
MST: 2800810663

Thôn Nam Trường, P. 
Hải Bình tỉnh  Thanh 

Hóa

Thôn Nam 
Trường, P. 
Hải Bình 

tỉnh  Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Tổ hợp nhà ở Anh Phát; 
MST: 2802561959

TDP Hải Lâm, P. Hải 
Bình tỉnh  Thanh Hóa

TDP Hải 
Lâm, P. Hải 
Bình tỉnh  
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khu DVDL và nghỉ dưỡng 
Đảo Nghi Sơn; MST: 
2801088779

Thôn Nam Sơn, Phường 
Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thôn Nam 
Sơn, 

Phường 
Nghi Sơn, 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Loan Ngạn; MST: 
38173002721

TDP Đông Hải, , Phường 
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

TDP Đông 
Hải, , 

Phường 
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Junna; MST: 
2400898134-001 

Đại lộ Đông Tay 2, thôn 
Giảng Tín, P Trúc Lâm, 

Thanh Hoá

Đại lộ Đông 
Tay 2, thôn 
Giảng Tín, 

P Trúc Lâm, 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Vy vy HOME STAY; MST: 
38192050338

Tổ dân phố Giang Sơn, P 
Tỉnh Gia, Thanh Hoá

Tổ dân phố 
Giang Sơn, 
P Tỉnh Gia, 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



233 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

234 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

235 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

236 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

237 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

238 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

239 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

240 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

241 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

KS Sao Biển - Cty TNHH 
Lân Thủy tại T.Hóa; MST: 
0106626397-001

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Hải Tiến Resorrt-CN Cty 
TNHH DL&TM EURO tại 
Thanh Hóa; MST: 
0101014129-002

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Wild Horse-CN Cty 
CPDV và ĐTXD TPS; 
MST: 0108840533-001

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Anh Quang; 
MST: 2801613474

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khu nghỉ dưỡng công đoàn 
Hà Nội Xanh; MST: 
0100105704-001

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Thành Lợi-Cty TNHH 
Thành Lợi 8; MST: 
2802529320

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Đức Hoàng-Thuộc CTY 
CP Đức Hoàng; MST: 
101094413

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Bình Minh-Cty 
CPĐTTM và DL Bình 
Minh; MST: 2802018125

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Hải Yến EU-Cty TNHH 
An Ninh BV và PCCC 
Thanh Hóa; MST: 
2801046641

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



242 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

243 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

244 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

245 Hoằng Thanh Trực tiếp

246 Hoằng Thanh Trực tiếp

247 Hoằng Thanh Trực tiếp

248 Hoằng Thanh Trực tiếp

249 Hoằng Thanh Trực tiếp

250 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Thiên Hương - 
Công ty TNHH TM Trường 
Nhung; MST: 2802305987

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Ánh Phương-Cty TNHH 
ĐT&DL Hải Tiến; MST: 
2801958905

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Paracel Hải Tiến-CTy 
TNHH Thương mại và dịch 
vụ Quốc Đạt; MST: 
0104396807-001

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hải Thanh thuộc 
Công ty TNHH du lịch và 
khách sạn Hải Thanh; MST: 
2802274305

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Sao Hải Tiến; 
MST: 2802453417

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Moonlight thuộc 
Công ty Cổ phần Hataco; 
MST: 2802156823

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Hoàng Gia thuộc 
Công ty TNHH thương mại 
du lịch và dịch vụ Hoàng 
Gia; MST: 2802313635

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Lan Sáu-Cty TNHH Cơ 
khí và TM Lan Sáu; MST: 
0101639868-002

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Marissa-Cty TNHH 
ĐTXD và DL Hải Thanh; 
MST: 2802474840

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



251 Hoằng Thanh Trực tiếp

252 Hoằng Thanh Trực tiếp

253 Hoằng Thanh Trực tiếp

254 Hoằng Thanh Trực tiếp

255 Hoằng Thanh Trực tiếp

256 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

257 Hoằng Thanh Trực tiếp

258 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

259 Hoằng Thanh Trực tiếp

Khách sạn IVY thuộc 
Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ thương mại Linh Trang; 
MST: 2802313000

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Tùng Thanh-Cty TNHH 
DVTM&XD Tùng Thanh; 
MST: 2802402765

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Thiên Phúc - 
Công ty TNHH phát triển 
đầu tư Thiên Phúc; MST: 
2802557247

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Thanh Tùng 
thuộc Công ty TNHH dịch 
vụ thương mại Hạnh Tòng; 
MST: 2802422698

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Casablanca thuộc 
Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại du lịch Hoàng 
Anh; MST: 2802275186

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Huy Hoàng-Cty CPXD 
Huy Hoàng; MST: 
2800836326

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn VNC Grand - 
Công ty cổ phần xây dựng 
và dịch vụ VNC; MST: 
2801148266

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS Hải Yến-Thuộc Cty 
TNHH DL và DV Hải Yến; 
MST: 0107579799-001

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Bảo An; MST:  
2800936458

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng



260 Hoằng Thanh Trực tiếp

261 Hoằng Thanh Trực tiếp

262 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

263 Hoằng Thanh Trực tiếp

264 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

265 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

266 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

267 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

268 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

Khách sạn Tuấn Linh; 
MST:  2800827794

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Tùng Dương 
thuộc Công ty TNHH Tùng 
Dương; MST: 2800812999

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KS 559-Cty XD và TM 
Trường Thịnh; MST: 
2602000952

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Hoàng Anh; 
MST: 2801166258

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

KND Eureka Linh Trường-
CN Cty CP Quản lý và khai 
thác DL 126; MST: 
2800812999

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KND Sinh thái biển thiên 
đường xứ Thanh-Cty CP 
đầu tư du lịch Ngân Hạnh; 
MST: 2802275281

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

KS Queen-CN Thanh Hóa - 
Cty CP Phương Trang Việt 
Nam; MST: 0100900124-
002

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Việt Anh Hotel; 
MST: 2802555680

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn Tâm Anh - Công 
ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch sinh thái 
Tâm Anh; MST: 
2802749541

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng



269  Hoằng Thanh Trực tiếp

270 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

271 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

272 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

273 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

274 Hoằng Thanh Trực tiếp

275 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Trực tiếp

276 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

277 Hoằng Tiến Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Jasmin; MST: 
2802930317

 Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Ibiza Party Resort - Công ty 
TNHH Flamingo Hải Tiến; 
MST: 101541887

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Aqua - Công ty 
cổ phần DXC; MST: 
0106217027

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn An Hưng 1; 
MST: 101974513

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn An Hưng 2; 
MST: 105715774

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Cát Cát thuộc 
Công ty Cổ phần đầu tư Cát 
Cát Việt Nam; MST: 
0109225749

Hoằng 
Thanh

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Khách sạn GalaXy Hotel; 
MST: 2802626973

Kiểm tra định kỳ; Kiểm 
tra về PCCC

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH; 

Sở Xây Dựng

Hộ kinh doanh Đỗ Văn 
Minh; MST: 2802555682

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Ngân Thắm; 
MST: 8025701587-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



278 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

279  Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

280 Hoằng Thanh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

281  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

282  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

283  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

284  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

285  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

286  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

Khách sạn Sao Xanh; MST: 
8371907730-001

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn NeVa; MST: 
87683117388-001

 Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Khách sạn Sophie; MST: 
8496487302-001

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Nhà nghỉ Ngân Khánh; 
MST: 8688574559-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Đỗ Thị Linh Chi; 
MST: 01065546170-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Trần Thị Thanh Thủy; 
MST: 8023513203-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Nguyễn Duy Dương; 
MST: 8076039499-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Nguyễn Thanh Thủy; 
MST: 8367359856-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Nguyễn Hà; MST: 
0700387747-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



287  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

288  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

289  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

290  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

291  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

292  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

293  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

294  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

295  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

HKD Nguyễn Tiến Hiệp; 
MST: 8060964606-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Quỳnh Nga; MST: 
8076832242-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Phạm Văn Trung; 
MST: 8007773148-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Đào Phương Linh; 
MST: 26V82571

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Trương Trọng; MST: 
26V801228

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Nguyễn Vũ Minh; 
MST: 26V8007568

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Nguyễn Đức Sáng; 
MST: 26V8007592

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Tôn Viết Kiên; MST: 
2608000004974

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Vũ Phương Hoa; 
MST: 1301005648

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH



296  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

297  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

298  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

299  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

300  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

301  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

302  Hoằng Tiến  Hoằng Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

303 Trường Lâm Trực tiếp Không

304 Nghi Sơn Trực tiếp Không

HKD Tôn Thị Việt Nga; 
MST: 2801303539-001 

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Trần Văn nam; MST: 
8757021597-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Đoàn Thị Mai; MST: 
26V8005820

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Tạ Thị Thảo; MST: 
8113873070-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp FLA IBZA; MST: 
1188035083

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

HKD Nguyễn Tùng Lâm; 
MST: 1078021991

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Công ty TNHH một thành 
viên GKN; MST: 
8041234442-001

Phòng Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

Cty TNHH Dệt Bilion 
Union; MST: 2802971666

Thôn Tân Phúc, Xã 
Trường Lâm

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Cty xi măng Nghi Sơn; 
MST: 2800464741

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh



305 Nghi Sơn Trực tiếp Không

306 Tân Ninh Trực tiếp Không

307 Cẩm Thuỷ Trực tiếp Không

308 Hạc Thành Trực tiếp Không

309 Trực tiếp Không

310 Trực tiếp Không

311 Quảng Phú Trực tiếp Không

312 Yên Định Trực tiếp Không

313 Trực tiếp Không

Cty TNHH Lional Melta; 
MST: 2801148153

TDP Liên Sơn, Phường 
Nghi Sơn

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Cty TNHH DPG; MST: 
2803081017

Thôn Thái Minh, xã Tân 
Ninh

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Cty TNHH giầy PMT; 
MST: 2802937898

Thôn Song Nga, xã Cẩm 
Thuỷ

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH Thành Đạt; 
MST: 2800700389

Số 100 Tống Duy Tân, 
Phường Hạc Thành

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH Công 
nghiệp SAB (Việt Nam); 
MST: 2802832493

Lô CN-03, KCN Bỉm 
Sơn, phường Quang 

Trung

Quang 
Trung

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH Hua Long 
Moly Việt Nam; MST: 
2803066650

Lô CN-03/02 Nam Khu 
A, KCN Bỉm Sơn, 

phường Quang Trung

Quang 
Trung

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH Giầy Aresa  
Việt Nam; MST: 
2801598378

Lô D, KCN Lễ Môn, 
phường Quảng Phú

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH Dệt kim 
Jasan Thanh Hóa; MST: 
2802623362

Thôn Vực Phác, xã Yên 
Định

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH giầy Hiệp 
Thăng; MST: 2803093615

Thôn Đoài, xã Biện 
Thượng

Biện 
Thượng

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh



314 Hạc Thành Trực tiếp Không

315 Hạc Thành Trực tiếp Không

316 Khách sạn Dragon  phường Sầm Sơn Sầm Sơn Trực tiếp Không

317 Thôn 7, Biện Thượng Trực tiếp Không

318 Thôn 7, Biện Thượng Trực tiếp Không

319 Thôn 6, Biện Thượng Trực tiếp Không

320 Thôn 6, Biện Thượng Trực tiếp Không

321 Trực tiếp Không

322 Trực tiếp Không

323 Xóm Đoài, Biện Thượng Trực tiếp Không

324 Thôn 7, Biện Thượng Trực tiếp Không

Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Vĩ Toàn; MST: 
2803093421

Lô HH3-01 Dự án số 1 
khu đô thị trung tâm 

thành phố Thanh Hoá, 
phường Hạc Thành

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Công ty TNHH Sehwa 
Vina; MST: 
0303175760-002

Lô D4, KCN Đình 
Hương, Tây Bắc Ga, 
Phường Hạc Thành

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Thực hiện Luật nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của NNN tại Việt Nam

Phòng Quản 
lý xuất nhập 

cảnh

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Huân Thuỷ

Biện 
Thượng

1. Kiểm tra về mặt hồ sơ, 
giấy tờ pháp lý và các giấy 
tờ khác có liên quan đến 
hoạt động kinh doanh như: 
Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện về 
ANTT đối với CSKD có 
điều kiện, hợp đồng lao 
động…                               
2. Kiểm tra công tác đảm 
bảo an toàn về PCCC và 
CNCH ( Hồ sơ thủ tục, 
BB kiểm tra PCCC, thực 
tế hiện trạng và các trang 
bị PCCC…)

Công an xã 
Biện 

Thượng

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Thắng Bình

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Xuân Tú

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Hoa Quỳnh

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Sơn Mai

Đông Thẳng, Biện 
Thượng

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke Quán Dốc

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng

Cơ sở kinh doanh Gas Trịnh 
Sỹ Tài

Biện 
Thượng

Công an xã 
Biện 

Thượng



325 Thôn 5, Biện Thượng Trực tiếp Không

326 Xã Cẩm Tú Cẩm Tú Trực tiếp Phòng Kinh tế

327 Xã Cẩm Tú Cẩm Tú Trực tiếp Phòng Kinh tế

328 Điền Quang Trực tiếp

329 Điền Quang Trực tiếp

330 Điền Quang Trực tiếp

331 Điền Quang Trực tiếp

Cơ sở kinh doanh lưu trú 
Ngọc Ánh

Biện 
Thượng

1. Kiểm tra về mặt hồ sơ, 
giấy tờ pháp lý và các giấy 
tờ khác có liên quan đến 
hoạt động kinh doanh như: 
Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện về 
ANTT đối với CSKD có 
điều kiện, hợp đồng lao 
động…                               
2. Kiểm tra công tác đảm 
bảo an toàn về PCCC và 
CNCH ( Hồ sơ thủ tục, 
BB kiểm tra PCCC, thực 
tế hiện trạng và các trang 
bị PCCC…)

Công an xã 
Biện 

Thượng

Xưởng gia công giấy vàng 
mã  - Công ty TNHH Duyệt 
Cường (Mã số DN 
2800855706-001)

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, 
tình hình hoạt động kinh 

doanh; tình hình, điều kiện 
làm việc của công nhân; 

hoạt động của mô hình an 
ninh công nhân, hoạt động 

của NNN ở Công ty.

Công an xã 
Cẩm Tú

Chi nhánh Cẩm Thủy – 
Công ty cổ phần tập đoàn 
hồ gươm (Mã số DN 
0100100181-005) 

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, 
tình hình hoạt động kinh 

doanh; tình hình, điều kiện 
làm việc của công nhân; 

hoạt động của mô hình an 
ninh công nhân

Công an xã 
Cẩm Tú

Công ty TNHH Thành Đạt 
Bá Thước, MST: 
2803146899, Chủ DN: 
Hoàng Văn Tâm, CCCD: 
038081016704.

Thôn Khước Luyện, xã 
Điền Quang

Việc chấp hành pháp luật, 
ANTT

Công an xã 
Điền Quang

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Điền 

Quang

Công ty cổ phần xây dựng 
Minh Sinh, MST: Trịnh 
Quốc Minh. Chủ DN: 
Hoàng Văn Tâm, CCCD: 
038052016949.

Thôn Đào, xã Điền 
Quang

Việc chấp hành pháp luật, 
ANTT

Công an xã 
Điền Quang

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Điền 

Quang

Công ty TNHH tư vấn và 
thiết kế Anh Thế, MST: 
2802991447, Chủ DN: Cao 
Văn Thế, CCCD: 
038095008325.

Thôn Chiềng Má, xã 
Điền Quang

Việc chấp hành pháp luật, 
ANTT

Công an xã 
Điền Quang

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Điền 

Quang

Công ty TNHH giống gia 
súc và vật tư nông nghiệp 
Thuận Gia, MST: 
2802531009, Chủ DN: 
Lương Quốc Tuấn, CCCD: 
038084011016.

Thôn Mười, xã Điền 
Quang

Việc chấp hành pháp luật, 
ANTT

Công an xã 
Điền Quang

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Điền 

Quang



332 Điền Quang Trực tiếp

333 Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

334 Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

Hộ kinh doanh Trương Thị 
Nga, MST: 2801789100, 
CCCD: 038183006382

Thôn Lùng, xã Điền 
Quang

Việc chấp hành pháp luật, 
ANTT

Công an xã 
Điền Quang

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Điền 

Quang

Công Ty TNHH South Asia 
Knitwear Limited; Mã số 
DN: 2803081761

Hồ sơ pháp lý, tư cách 
pháp nhân, quy hoạch và 

hiện trạng sử dụng đất của 
doanh nghiệp; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 
nghiệp, mã số thuế, con 

dấu; Lao động, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội; Hợp 

đồng lao động, nội quy lao 
động, thang bảng lương; 

An toàn lao động, công tác 
đảm bảo PCCC; Đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động; Giấy 
phép môi trường, xử lý 
chất thải, nước thải, khí 

thải

Công an xã 
Hoằng Châu

Công ty TNHH XNK Lâm 
sản may Ngọc Long Phát; 
Mã số DN: 2802623718

Hồ sơ pháp lý, tư cách 
pháp nhân, quy hoạch và 

hiện trạng sử dụng đất của 
doanh nghiệp; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 
nghiệp, mã số thuế, con 

dấu; Lao động, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội; Hợp 

đồng lao động, nội quy lao 
động, thang bảng lương; 

An toàn lao động, công tác 
đảm bảo PCCC; Đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động; Giấy 
phép môi trường, xử lý 
chất thải, nước thải, khí 

thải

Công an xã 
Hoằng Châu



335 Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

336 Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

337 Karaoke Lâm Chấn Sang Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

338 Tạp hoá Hương Lùn Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

339 Tạp hoá Liên Giang Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

Phòng khám tai, mũi họng 
H&L

Hồ sơ pháp lý hoạt động 
của cơ sở

Công an xã 
Hoằng Châu

Công ty TNHH Khôi 
Nguyên

Hồ sơ pháp lý, tư cách 
pháp nhân, quy hoạch và 

hiện trạng sử dụng đất của 
doanh nghiệp; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 
nghiệp, mã số thuế, con 

dấu; Lao động, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội; Hợp 

đồng lao động, nội quy lao 
động, thang bảng lương; 

An toàn lao động, công tác 
đảm bảo PCCC; Đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động; Giấy 
phép môi trường, xử lý 
chất thải, nước thải, khí 

thải

Công an xã 
Hoằng Châu

Hồ sơ pháp lý hoạt động 
của cơ sở

Công an xã 
Hoằng Châu

Hồ sơ pháp lý hoạt động 
của cơ sở

Công an xã 
Hoằng Châu

Hồ sơ pháp lý hoạt động 
của cơ sở

Công an xã 
Hoằng Châu



340 Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

341 Karaoke Trường Bình Hoằng Châu Hoằng Châu Trực tiếp Không

342 Trường Mầm Non Nga Giáp Hồ Vương Vệ sinh an toàn thực phẩm Trực tiếp Công an xã

343 Nhà sách Nghị Nữ Thôn 8, xã Hồ Vương Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

344 Nhà sách Hồng Ân Thôn 7, xã Hồ Vương Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

345 Nhà sách Nhân dân Thôn 8, xã Hồ Vương Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

346 Nhà sách Hồ Vương Thôn 8, xã Hồ Vương Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

347 Xã Hồi Xuân Hồi Xuân Trực tiếp

Công ty TNHH Lianfa 
Fashion

Hồ sơ pháp lý, tư cách 
pháp nhân, quy hoạch và 

hiện trạng sử dụng đất của 
doanh nghiệp; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 
nghiệp, mã số thuế, con 

dấu; Lao động, tiền lương, 
bảo hiểm xã hội; Hợp 

đồng lao động, nội quy lao 
động, thang bảng lương; 

An toàn lao động, công tác 
đảm bảo PCCC; Đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động; Giấy 
phép môi trường, xử lý 
chất thải, nước thải, khí 

thải

Công an xã 
Hoằng Châu

Hồ sơ pháp lý hoạt động 
của cơ sở

Công an xã 
Hoằng Châu

Thôn Ngoại 2, xã Hồ 
Vương

Phòng Kinh tế; 
Phòng Văn hoá

Thủ tục kinh doanh, hoá 
đơn, chứng từ, nguồn gốc 

xuất xứ
Thủ tục kinh doanh, hoá 

đơn, chứng từ, nguồn gốc 
xuất xứ

Thủ tục kinh doanh, hoá 
đơn, chứng từ, nguồn gốc 

xuất xứ
Thủ tục kinh doanh, hoá 

đơn, chứng từ, nguồn gốc 
xuất xứ

Cửa hàng tạp hóa Đồng 
Định

Kiểm tra giấy phép đăng 
ký kinh doanh, loại hình 
đăng ký kinh doanh, mặt 

hàng kinh doanh

Công an xã 
Hồi Xuân

UBND xã Hồi 
Xuân



348 Cửa hàng Hoa Sinh Xã Hồi Xuân Hồi Xuân Trực tiếp

349 Tạp Hóa Kiên Cường Xã Hồi Xuân Hồi Xuân Trực tiếp

350 Tạp hóa Giáp Thu Xã Hồi Xuân Hồi Xuân Trực tiếp

351 Lĩnh Toại Trực tiếp Công an xã

352 Lĩnh Toại Trực tiếp Công an xã

353 Lĩnh Toại Trực tiếp Công an xã

354 Xưởng bán tôn Luận Thành Thôn Liên Thành Luận Thành Kiểm tra PCCC Trực tiếp Không

355 Thôn Liên Thành Luận Thành Kiểm tra PCCC Trực tiếp Không

356 Thôn Thống Nhất Luận Thành Kiểm tra PCCC Trực tiếp Không

Kiểm tra giấy phép đăng 
ký kinh doanh, loại hình 
đăng ký kinh doanh, mặt 

hàng kinh doanh

Công an xã 
Hồi Xuân

UBND xã Hồi 
Xuân

Kiểm tra giấy phép đăng 
ký kinh doanh, loại hình 
đăng ký kinh doanh, mặt 

hàng kinh doanh

Công an xã 
Hồi Xuân

UBND xã Hồi 
Xuân

Kiểm tra giấy phép đăng 
ký kinh doanh, loại hình 
đăng ký kinh doanh, mặt 

hàng kinh doanh

Công an xã 
Hồi Xuân

UBND xã Hồi 
Xuân

Công Ty Cổ Phần May Mặc 
Xuất Khẩu Gemma Fashion

Thôn Ngọc Chuế 2, xã 
Lĩnh Toại Tỉnh Thanh 

Hóa.

Giấy tờ pháp lý; PCCC; 
Việc chấp hành đóng 
BHXH, BHYT, BHTN; 
Chế độ chính sách đối với 
công nhân

Phòng văn hóa 
UBND xã

Công Ty Tnhh Thiên Hải 
Phát

Thôn Yên Thôn, xã Lĩnh 
Toại Tỉnh Thanh Hóa.

Giấy tờ pháp lý; PCCC; 
Việc chấp hành đóng 
BHXH, BHYT, BHTN; 
Chế độ chính sách đối với 
công nhân

Phòng văn hóa 
UBND xã

Công Ty TNHH Bân 
Nguyễn

Thôn Mậu Yên 2,  xã 
Lĩnh Toại Tỉnh Thanh 

Hóa.

Giấy tờ pháp lý; PCCC; 
Việc chấp hành đóng 
BHXH, BHYT, BHTN; 
Chế độ chính sách đối với 
công nhân

Phòng văn hóa 
UBND xã

Công an xã 
Luận Thành

Xưởng gia công đồ gỗ Việt 
Huệ

Công an xã 
Luận Thành

Điện máy xanh xã Luận 
Thành

Công an xã 
Luận Thành



357 Quán ăn Phố Chiều đêm Thôn Tiến Hưng 1 Luận Thành Kiểm tra PCCC Trực tiếp Không

358 Xã Mậu Lâm  Mậu Lâm Trực tiếp

359 Xã Mậu Lâm  Mậu Lâm Trực tiếp

360 Thôn 2, xã Mường Lát Mường Lát Trực tiếp

361 Thôn 4, xã Mường Lát Mường Lát Trực tiếp

362 Thôn 2, xã Mường Lát Mường Lát Trực tiếp

363 Hộ kinh doanh Long Lý Thôn 2, xã Mường Lát Mường Lát Trực tiếp

364 Karaoke Uyên Khôi Nice 2 Nghi Sơn Trực tiếp Không

Công an xã 
Luận Thành

Công ty cổ phần may xuất 
khẩu Trường Thắng; 
MST:2801158024

Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật của đơn vị: thuế, 
lương, thưởng, các điều 
kiện đảm bảo ATLĐ cho 
công nhân, công tác 
ANTT, PCCC

Công an xã 
Mậu Lâm

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Mậu 

Lâm

Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Bò sữa Việt Nam - 
Trang trại Bò sữa Như 
Thanh - Thanh Hóa; MST: 
38211400203

Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật của đơn vị: thuế, 
lương, thưởng, các điều 
kiện đảm bảo ATLĐ cho 
công nhân, công tác 
ANTT, PCCC

Công an xã 
Mậu Lâm

Phòng Kinh tế - 
UBND xã Mậu 

Lâm

Công  ty TNHH Xây dựng 
Long Linh; MST: 
2802466247

Kiểm tra tư cách pháp 
nhân, tình hình hoạt động 
thực tế, việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về ANTT của cơ sở.

Công an xã 
Mường Lát

Phòng Kinh tế 
UBND xã

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Chung Nguyên, mã số thuế: 
2801897917

Kiểm tra tư cách pháp 
nhân, tình hình hoạt động 
thực tế, việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về ANTT của cơ sở.

Công an xã 
Mường Lát

Phòng Kinh tế 
UBND xã

Hộ kinh doanh Đỗ Viết 
Nghệ, mã số thuế: 
2800793217-001

Kiểm tra tư cách pháp 
nhân, tình hình hoạt động 
thực tế, việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về ANTT của cơ sở.

Công an xã 
Mường Lát

Đội Quản lý thị 
trường

Kiểm tra tư cách pháp 
nhân, tình hình hoạt động 
thực tế, việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về ANTT của cơ sở.

Công an xã 
Mường Lát

Đội Quản lý thị 
trường

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn



365 Karaoke Hoàng Hưng Nghi Sơn Trực tiếp Không

366 Karaoke Luxury Nghi Sơn Trực tiếp Không

367 Karaoke HD King Nghi Sơn Trực tiếp Không

368 Nhà nghỉ Văn Hoa II Nghi Sơn Trực tiếp Không

369 Nhà nghỉ Văn Hoa III (mới) Nghi Sơn Trực tiếp Không

370 Massage foot Thái Nghi Sơn Trực tiếp Không

371 Massage New Sunshine Nghi Sơn Trực tiếp Không

372 Nhà nghỉ Minh Cảnh II Nghi Sơn Trực tiếp Không

373 Nhà nghỉ Cường Hà Nghi Sơn Trực tiếp Không

374 Nhà nghỉ Hoa Hồng Ngọc Nghi Sơn Trực tiếp Không

375 Nhà nghỉ Long Hải Nghi Sơn Trực tiếp Không

376 Nhà nghỉ Phú Huệ Nghi Sơn Trực tiếp Không

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Liên Trung, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Bắc Hải, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Thanh Sơn, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Liên Trung, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Liên Trung, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn

TDP Thanh Sơn, phường 
Nghi Sơn

Kiểm tra ngành nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện 

về ANTT

Công an 
phường 

Nghi Sơn



377 Phường Nguyệt Viên Trực tiếp Không

378 Phường Nguyệt Viên Trực tiếp Không

379 thôn Ngọc  Trà 1 Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

380 Thôn Thạch Tiến Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

381 Trường Thành Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

382 thôn Phú Cường Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

383 thôn Trường Thành Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

384 Ga Chiến Thành Thôn Ngọc Diêm 1 Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

385 Nhà nghỉ Thanh Bình thôn Thạch Tiến Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

386 Nhà nghỉ Hồng Nhung Ngoc Trà 1 Kiểm tra về PCCC Trực tiếp Không

387 Xã Quảng Ngọc Trực tiếp Không

Hộ kinh doanh VICTORY; 
Số ĐKKD: 26A8045472

Nguyệt 
Viên

Hồ sơ pháp lý của đơn vị; 
Công tác PCCC; Việc 
chấp hành quy định về 
thời gian hoạt động

Công an 
phường 
Nguyệt 
Viên

Hộ kinh doanh Lại Văn 
Giang; số ĐKKD: 
26A8045421

Nguyệt 
Viên

Hồ sơ pháp lý của đơn vị; 
Công tác PCCC; Việc 
chấp hành quy định về 
thời gian hoạt động

Công an 
phường 
Nguyệt 
Viên

Cơ sở kinh doach dịch vụ 
Karaoke Thành Nguyệt

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Cơ sở kinh doach dịch vụ 
Karaoke Khang Tỉnh

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Cơ sở kinh doach dịch vụ 
Karaoke Thuỳ Dung

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Cơ sở kinh doach dịch vụ 
Karaoke KTV

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Kinh doanh Gas Đồng 
Quyền

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Quảng 
Chính

Công an xã 
Quảng 
Chính

Hộ kinh doanh Lê Đức 
Hùng; mã số hộ kinh doanh: 
8402092333-001

 Quảng 
Ngọc

Giấy phép kinh doanh; 
PCCC; khai báo lưu trú 
cho NNN, người Việt 
Nam.

Công an xã 
Quảng Ngọc



388 Xã Quảng Ngọc Trực tiếp Không

389 Karaoke Yến Nhi Quảng Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

390 Gas Thế Nhân Quảng Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

391 Karaoke Tuấn Cường Quảng Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp Không

392 Xã Quý Lương  Quý Lương Trực tiếp

393 Xã Quý Lương  Quý Lương Trực tiếp

394 Xã Sơn Điện  Sơn Điện Trực tiếp Không

395 Xã Sơn Điện  Sơn Điện Trực tiếp Không

396 Xã Sơn Điện  Sơn Điện Trực tiếp Không

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Trọng Thơm ; mã số KD: 
26Y8002816

 Quảng 
Ngọc

Giấy phép kinh doanh; 
PCCC; khai báo lưu trú 
cho NNN, người Việt 
Nam.

Công an xã 
Quảng Ngọc

Phố Hưng Hậu phường 
Quảng Phú

Công an 
phường 

Quảng Phú

Phố Tiến Thọ, phường 
Quảng Phú

Công an 
phường 

Quảng Phú

Phố Hưng Hậu phường 
Quảng Phú

Công an 
phường 

Quảng Phú
Công ty TNHH Quy hoạch 
Thanh Hóa; Mã số 
DN:2802825489

Việc chấp hành pháp luật 
và công tác đảm bảo 

ANTT

Công an xã 
Quý Lương 

Phòng Kinh tế xã 
Quý Lương

Cửa hàng VLXD Năm 
Soạn; Chủ cơ sở: Nguyễn 
Đình Năm; Sn 5/01/1971; 
Số CC: 038071033737

Việc chấp hành pháp luật 
và công tác đảm bảo 

ANTT

Công an xã 
Quý Lương 

Phòng Kinh tế xã 
Quý Lương

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Song Toàn; Mã số kinh 
doanh: 26F002840

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 
PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 
động

Công an xã 
Sơn Điện

Hộ kinh doanh Lưu Thiện 
Hòa

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 
PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 
động

Công an xã 
Sơn Điện

Hộ kinh doanh Lò Thanh 
Thủy

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 
PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 
động

Công an xã 
Sơn Điện



397 Xã Sơn Thuỷ  Sơn Thuỷ Trực tiếp Không

398 Xã Sơn Thuỷ  Sơn Thuỷ Trực tiếp Không

399 Cơ sở lưu trú Vi Vu Thôn 6 Tân Tiến Trực tiếp Công an xã Không

400 Cơ sở lưu trú Ca May   Thôn 7 Tân Tiến Trực tiếp Công an xã Không

401 thôn Thành Thượng  Tân Thành Trực tiếp Công an xã Không

402 thôn Thành Thượng  Tân Thành Trực tiếp Công an xã Không

403 thôn Thành Thượng  Tân Thành Trực tiếp Công an xã Không

404 thôn Thành Thượng  Tân Thành Trực tiếp Công an xã Không

Hộ kinh doanh: Đỗ Văn 
Nhật; Số CN: 
038089033812

Kiểm tra giấy phép hoạt 
động; Công tác bảo vệ môi 
trường; công tác PCCC

Công an xã 
Sơn Thủy

Hộ kinh doanh: Hà Đình 
Vợi; Số CN: 038087017322

Kiểm tra giấy phép hoạt 
động; Công tác bảo vệ môi 
trường; công tác PCCC

Công an xã 
Sơn Thủy

Giấy phép kinh doanh, 
công tác đăng ký lưu trú 
trên phần mềm, PCCC
Giấy phép kinh doanh, 
công tác đăng ký lưu trú 
trên phần mềm, PCCC

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Đăng; bán tạp hóa

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 

PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 

động

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thủy; bán tạp hóa

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 

PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 

động

Hộ kinh doanh Hà Văn Hào; 
bán tạp hóa

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 

PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 

động

Hộ kinh doanh Cầm Bá 
Liêm; bán tạp hóa

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 

PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 

động



405 thôn Thành Thượng  Tân Thành Trực tiếp Công an xã Không

406 HTXDVNN Kim Tuyến Xã Tân Thành  Tân Thành Trực tiếp Công an xã Không

407 Công ty TNHH Thiệu Đô Thiệu Trung Trực tiếp Không

408 Đại lý Internet Long Hồng Thiệu Trung Trực tiếp Không

409 Đại lý Internet Hiếu Béo Thiệu Trung Trực tiếp Không

410 Đại lý Internet 98 Gaming Thiệu Trung Trực tiếp Không

411 Karaoke AMC Thôn Bắc Tiến Thọ Xuân Trực tiếp Công an xã Không

412 Karaoke Ngọc Ánh Thôn Cao Thành Thọ Xuân Trực tiếp Công an xã Không

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Luận; bán đồ ăn sẵn, thực 
phẩm

Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 

PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 

động
Kiểm tra công tác chấp 
hành các quy định về 

PCCC, ANTT; Kiểm tra 
điều kiện kinh doanh, hoạt 

động

Khu phố Ba Chè, xã 
Thiệu Trung

Kiểm tra công tác đảm bảo 
an toàn về PCCC tại cơ sở

Công an xã 
Thiệu Trung

Khu phố Ba Chè, xã 
Thiệu Trung

Kiểm tra thủ tục pháp lý; 
Kiểm tra thực tế Việc chấp 

hành Các quy định của 
pháp luật trong quá trình 

kinh doanh của cơ sở

Công an xã 
Thiệu Trung

Khu phố Ba Chè, xã 
Thiệu Trung

Kiểm tra thủ tục pháp lý; 
Kiểm tra thực tế Việc chấp 

hành Các quy định của 
pháp luật trong quá trình 

kinh doanh của cơ sở

Công an xã 
Thiệu Trung

Khu phố Ba Chè, xã 
Thiệu Trung

Kiểm tra thủ tục pháp lý; 
Kiểm tra thực tế Việc chấp 

hành Các quy định của 
pháp luật trong quá trình 

kinh doanh của cơ sở

Công an xã 
Thiệu Trung

Thủ tục pháp lý, các điều 
kiện đảm bảo về ANTT; 

hoạt động thực tế
Thủ tục pháp lý, các điều 
kiện đảm bảo về ANTT; 

hoạt động thực tế



413 Phú Minh, xã Triệu Lộc Triệu Lộc Trực tiếp

414 Thôn Phú Lý Triệu Lộc Trực tiếp

415 Thôn Phú Lý Triệu Lộc Trực tiếp

416 Thôn Y Ngô Triệu Lộc Trực tiếp

417 Thôn Phong Mục Triệu Lộc Trực tiếp

418 Thôn Ngọc Trì Triệu Lộc Trực tiếp

419 Thôn Phú Minh Triệu Lộc Trực tiếp

420 Thôn Xuân Hội Triệu Lộc Trực tiếp

421 Xã Trung Chính Trực tiếp

422 Xã Trường Lâm Trực tiếp

DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN NGUYÊN VŨ

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

CÔNG TY TNHH  KIM 
THÀNH

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

CÔNG TY TNHH  XÂY 
DỰNG VẬN TẢI XUÂN 
THANH

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

CÔNG TY TNHH VẬN 
TẢI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI 
LỘC

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

CÔNG TY TNHH 
TRƯỜNG ĐẠT PHÁT

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KINH 
DOANH VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HIỆP LÝ

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN XĂNG DẦU VIỆT 
TOÀN

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 
CƯỜNG THẢO

Kiểm tra hoạt động kinh 
doanh, chấp hành các qui 

đinh của pháp luật

Công an xã 
Triệu Lộc

Công ty TNHH In Tứ Hải 
Thanh Hóa

 Trung 
Chính

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về: Lao động; An toàn, vệ 
sinh lao động; Bảo hiểm; 
Phòng cháy, chữa cháy; 
An ninh trật tự tại các 
doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh 
trên địa bàn

Công an xã 
Trung 
Chính

UBND xã Trung 
Chính

Hộ kinh doanh Dream Kids, 
mã số hộ kinh doanh: 
26a8020003

 Trường 
Lâm

Kiểm tra nội dung trên 
lĩnh vực giáo dục

Công an xã 
Trường Lâm

Phòng Văn hóa – 
xã hội



423 Xã Trường Lâm Trực tiếp

424 Xã Trường Lâm Trực tiếp

425 Xã Trường Lâm Trực tiếp Không

426 Xã Yên Khương Trực tiếp Công an xã Công an xã

427 Hộ kinh doanh Lò Văn Nhật Xã Yên Khương Trực tiếp Công an xã Công an xã

428 Hộ kinh doanh Lò Văn È Xã Yên Khương Trực tiếp Công an xã Công an xã

429 Hộ kinh doanh Hà Thị Đoàn Xã Yên Khương Trực tiếp Công an xã Công an xã

430 Xã Yên Ninh  Yên Ninh Trực tiếp

431 Xã Yên Ninh  Yên Ninh Trực tiếp

Hộ kinh doanh Cao Văn 
Vương, mã số hộ kinh 
doanh: 26a8019947

 Trường 
Lâm

Kiểm tra nội dung trên 
lĩnh vực giáo dục

Công an xã 
Trường Lâm

Phòng Văn hóa – 
xã hội

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Vân, mã số hộ kinh doanh: 
26a8015882

 Trường 
Lâm

Kiểm tra nội dung trên 
lĩnh vực giáo dục

Công an xã 
Trường Lâm

Phòng Văn hóa – 
xã hội

Công ty cổ phần xi măng 
Đại Dương; mã số DN: 
2802584811

 Trường 
Lâm

Kiểm tra nội dung về cư 
trú và hoạt động của người 

nước ngoài

Công an xã 
Trường Lâm

Hộ kinh doanh Trịnh Thị 
Nga

 Yên 
Khương

Kiểm tra chứng nhận 
PCCC; Giấp phép kinh 
doanh; Thực thiện khai 

báo lưu trú đối với người 
nước ngoài

 Yên 
Khương

Kiểm tra chứng nhận 
PCCC; Giấy phép kinh 

doanh
 Yên 

Khương
Kiểm tra giấy phép kinh 

doanh

 Yên 
Khương

Kiểm tra chứng nhận 
PCCC; Giấy phép kinh 

doanh

Công ty TNHH Hội Hân 
(mã DN: 2803123718)

Vấn đề an ninh công nhân 
như BHXH, BHYT, nợ 
lương, chậm lương; lao 

động là người nước 
ngoài,…; Việc chấp hành 
các quy định về PCCC, 
môi trường, bảo vệ cơ 
quan doanh nghiệp.

Công an xã 
Yên Ninh

Phòng Văn hóa – 
Xã hội, Phòng 
Kinh tế xã Yên 

Ninh

Công ty TNHH sản xuất, in 
ấn Hồng Phát (mã DN: 
2802932025)

Vấn đề an ninh công nhân 
như BHXH, BHYT, nợ 

lương, chậm lương; Việc 
chấp hành các quy định về 
PCCC, môi trường, bảo vệ 

cơ quan doanh nghiệp.

Công an xã 
Yên Ninh

Phòng Văn hóa – 
Xã hội, Phòng 
Kinh tế xã Yên 

Ninh



432 Xã Yên Ninh  Yên Ninh Trực tiếp

433 Điền Lư Trực tiếp Phòng Kinh tế

434 Phố Điền Lư, xã Điền Lư Điền Lư Trực tiếp Phòng Kinh tế

435 Phố Điền Lư, xã Điền Lư Điền Lư Trực tiếp Phòng Kinh tế

436 Phố Điền Lư, xã Điền Lư Điền Lư Trực tiếp Phòng Kinh tế

437 Điền Lư Trực tiếp Phòng Kinh tế

438 Điền Lư Trực tiếp Phòng Kinh tế

439 Lưu Vệ Trực tiếp Công an xã Không

440 HKD Phạm Thị Trang Lưu Vệ Trực tiếp Công an xã Không

441 Lưu Vệ Trực tiếp Công an xã Không

Công ty cổ phần may xuất 
khẩu KT (mã DN: 
2803136844)

Vấn đề an ninh công nhân 
như BHXH, BHYT, nợ 

lương, chậm lương; Việc 
chấp hành các quy định về 
PCCC, môi trường, bảo vệ 

cơ quan doanh nghiệp.

Công an xã 
Yên Ninh

Phòng Văn hóa – 
Xã hội, Phòng 
Kinh tế xã Yên 

Ninh

CÔNG TY TNHH HÙNG 
ĐÁNG

Thôn Muỗng Do, xã Điền 
Lư

Việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh

CAX Điền 
Lư

CỬA HÀNG TẠP HÓA 
HOA TÂM

Việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh

CAX Điền 
Lư

CỬA HÀNG MẸ VÀ BÉ 
TUẤN DUYÊN

Việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh

CAX Điền 
Lư

CỬA HÀNG TẠP HÓA 
THANH TUẤN

Việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh

CAX Điền 
Lư

CƠ SỞ KINH DOANH 
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 
SÔNG MÃ

Thôn Muỗng Do, xã Điền 
Lư

Việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh

CAX Điền 
Lư

CỬA HÀNG TẠP HÓA 
PHÚ DUNG

Thôn Điền Giang, xã 
Điền Lư

Việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh

CAX Điền 
Lư

HỘ KINH DOANH CỬA 
HÀNG VŨ HƯƠNG

SN 168 Lê Ngọc Hân, xã 
Lưu Vệ

Kiểm tra giấy phép kinh 
doanh; phòng cháy chữa 

cháy; việc chấp hành pháp 
luật

SN 88 đường Đặng Huy 
Trứ, TDP Tân Hưng, xã 
Lưu Vệ

Kiểm tra giấy phép kinh 
doanh; phòng cháy chữa 

cháy; việc chấp hành pháp 
luật

HỘ KINH DOANH TẠP 
HÓA CHIẾN HÀ

 Thôn Tri Hòa, xã Lưu 
Vệ

Kiểm tra giấy phép kinh 
doanh; phòng cháy chữa 

cháy.



442 Lưu Vệ Trực tiếp Công an xã Không

443 Thọ Phú Trực tiếp Phòng Văn hóa

444 Thọ Phú Trực tiếp Phòng Văn hóa

445 Phố 3 Bá Thước Trực tiếp

446 Phố 1 Lâm Xa Bá Thước Trực tiếp

447 Phố 4 Bá Thước Trực tiếp

448 HKD vàng bạc Kiên Cường Phố 4 Bá Thước Trực tiếp

449 HKD vàng bạc Khoa Hạnh Phố 3 Bá Thước Trực tiếp

450 Game Tiến Gaming TDP 8 Quảng Giao Không

451 Công ty Giày Hồng Hi TDP 4 Quảng Giao Không

HỘ KINH DOANH GAS 
LÊ CÔNG NHẬT

TDP Trung Phong, xã 
Lưu Vệ

Kiểm tra giấy phép kinh 
doanh; phòng cháy chữa 
cháy; các quy định liên 
quan đến bảo quản gas

Công ty TNHH may mặc 
Long Phúc; MST 

2803185175; Đại diện: 
Nguyễn Thị 

Thuỷ/038183017203

Thôn Hà Lũng Thượng, 
xã Thọ Phú

Chấp hành pháp luật về 
người lao động

Công an xã 
Thọ Phú

Công ty TNHH cổ phần 
may HISOKA; MST: 

2803122496. Đại diện: Lê 
Thị Nga/040182033908

Thôn Phong Niên, xã 
Thọ Phú

Chấp hành pháp luật về 
người lao động

Công an xã 
Thọ Phú

MediaMart chi nhánh Bá 
Thước

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

 liên quan đến công tác 
PCCC

Công an xã 
Bá Thước

UBND xã Bá 
Thước

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ AZ

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

 liên quan đến công tác 
PCCC

Công an xã 
Bá Thước

UBND xã Bá 
Thước

HKD Phòng Khám Tai Mũi 
họng Pù Luông Clinic

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

bảo đảm ANTT

Công an xã 
Bá Thước

UBND xã Bá 
Thước

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

bảo đảm ANTT

Công an xã 
Bá Thước

UBND xã Bá 
Thước

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

bảo đảm ANTT

Công an xã 
Bá Thước

UBND xã Bá 
Thước

Nam Sầm 
Sơn

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

về bảo đảm ANTT

Kiểm tra 
trực tiếp

Công an 
phường 

Nam Sầm 
Sơn

Nam Sầm 
Sơn

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

về bảo đảm ANTT

Kiểm tra 
trực tiếp

Công an 
phường 

Nam Sầm 
Sơn



452 Cửa hàng tạp hóa An Diệp Thôn Xa Vệ Hoằng Phú ANTT, PCCC Công an xã Không

453 Thôn Xa Vệ Hoằng Phú ANTT, PCCC Công an xã Không

454 Bưu điện Nghĩa Trang Thôn Thị Tứ Hoằng Phú ANTT, PCCC Công an xã Không

455 Thôn Thị Tứ Hoằng Phú ANTT, PCCC Công an xã Không

456 Cửa hàng tạp hóa Tấn Len Thôn Xa Vệ Hoằng Phú ANTT, PCCC Công an xã Không

457 Thôn Thị Tứ Hoằng Phú ANTT, PCCC Công an xã Không

458 Thôn Đắc Trí Định Hòa Trực tiếp

459 Xã Kim Tân Kim Tân Trực tiếp

460 Phường Hải Bình Hải Bình Trực tiếp

Kiểm tra 
trực tiếp

Cửa hàng tạp hóa Nguyễn 
Thị Luyện

Kiểm tra 
trực tiếp
Kiểm tra 
trực tiếp

Cửa hàng tạp hóa Nguyễn 
Văn Trỗi

Kiểm tra 
trực tiếp
Kiểm tra 
trực tiếp

Cửa hàng đồ dân dụng Ninh 
Chanh

Kiểm tra 
trực tiếp

Công ty CP vận tải Khiêm 
Oanh

Việc chấp hành các điều 
kiện kinh doanh vận tải 
vật liệu xây dựng: các 

phương tiện tham gia vận 
chuyển, người được giao 
điều khiển, bãi tập kết, 

nguồn gốc hóa đơn chứng 
từ có liên quan, kê khai 

thuế

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã Định 
Hòa

Công ty TNHH An Khánh 
Chi - CN nhà máy may xuất 
khẩu Thành Thọ

Việc chấp hành các điều 
kiện kinh doanh vận tải 
vật liệu xây dựng: các 

phương tiện tham gia vận 
chuyển, người được giao 
điều khiển, bãi tập kết, 

nguồn gốc hóa đơn chứng 
từ có liên quan, kê khai 

thuế

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã Kim 
Tân

Công ty CP cơ khí chế tạo 
Đại Dũng Nghi Sơn

Giấy phép kinh doanh, 
điều kiện hoạt động, phạm 

vi hoạt động, hóa đơn 
chứng từ, công tác bảo 
đảm an toàn, PCCC, ô 
nhiễm môi trường,…

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an phường 
Hải Bình



461 Xã Công Chính Công Chính Trực tiếp

462 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn Trực tiếp

463 Xã Kiên Thọ Kiên Thọ Trực tiếp

464 Xã Thọ Long Thọ Long Trực tiếp

465 Hàm Rồng Trực tiếp

466 Đội 3, xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc Trực tiếp

467 Quảng Ninh Trực tiếp

Công ty TNHH dịch vụ 
thương mại Luyện Mai

Hóa đơn, chứng từ, 
GPKD, điều kiện hoạt 

động, phạm vi hoạt động, 
vận tải hàng hóa, hóa đơn, 

chứng từ, ô nhiễm môi 
trường,…

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã Công 
Chính

Công ty TNHH Đức Toàn 
Hải Hà; MST: 2801868680

Giấy tờ liên quan đến hoạt 
động kinh doanh; phương 
tiện vận tải; kiểm tra hóa 
đơn thuế, nguồn gốc cát, 

đá,…

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an phường 
Nghi Sơn

Công ty TNHH MTV Dịch 
vụ thương mai Sơn Nga

Việc chấp hành các điều 
kiện kinh doanh vận tải 
vật liệu xây dựng: các 

phương tiện tham gia vận 
chuyển, người được giao 
điều khiển, bãi tập kết, 

nguồn gốc hóa đơn chứng 
từ có liên quan, kê khai 

thuế

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã Kiên 
Thọ

Công ty TNHH TMVT 
Long Thu

Việc chấp hành các điều 
kiện kinh doanh vận tải 
hành khách, giá vé niêm 

yết,…; điều kiện các 
phương tiện và điều kiện 
người điều khiển phương 

tiện; việc kê khai thuế 
doanh nghiệp

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã Thọ 
Long

Công ty TNHH Sơn Vũ 
Hợp Lực

Lô G1.6 KĐT Bắc Cầu 
Hạc, phường Hàm Rồng

Chấp hành các quy định 
về kinh doanh vận tải; 

điều kiện của phương tiện 
vận tải, hóa đơn, chứng từ 

hàng hóa

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an phường 
Hàm Rồng

Công ty TNHH Hoàng 
Quân

Chấp hành các quy định 
về kinh doanh vận tải

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã 
Hoằng Lộc

Công ty TNHH Long 
Hường

Thôn Ước Ninh, xã 
Quảng Ninh

Chấp hành các quy định 
về kinh doanh vận tải

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã 
Quảng Ninh



468 Công ty Long Tuyết Sầm Sơn Trực tiếp

469 Đông Sơn Trực tiếp

470 Xã Hoa Lộc Hoa Lộc Trực tiếp

471 Karaoke Phương Thúy TDP Tiền Phong Hải Bình Trực tiếp Không

472 Karaoke Hoa Mỹ TDP Đoan Hùng Hải Bình Trực tiếp Không

473 Karaoke G9 TDP Kim Phú Hải Bình Trực tiếp Không

474 Karaoke Việt Thái TDP Kim Phú Hải Bình Trực tiếp Không

475 Karaoke Gió Núi TDP Kim Phú Hải Bình Trực tiếp Không

476 Karaoke Ngọc Lan TDP Hải Lâm Hải Bình Trực tiếp Không

477 Cầm đồ Đông Hưng TDP Đoan Hùng Hải Bình Trực tiếp Không

478 Cầm đồ Trúc Mai TDP Đoan Hùng Hải Bình Trực tiếp Không

479 Cầm đồ Hậu Nghĩa TDP Đoan Hùng Hải Bình Trực tiếp Không

67 Ngô Quyền, phường 
Sẩm Sơn

Chấp hành các quy định 
về kinh doanh vận tải

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an phường 
Sầm Sơn

Công ty Thương mại Ngọc 
Hiệp

Phố Tân Lợi, phường 
Đông Sơn

Chấp hành các quy định 
về kinh doanh vận tải

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an phường 
Đông Sơn

Công ty TNHH Tiếp Nam 
Giang

Chấp hành các quy định 
về kinh doanh vận tải

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

Công an xã Hoa 
Lộc

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình

Chấp hành quy định, điều 
kiện về ANTT

Công an 
phường Hải 

Bình



480 Lưu trú Tình Biển TDP Tân Hải Hải Bình Kiểm tra lưu trú Trực tiếp Không

481 Lưu trú Lê Hoan 2 TDP Hải Lâm Hải Bình Kiểm tra lưu trú Trực tiếp Không

482 Lưu trú Trường Sinh TDP Kim Phú Hải Bình Kiểm tra lưu trú Trực tiếp Không

483 Lưu trú Việt Nhật TDP Kim Phú Hải Bình Kiểm tra lưu trú Trực tiếp Không

484 TDP Tân Hải Hải Bình Trực tiếp Không

485 TDP Liên Vinh Hải Bình Trực tiếp Không

486 TDP Tiền Phong Hải Bình Trực tiếp Không

487 TDP Tiền Phong Hải Bình Trực tiếp Không

488 Thôn Ninh Phạm Quảng Ninh Trực tiếp Công an xã

489 Bản Chong Thiên Phủ Nguồn gốc hàng hóa Trực tiếp Công an xã

490 Bản Chong Thiên Phủ Nguồn gốc hàng hóa Trực tiếp Công an xã

491 Bản Sắng Thiên Phủ Nguồn gốc hàng hóa Trực tiếp Công an xã

492 Bản Chiềng Thiên Phủ Trực tiếp Công an xã

493 Hộ kinh doanh Hà Văn Tấn Bản Chiềng Thiên Phủ Nguồn gốc hàng hóa Trực tiếp Công an xã

Công an 
phường Hải 

Bình
Công an 

phường Hải 
Bình

Công an 
phường Hải 

Bình
Công an 

phường Hải 
Bình

CSKD dịch vụ Internet 
Phong Vân

Về thủ tục hoạt động và 
việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật

Công an 
phường Hải 

Bình

CSKD dịch vụ Internet Nét 
Bột

Về thủ tục hoạt động và 
việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật

Công an 
phường Hải 

Bình

CSKD dịch vụ Internet 
Khánh Cường

Về thủ tục hoạt động và 
việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật

Công an 
phường Hải 

Bình

CSKD dịch vụ Internet Bảo 
Trung

Về thủ tục hoạt động và 
việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật

Công an 
phường Hải 

Bình

Công ty TNHH ROYAL 
APPAREL

Quá trình hoạt động và 
tình hình AN công nhân 

tại doanh nghiệp

UBND xã Quảng 
Ninh

Hộ kinh doanh Lê Xuân 
Hóa

UBND xã Thiên 
Phủ

Hộ kinh doanh Mai Thị 
Thúy

UBND xã Thiên 
Phủ

Hộ kinh doanh Vi Văn 
Nguyên

UBND xã Thiên 
Phủ

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Chước Chiến

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

UBND xã Thiên 
Phủ

UBND xã Thiên 
Phủ



494 Bản Chiềng Thiên Phủ Nguồn gốc hàng hóa Trực tiếp Công an xã

495 Bản Chiềng Thiên Phủ Trực tiếp Công an xã

496 Hộ kinh doanh Hà Thị Nga Bản Chiềng Thiên Phủ Trực tiếp Công an xã

497 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thiết Bản Pọong 1 Hiền Kiệt Trực tiếp Công an xã Không

498 Bản Pọong 1 Hiền Kiệt Trực tiếp Công an xã Không

499 Bản Pọong 1 Hiền Kiệt Trực tiếp Công an xã Không

500 Thôn Công Thương Vạn Xuân Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Không

501 Bản Đô Phú Lệ Trực tiếp Công an xã UBND xã

502 Bản Sại Phú Lệ Trực tiếp Công an xã UBND xã

503 Bản Đô Phú Lệ Trực tiếp Công an xã UBND xã

504 Thôn Thống Nhất 1 Trực tiếp Công an xã Không

505 Hộ kinh doanh Lê Văn Tỉnh Thôn Hồng Kỳ 1 Kiểm tra an toàn PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

506 Thôn Thanh Trung 1 Kiểm tra an toàn PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

507 Thôn Thanh Trung 1 Kiểm tra an toàn PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

508 Thôn Thống Nhất 2 Trực tiếp Công an xã Phòng VH-XH

Hộ kinh doanh Đỗ Văn 
Chúc

UBND xã Thiên 
Phủ

Hộ kinh doanh Đỗ Văn 
Dũng

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

UBND xã Thiên 
Phủ

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

UBND xã Thiên 
Phủ

Kiểm tra an toàn PCCC, 
vệ sinh an toàn thực phẩm

Hộ kinh doanh Lộc Thị 
Nhiên

Kiểm tra an toàn PCCC, 
vệ sinh an toàn thực phẩm

Hộ kinh doanh Vi Thị 
Tuyên

Kiểm tra an toàn PCCC, 
vệ sinh an toàn thực phẩm

Hộ kinh doanh gas Cầm Bá 
Lý
Công ty TNHH Chế biến 
lâm sản Bảo Yến; MSDN: 
2801877290

Việc chấp hành các quy 
định liên quan

Hộ kinh doanh Trần Văn 
Ngọc; MSDN: 26E801057

Việc chấp hành các quy 
định liên quan

Hộ kinh doanh Đào Duy 
Hiếu; MSDN: 
26E80000644

Việc chấp hành các quy 
định liên quan

Hộ kinh doanh nhà nghị 
Phượng Hồng

Thường 
Xuân

Kiểm tra hoạt động ngành 
nghề kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Thường 

Xuân
Hộ kinh doanh Lê Hữu 
Hùng

Thường 
Xuân

Hộ kinh doanh Lê Doãn 
Thuận

Thường 
Xuân

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Đình Tuấn

Thường 
Xuân

Kiểm tra hoạt động ngành 
nghề kinh doanh có điều 

kiện về ANTT



509 Thôn 1 Trực tiếp Công an xã Phòng VH-XH

510 Hộ kinh doanh Lê Thị Ngân Thôn Thanh Trung 3 Kiểm tra an toàn PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

511 Hộ kinh doanh Trần Thị Lý Thôn Thống Nhất 2 Trực tiếp Công an xã Phòng VH-XH

512 Thôn 5 Trực tiếp Công an xã Không

513 Thôn 5 Trực tiếp Công an xã Phòng VH-XH

514 Thôn 1 Sao Vàng Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

515 Thôn 2 Sao Vàng Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

516 Hộ kinh doanh Cảnh Học Thôn Quang Hùng Trực tiếp Công an xã Không

517 Hộ kinh doanh Sơn Lan Thôn Tân Phong Trực tiếp Công an xã Không

Hộ kinh doanh Hà Thành 
Long

Thường 
Xuân

Kiểm tra hoạt động ngành 
nghề kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Thường 

Xuân

Thường 
Xuân

Kiểm tra hoạt động ngành 
nghề kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Hộ kinh doanh Đỗ Minh 
Tuấn

Thường 
Xuân

Kiểm tra hoạt động ngành 
nghề kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Quang Mạnh

Thường 
Xuân

Kiểm tra hoạt động ngành 
nghề kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Công ty TNHH TMDV NN 
CNC Rich Fam; MSDN: 
2802656791

Việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về 

ANTT, thủ tục pháp lý 
hoạt động kinh doanh; 
Công tác PCCC, môi 

trường; Nguồn gốc xuất 
xứ nguyên liệu đầu vào, 
chất lượng thành phẩm 

đưa ra thị trường

Cửa hàng đại lý nước ngọt 
Bùi Đức Thịnh

Việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về 

ANTT, thủ tục pháp lý 
hoạt động kinh doanh; 
Công tác PCCC, môi 

trường; Nguồn gốc xuất 
xứ hàng hóa

Thanh 
Phong

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

liên quan đến ANTT

Thanh 
Phong

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

liên quan đến ANTT



518 Thôn Xuân Phong Trực tiếp Công an xã Không

519 Khu 1 Vĩnh Lộc Trực tiếp Công an xã Không

520 Khu 1 Vĩnh Lộc Trực tiếp Công an xã Không

521 Thôn Nhật Quang Vĩnh Lộc Trực tiếp Công an xã Không

522 Khu 1 Vĩnh Lộc Trực tiếp Công an xã Không

523 Khu 1 Vĩnh Lộc Trực tiếp Công an xã Không

524 Khu 3 Vĩnh Lộc Trực tiếp Công an xã Không

525 Thôn Đông Thái Nga Sơn Công tác quản lý NNN Trực tiếp Công an xã Không

526 Thôn Lửa Yên Nhân Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

527 Thôn Tân Thủy Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

Hộ kinh doanh Phượng 
Hiệp

Thanh 
Phong

Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 

liên quan đến ANTT

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Karaoke Hùng Lan; MSDN: 
2608000717

Kiểm tra về mặt hồ sơ, 
giấy tờ pháp lý và các giấy 
tờ khác có liên quan đến 

hoạt động kinh doanh như: 
Giấy chứng nhận ĐKKD, 
Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về ANTT đối với 
CSKD có điều kiện, hợp 
đồng lao động,…; Kiểm 
tra công tác bảo đảm an 
toàn về PCCC và CNCH 
(Hồ sơ thủ tục, BB kiểm 
tra PCCC,  thực tế hiện 

trạng và các trang bị 
PCCC,...)

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
cầm đồ Cường Hằng; 
MSDN: 2608001149

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Karaoke Victory; MSDN: 
2608006365

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
cầm đồ Quân Loan; MSDN: 
2608005962

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
F88

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Karaoke Hùng Thắng 3; 
MSDN: 2608001888

Công ty TNHH Thiên 
Tường

Công ty TNHH dịch vụ 
Purin; MSDN: 2803036504

Kiểm tra việc chi trả tiền 
lương và chế độ chính 

sách với công nhân; kiểm 
tra hồ sơ phòng cháy; 

kiểm tra hồ sơ pháp lý của 
công ty

Công ty CP đầu tư nông 
nghiệp AGRI-VINA; 
MSDN: 010678567-001

Đồng 
Lương

Pháp lý và tổ chức hoạt 
động; Chấp hành pháp luật 

và quy định của Nhà 
nước; Công tác bảo đảm 

ANTT



528 Thôn Poọng Giao An Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

529 Nhà sách Nghị Nữ Thôn 8 Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

530 Nhà sách Hồng Ân Thôn 7 Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

531 Nhà sách Nhân dân Thôn 8 Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

532 Nhà sách Hồ Vương Thôn 8 Hồ Vương Trực tiếp Công an xã Không

533 Thôn 3 Lam Sơn Trực tiếp Công an xã Không

534 Chợ Cham Thôn Phúc Lâm Lam Sơn Trực tiếp Công an xã Không

535 Cừa hàng tạp hóa Minh Hòa Thôn 3 Lam Sơn Trực tiếp Công an xã Không

536 Thôn1 Lam Sơn Trực tiếp Công an xã Không

537 Quán lẩu nướng Lisa Thôn Quyết Thắng 2 Lam Sơn Trực tiếp Công an xã Không

538 Quán trà sữa Đô Đô Thôn 1 Lam Sơn Trực tiếp Công an xã Không

539 Đỗ Văn Thành Bản Chim Nhi Sơn Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

540 Đỗ Hữu Trọng Bản Pá Hộc Nhi Sơn Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

Công ty CP đầu tư nông 
nghiệp TP Việt Nam; 
MSDN: 2802922972

Pháp lý và tổ chức hoạt 
động; Chấp hành pháp luật 

và quy định của Nhà 
nước; Công tác bảo đảm 

ANTT
Thủ tục kinh doanh, hóa 

đơn, chứng từ, nguồn gốc, 
xuất xứ

Thủ tục kinh doanh, hóa 
đơn, chứng từ, nguồn gốc, 

xuất xứ
Thủ tục kinh doanh, hóa 

đơn, chứng từ, nguồn gốc, 
xuất xứ

Thủ tục kinh doanh, hóa 
đơn, chứng từ, nguồn gốc, 

xuất xứ
Trung tâm Anh ngữ Happy 
HD

Việc chấp hành các quy 
định về PCCC

Việc chấp hành các quy 
định về PCCC

Việc chấp hành các quy 
định về PCCC

Cơ sở mua bán phế liệu 
Trương Văn Nam

Việc chấp hành các quy 
định về PCCC

Việc chấp hành các quy 
định về ATTP

Việc chấp hành các quy 
định về ATTP

Tư cách pháp nhân (điều 
kiện kinh doanh); Mặt 

hàng ĐKKD, nguồn gốc 
xuất xứ của mặt hàng

Tư cách pháp nhân (điều 
kiện kinh doanh); Mặt 

hàng ĐKKD, nguồn gốc 
xuất xứ của mặt hàng



541 Đinh Văn Hợi Bản Pá Hộc Nhi Sơn Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

542 Đỗ Hữu Tài Bản Lốc Há Nhi Sơn Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

543 VLXD Tuyết Hợp Thôn 5 Quý Lộc Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế
544 VLXD An Cúc Thôn 9 Quý Lộc Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế
545 VLXD Vĩnh Nhuần Thôn 6 Quý Lộc Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

546 Thôn 7 Quý Lộc Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

547 Thôn 5 Quý Lộc Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

548 Quán Thành Đông Quán Thôn Đông Môn Tây Đô Trực tiếp Công an xã Không

549 Quán BBQ Thôn Phố Mới Tây Đô Trực tiếp Công an xã Không

550 Quán Ăn Ngon Thôn Phố Mới Tây Đô Trực tiếp Công an xã Không

551 Nhà hàng Hùng Dung Thôn Phương Giai Tây Đô Trực tiếp Công an xã Không

552 Quán ăn sáng Thế Hà Thôn Cầu Mư Tây Đô Trực tiếp Công an xã Không

553 Phở Đức Cương Thôn Đông Môn Tây Đô Trực tiếp Công an xã Không

554 Thôn Mỹ Đàm Thành Vinh Trực tiếp Công an xã Không

555 Thôn Minh Hải Thành Vinh Trực tiếp Công an xã Không

556 Thôn Minh Hải Thành Vinh Trực tiếp Công an xã Không

557 Thôn Quyết Thắng  Thành Vinh Trực tiếp Công an xã Không

Tư cách pháp nhân (điều 
kiện kinh doanh); Mặt 

hàng ĐKKD, nguồn gốc 
xuất xứ của mặt hàng

Tư cách pháp nhân (điều 
kiện kinh doanh); Mặt 

hàng ĐKKD, nguồn gốc 
xuất xứ của mặt hàng

Kiểm tra công tác chấp 
hành pháp luật hoạt động 
kinh doanh, nguồn gốc 

hàng hóa, Hóa đơn chứng 
từ mua bán,…

Cừa hàng kinh doanh đồ 
điện tử Viện Huyền
Cơ sở sản xuất miến gạo 
Phúc Thịnh

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

Vệ sinh, an toàn thực 
phẩm

Công ty TNHH may xuất 
khẩu Gia Thủy

Giấy tờ pháp lý; Điều kiện 
hoạt động; Thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đối với 
Nhà nước; Thực hiện 

quyền lợi của NLĐ; Việc 
chấp hành các quy định 

của pháp luật về môi 
trường; an toàn PCCC

Công ty TNHH may xuất 
khẩu T&B

Công ty TNHH may KD 
Sport

Công ty TNHH đầu tư phát 
triển TM



558 Thôn Quyết Thắng  Thành Vinh Trực tiếp Công an xã Không

559 Thôn Tân Thành Xuân Hòa Trực tiếp Công an xã Không

560 Thôn Tân Thành Xuân Hòa Trực tiếp Công an xã Không

561 Bản Chiềng Nưa Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

562 Bản Chiềng Nưa Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

563 Bản Chiềng Nưa Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

564 Bản Bôn Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

565 Bản Chí Lý Nặm Đanh Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

566 Hộ kinh doanh Lò Văn Nhật Bản Giàng Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

567 Hộ kinh doanh Hà Thị Đoàn Bản Mè Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

568 Hộ kinh doanh Lò Văn È Bản Chiềng Nưa Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

569 Thôn Xuân Ngù Xuân Chinh Trực tiếp Công an xã Không

570 Thôn Vần Trong Yên Thắng Trực tiếp Công an xã Phòng Kinh tế

Công ty may Minh Anh 
Vina

Giấy tờ pháp lý; Điều kiện 
hoạt động; Thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đối với 
Nhà nước; Thực hiện 

quyền lợi của NLĐ; Việc 
chấp hành các quy định 

của pháp luật về môi 
trường; an toàn PCCC

Công ty TNHH Vàng bạc 
Minh Dậu 2

Thủ tục pháp lý, các điều 
kiện về bảo đảm ANTT; 

hoạt động thực tế

Công ty TNHH Vàng bạc 
Lực Mai

Thủ tục pháp lý, các điều 
kiện về bảo đảm ANTT; 

hoạt động thực tế
Hộ kinh doanh Lò Văn 
Thường; MSDN: 
2618000991

Yên 
Khương

Hộ kinh doanh Đỗ Hữu 
Hùng; MSDN: 2610001396

Yên 
Khương

Hộ kinh doanh Hà Văn Sọn; 
MSDN: 2618000993

Yên 
Khương

Hộ kinh doanh Lò Thị 
Chuẩn; MSDN: 
2618000995

Yên 
Khương

Hộ kinh doanh Trịnh Thị 
Nga; MSDN: 2618001212

Yên 
Khương

Yên 
Khương

Yên 
Khương

Yên 
Khương

Nhà ở kết hợp kinh doanh 
khí đốt hóa lỏng Bình Thùy; 
MSDN: 2802863597

Kiểm tra, hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định xả 
thải ra môi trường; Kiểm 
tra PCCC, hóa đơn bán 

hàng, GPKD,…

Công ty TNHH đầu tư 
khoáng sản Trường Thành

Pháp lý và tổ chức hoạt 
động; Chấp hành pháp luật 

và quy định của Nhà 
nước; Công tác bảo đảm 

ANTT



571 Xã Triệu Sơn  Triệu Sơn Công an xã Phòng Kinh tế

572 Xã Triệu Sơn  Triệu Sơn Công an xã Phòng Kinh tế

573 Xã Triệu Sơn  Triệu Sơn Công an xã Phòng Kinh tế

574 Xã Triệu Sơn  Triệu Sơn Công an xã Phòng Kinh tế

575 Thôn Cánh Én Cẩm Thạch Trực tiếp Công an xã Không

576 Cầm đồ Duy Thảo Thôn Hạc Sơn Cẩm Thạch Trực tiếp Công an xã Không

577 Tạp hóa Minh Quân Bản Pạo Trung Sơn Trực tiếp Công an xã Không

578 Bản Ta Bán Trung Sơn Trực tiếp Công an xã Không

579 Bản Ta Bán Trung Sơn Trực tiếp Công an xã Không

580 Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

581 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

582 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

Công ty TNHH giầy Triệu 
Sơn

Việc bảo đảm ANTT tại 
địa bàn

Kiểm tra 
trực tiếp

Công ty TNHH S&D Thanh 
Hóa

Việc bảo đảm ANTT tại 
địa bàn

Kiểm tra 
trực tiếp

Công ty TNHH may XNK 
Ngọc Linh 86

Việc bảo đảm ANTT tại 
địa bàn

Kiểm tra 
trực tiếp

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại may Hà Thanh

Việc bảo đảm ANTT tại 
địa bàn

Kiểm tra 
trực tiếp

Karaoke Nhà sàn, MSDN: 
26.H.8.004363

Liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh, 

PCCC
Liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh, 
PCCC

Kiểm tra ĐKKD, việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về PCCC, 

môi trường, ATTP

Cửa hàng tạp hóa - gas 
Nguyệt Oai

Kiểm tra ĐKKD, việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về PCCC, 

môi trường, ATTP

Cửa hàng tạp hóa - gas 
Quang Kết

Kiểm tra ĐKKD, việc 
chấp hành các quy định 
của pháp luật về PCCC, 

môi trường, ATTP
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & DỊCH 
VỤ XĂNG DẦU LONG 
AN

Thôn Thọ Sơn, xã 
Trường Văn

PCCC; pháp luật về lao 
động,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH SAO KIM

Thôn Kim Phú, xã 
Trường Văn

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HOÀNG 
VIỆT THẮNG

Thôn Thạch Lãng, xã 
Trường Văn



583 Trường Văn PCCC, hàng hoá Trực tiếp Công an xã Không

584 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

585 Công ty cổ phần Thiện Liên Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

586 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

587 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

588 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

589 Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

590 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, môi trường Trực tiếp Công an xã Không

591 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

592 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

593 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

594 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

595 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

596 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

CÔNG TY TNHH GIA 
CÔNG MAY MẶC ÁNH 
DƯƠNG

Thôn Vân Đô, xã Trường 
Văn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG VINA 18

Thôn Kim Phú, xã 
Trường Văn

Thôn Kim Phú, xã 
Trường Văn

PCCC, hàng hoá, vệ sinh 
an toàn thực phẩm

CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
KHOAN ĐỊA CHẤT - MÔI 
TRƯỜNG

Thôn Phượng Đoài, xã 
Trường Văn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG 
SƠN

Thôn Kim Phú, xã 
Trường Văn

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI TỔNG 
HỢP ĐÔNG QUANG

Thôn Yên Minh, xã 
Trường Văn

CÔNG TY TNHH TOAN 
HIỀN

Thôn Trung Yên, xã 
Trường Văn

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN 
TRƯỜNG GIANG
CÔNG TY TNHH THÁI 
SƠN T-H
CÔNG TY TNHH PT 
TRƯỜNG MINH
CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ VÀ KỸ THUẬT XÂY 
LẮP AN THỊNH
Xưởng sản xuất cơ khí và 
kho hàng tại Thanh Hoá
CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG NHÂN 
TÍN
CÔNG TY TNHH MTV 
TRẦN ĐỖ GIA HÂN



597 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

598 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

599 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

600 xã Trường Văn Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

601 xã Trường Văn Trường Văn PCCC Trực tiếp Công an xã Không

602 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá Trực tiếp Công an xã Không

603 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá Trực tiếp Công an xã Không

604 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá, hoá đơn Trực tiếp Công an xã Không

605 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá, hoá đơn Trực tiếp Công an xã Không

606 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá Trực tiếp Công an xã Không

607 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá, hoá đơn Trực tiếp Công an xã Không

608 xã Trường Văn Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

609 xã Trường Văn Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MAI VÀ DỊCH 
VỤ THIÊN ÂN
CÔNG TY TNHH HAI 
THÀNH VIÊN XÂY 
DỰNG - THƯƠNG MẠI - 
VẬN TẢI THÁI TƯƠI
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI & DU 
LỊCH DIAMOND 79
CÔNG TY CỔ PHẦN 
HOÀNG ĐỖ MIỀN 
TRUNG

PCCC, vệ sinh an toàn 
thực phẩm

CÔNG TY TNHH MTV 
ĐẠI ĐỊNH PHÁT
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
DƯƠNG GIA HOÀNG
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP XÃ 
TRƯỜNG TRUNG
HỘ KINH DOANH 
PHÒNG KHÁM NHA 
KHOA TRƯỜNG SƠN

HỘ KINH DOANH QUẦY 
THUỐC TRANG TRỌNG

HỘ KINH DOANH 
QUẢNG CÁO - NỘI 
THẤT THÀNH TRUNG

HỘ KINH DOANH QUẦY 
THUỐC THỦY AN

HỘ KINH DOANH 
KARAOKE 9X

PCCC, pháp luật lao động, 
vệ sinh an toàn thực phẩm

HỘ KINH DOANH VŨ 
COFFEE

PCCC, vệ sinh an toàn 
thực phẩm



610 xã Trường Văn Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

611 xã Trường Văn Trường Văn PCCC, hàng hoá Trực tiếp Công an xã Không

612 xã Trường Văn Trường Văn Trực tiếp Công an xã Không

613 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

614 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

615 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

616 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

617 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

618 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

619 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

HỘ KINH DOANH NHÀ 
HÀNG MẠNH LAN

PCCC, vệ sinh an toàn 
thực phẩm

HỘ KINH DOANH TỔNG 
KHO BÁCH HÓA LÀNG 
TÔI MIỀN TRUNG

HỘ KINH DOANH NGÔ 
KHOA HUÂN

PCCC, vệ sinh an toàn 
thực phẩm

Chợ Quán Quảng Lưu; 
MSDN: 2802394095

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh lưu trú 
Seamee Hotel; HKD: 
038067023686

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh lưu trú 
Vui Hotel; HKD: 
027078007585

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh lưu trú 
Thành Đạt Hotel; HKD: 
8223406544-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Anh Phúc 2; 
HKD: 038060020875

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh lưu trú 
Hoàng Quân Hotel; HKD: 
038169013805

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm giáo dục Tuệ An; 
MST: 01100567774-003

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



620 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

621 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

622 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

623 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

624 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

625 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

626 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

627 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

628 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà hàng, homestay Bùi 
Hồng; HKD: 038187027028

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
lưu trú Đế Vương 1 Hotel; 
HKD: 010089009046

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
lưu trú SUNSET SAMSON 
HOTEL; HKD: 
001197001711

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
lưu trú Marina Grand Hotel; 
HKD: 038063007794

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Elysees Hotel; HKD: 
8322412362-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Louis; HKD: 
26C8000335

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hưng Hoa; HKD: 
2801557572

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh lưu trú 
The 194 Home; 
8553978860-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Nam Hằng; HKD: 
26C8002074

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



629 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

630 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

631 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

632 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

633 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

634 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

635 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

636 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

637 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Cua Vàng; HKD: 
26C802780878

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu Quảng Lưu - Quảng 
Xương - Công ty cổ phần 
xăng dầu dầu khí Thanh 
Hóa; MST: 2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu
số 60 - Công ty TNHH 
MTV Petrolimex Thanh 
Hoá; MST: 2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Quảng 
Bình - Công ty TNHH dịch 
vụ và thương mại Phúc Hải; 
MST: 28029311134

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Lavena Sầm Sơn 
Boutique Hotel; MSDN: 
2801040858

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Amélia Hotel; 
HKD: 038084009985

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may thuộc Công ty 
TNHH Xuân Thành VN; 
MSDN: 2802660484

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Biển Tình; HKD: 
26C8000763

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Mạnh Nguyên; 
HKD: 038092033656

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



638 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

639 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

640 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

641 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

642 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

643 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

644 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

645 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

646 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà hàng Làng Chài 668; 
HKD: 038188002627

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Làng chài 886; 
HKD: 8654653876-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Ngọc Châu; 
HKD: 26C80001444

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hằng Nga; HKD: 
26C8027800187

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ An Nam; HKD: 
8663488883

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú Lương Thái Ngân; 
HKD: 8043620933

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Anh Phúc Hotel; MSDN: 
2803087467

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

The Sun Hotel and Coffee; 
MSDN: 2803024178

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sunrise Hotel; HKD: 
8547411671

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



647 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

648 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

649 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

650 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

651 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

652 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

653 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

654 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

655 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Minh Quân Hotel; HKD: 
2801328170-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Aria Hotel; HKD: 
8309513347

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Lavender Hotel; HKD: 
8007841768

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Samson Soleil Hotel; HKD: 
8010520429-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hotel Thức Hương; 
HKD:8087150393

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sunflower Hotel; HKD: 
8010497547-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Quỳnh Anh; HKD: 
26C8027800020

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà  nghỉ Thuân Anh 1; 
HKD: 26C80002136

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thuận Anh 2; 
HKD: 26C80002136

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



656 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

657 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

658 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

659 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

660 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

661 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

662 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

663 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

664 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Đại Nghĩa; HKD: 
26C802780179

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đồng Minh; 
HKD: 26C8001482

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thanh Quân; 
HKD: 26C802611

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đức Phong; HKD: 
26C8027800685

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Việt Nga; HKD: 
26C8000133

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đặt Nhung; HKD: 
26C8001120

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Việt; 
HKD: 26C8000308

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Cường Thịnh; 
HKD: 26C8027800670

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng, khách sạn Vườn 
Dừa - Chi nhánh du lịch 
sinh thái biển - Công ty 
TNHH Thái Sơn; MSDN: 
2800589324

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



665 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

666 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

667 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

668 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp SCT

669 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp SCT

670 Phường  Sầm Sơn  Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

671 Phường  Sầm Sơn  Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

672 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Homestay Quảng Thái 2 
thuộc Địa điểm kinh doanh 
Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Quảng Thái; MSDN: 
2802928068

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng, homestay Điền 
Ngư thuộc Hộ kinh doanh 
Tô Thị Tâm; HKD: 
26Y8015840

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phong Minh Đăng Villa 
Quảng Thái; MSDN: 
2803125987

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu Quảng Ninh - Công ty 
cổ phần xăng dầu dầu khí 
Thanh Hóa: MST: 
2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu Xuân Hà số 01 thuộc 
Công ty CP vận tải và kinh 
doanh tổng hợp Xuân Hà: 
MST: 2800834939

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ dưỡng Hương 
Thanh: MST: 2800276762-
001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở giáo dục chuyên biệt 
An Tuệ Tâm: MST: 
2803106769

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa NV01-b12; (Hộ kinh 
doanh Tạ Quốc Hưng): MS: 
035067004567

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



673 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

674 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp SCT

675 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

676 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

677 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

678 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

679 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

680 xã Quảng Ninh Quảng Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

681 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Villa NV01-b15; (Hộ kinh 
doanh Tạ Quốc Huy): MS: 
017086000097

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hưng Phát - Công ty 
TNHH Thương mại Tuấn 
Vũ TH: MST: 2801966092

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ Đai - UBND xã Quảng 
Ninh: MST: 2801260677

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chi nhánh số 2 Cửa hàng 
VLXD Cường Long - Công 
ty TNHH Long Hường: 
MST: 
2800672452-003

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Royal 
Apparel: MST: 2803193497

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Anh Phúc 3: MS: 
038060020875

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Luận Viết: MS: 
038074001387

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ An Thịnh: MS: 
038070006369

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở kết hợp kinh doanh 
OKD4 - Công ty TNHH 
MTV Đầu tư Hùng Sơn: 
MST: 2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



682 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

683 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

684 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

685 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

686 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

687 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

688 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

689 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

690 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

 Ốc đảo Glamping: MS: 
038076003466

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thảo Nguyên - Hộ 
kinh doanh Đại Hằng: 
038079004818

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Lê Văn 
Trọng (Lô BT06-B3): MS: 
038064005628

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Thuận: MS: 
038071002797

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu tổ hợp Sơn Trang - 
Công ty CP Xây dựng 
Quảng Tường: MST: 
2801162503

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Khánh Hà: MS: 
038083029178

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Anh Quân: Công 
ty TNHH Dịch vụ và TM 
Anh Quân SS.VN: 
MST:2803220334 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hương Biển: 
MST: 0100686174

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Trọng Hưng: 
MS: 038089000155

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



691 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

692 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

693 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

694 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

695 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

696 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

697 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

698 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

699 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Hương Lý: MS: 
038147006299

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Vinh Sơn - Công 
ty TNHH XD và DV 
Thương mại Thành Ngọc: 
MST: 2802507743

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Hùng Thúy: MS: 
038071029124

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thái Bình (Café 
Ngọc Sơn): MS: 
038175025856

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Sông Mã - Công 
ty cổ phần cấp nước Thanh 
Hoá: MST: 2800219549

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thùy Dương III: 
MS 038163036614

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Bình Dương: 
MS: 038058001880

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Gold - CÔNG 
TY TNHH GOLD SẦM 
SƠN: MST: 2802448054

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm đào tạo Sầm Sơn 
- NHPT Việt Nam: MST: 
0101382193-054

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



700 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

701 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

702 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

703 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

704 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

705 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

706 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

707 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Thảo Hương: 
MS: 038174011621

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hải Phương: MS: 
038082037116

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Bình Hà: MS: 
038072035626

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Việt Hồng: MS: 
038182017039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Tùng Mai - 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG, THƯƠNG MẠI 
VÀ DU LỊCH ANH 
DŨNG: MST: 
2801538146

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Đức Thuận: MS: 
038078004852

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Phương Đông - 
Công ty TNHH Khách sạn 
và du lịch Thanh Niên: 
MST: 0105009472

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Dũng: MS: 
038079005540

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



708 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

709 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

710 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

711 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

712 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

713 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

714 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

715 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

716 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Căn Villa lô BT01-B1 - 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B2- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B3- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B4- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B5- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B6- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B7- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B8- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT01-B9- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



717 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

718 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

719 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

720 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

721 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

722 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

723 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

724 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

725 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Căn Villa lô BT01-B10- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A1- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A2- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A3- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A4- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A5- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A6- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A7- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A8- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



726 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

727 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

728 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

729 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

730 Phường Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

731 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

732 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

733 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

734 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Căn Villa lô BT02-A9- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Căn Villa lô BT02-A10- 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Hùng Sơn: MST: 
2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hotel Hoàng Nam: MS: 
038092019217

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hotel Bình Hải: MS: 
038082001712

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Biệt thự BT09-B8: MS: 
038169002624

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Bưu Điện phường Sầm Sơn 
- Bưu điện tỉnh Thanh Hóa: 
MST: 2801124917

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Toàn Loan, 
MST: 26C8000262

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Minh Vân 2, 
MST: 2802503202

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Gia Sơn, MST: 
26C80227800337

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



735 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

736 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

737 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

738 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

739 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

740 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

741 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

742 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

743 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Thành Công, 
MST: 26C8027800356

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Sao Kim, MST: 
26C8030002

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Cát Đại Lợi, 
MST: 2802852958

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Sao Mai, MST: 
26C8000954

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Bình Dương 2, 
MST: 8597154363-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hiền Thể, MST: 
MST: 26C802008999

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Crown, MST: 
26C8001351

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Oanh Giang, MS: 
038062023795

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hà Nội Xanh, 
MS: 038062006400

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



744 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

745 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

746 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

747 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

748 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

749 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

750 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

751 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

752 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Hộ kinh doanh Café Aha, 
MST: 26C80001000

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Café Hội 
An,  MST: 26C80001484

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đức Hạnh, MS: 
038180037510

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Yến, MS: 
038158019674

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Quy Sơn - Cao 
Thị Sơn, MST: 2801900101

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

PGD Ngân hàng Chính sách 
Xã hội TP. Sầm Sơn, MST: 
0100695387-031

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Chinh Thủy, MS: 
038064010222

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Đức Việt, MS: 
038084031295

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Đông Hương, 
MS: 038090010135

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



753 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

754 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

755 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

756 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

757 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

758 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

759 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

760 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

761 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Minh Vân 1 - Cao 
Duy Sơn, MST: 
2802503202

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Ánh Nguyệt - 
Nguyễn Hữu Hùng, MS: 
038081010789

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hữu Nghị - Cao 
Duy Nông, MS: 
038080028876

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Linh Trang, MS: 
035069008055

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ San Hương, MS: 
038067006441

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Tùng Vân, MS: 
038184009704

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Duy Tân, MS: 
038096010080

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thành Vân, MS: 
038162032610

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đồng Vinh, MS: 
038058001344

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



762 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

763 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

764 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

765 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

766 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

767 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

768 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

769 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

770 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Biên Cương, MS: 
038174027619

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Mai Liên, MS: 
038165001399

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Như Quỳnh, MS: 
038169001675

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Catimo Hotel, MS: 
038195002685

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Anh Tú, MS: 
038050004642

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Hà, MS: 
038080029352

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng hải sản Phương 
Nam, MS: 038095026153

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Việt Anh - 
Nguyễn Bảo Chung, MS: 
022078004524

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Điệp Phương - Lê 
Thị Phương, MS: 
038064010124

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



771 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

772 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

773 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

774 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

775 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

776 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

777 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

778 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

779 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Lân Nga, MS: 
038049007590

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Hôn, MS: 
038084007376

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ An Nam, MS: 
038085025864

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Quang Sáng II - 
Nguyễn Hữu Sáng, MST: 
038786074265

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Khang - Nguyễn 
Thị Khuyên, MS: 
038088000419

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Thịnh Tuyết, MS: 
038070152685

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Bách, MS: 
04215408310

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Sáng Thu, 
MST: 8003182176-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hoàng Sơn, MS: 
038088049419

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



780 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

781 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

782 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

783 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

784 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

785 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

786 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

787 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

788 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Thành An - Lê 
Văn Sáng, MS: 
038907657246

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Nguyên Chương, 
MS: 038067025077

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Ba Nhân, MS: 
038547883257

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hồng Luyện, 
MST: 2802531387

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà khách Điện Lực, MST: 
2800512635

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn New Star, MST: 
26C80002214

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Quyền Hiền, 
MST: 26C80278086

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm điều dưỡng 
người có công Sầm Sơn- Bộ 
nội vụ, MST: 2800523933

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ 
Thanh Thiếu Nhi, MST: 
2801045662

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



789 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

790 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

791 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

792 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

793 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

794 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

795 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

796 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

797 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Chữ Thập Đỏ, 
MST: 2801260638

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Trà My (HKD 
Đinh Văn Sơn), MS: 
038065000068

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Anna, MST: 
2802791543

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Bình Nguyên 
(Khách sạn An Dũng), MS: 
038154002035

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm điều dưỡng - Bộ 
Công Thương, MST: 
2800238855

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Samblue, MS: 
013001414

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Royla 3(BIDV), 
MST: 0313138895-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hoàng Kim, MS: 
038071021588

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Kova (Khách sạn 
Thanh Sơn): MST: 
5400232276

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



798 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

799 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

800 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

801 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

802 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

803 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

804 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

805 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

806 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

Khách sạn Hồng Ngọc, MS; 
038059000928

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Green Hotel 
(Xanh), MS: 038164000048

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Bắc Sơn - Công ty 
TNHH TM dịch vụ Kim Mỹ 
Linh, MST: 2802863565

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Quảng Tiến - Công 
ty CPTM VNLand, MST: 
2801395459

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Quảng Tiến - Công 
ty TNHH Dầu khí Thu 
Ngân, MST: 2802803975

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa An 
Phúc thuộc Công ty TNHH 
y dược An Phúc NTC; 
MST: 2802076617

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty may Đức Hiệu; 
MST: 2803113332

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu Quảng Lĩnh 3 thuộc 
Công ty CP năng lượng 
Nam Thanh: MST; 
2801905396

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu Quảng Lĩnh thuộc Công 
ty TNHH Yên An Dũng: 
MST: 2801152921

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



807 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

808 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

809 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

810 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

811 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

812 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

813 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

814 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

815 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Karaoke Trúc Xanh - Hoàng 
Kim Hợp: MS: 
038076021793

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty xuất nhập khẩu 
Thuỷ hải sản Hoàng Lan: 
MS: 038072012859

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Châu Hai: MS: 
038042027403

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Massgage Vua: MS: 
038171003397

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ Kinh doanh ông Nguyễn 
Văn Tâm: MS: 
038068010117

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Bali: MS: 
38160022210

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Bảo Đạt; 
MS:038188015339

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Bảo Yến; 
MS:038092043824

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Chính Bằng; 
MS:038073031409

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



816 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

817 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

818 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

819 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

820 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

821 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

822 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

823 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

824 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Đồng Bê; 
MS:038166011046

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hải Thu; MS: 
038166011046

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thắng Thảo; 
MS:038077014273

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ trọ Lộc Tài; 
MS:038078011730

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Trường Xuyến; 
MS:038081008296

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Tùng Trang; 
MS:038082014097

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Vũ Đông; 
MS:038073031459

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Hải Sản 36; 
MS:038173021913

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT31-01; 
MS:038060012942

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



825 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

826 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

827 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

828 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

829 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

830 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

831 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

832 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

833 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Villa BT31-05; 
MS:033091003208

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT31-06; 
MS:033180013120

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT31-07; 
MS:033165000674

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT31-09; 
MS:380830249485

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT31-11; MS: 
038072050026

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT32-07; 
MS:038175035231

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT32-09; 
MS:038177000722

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT32-10; 
MS:038177000722

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT32-14; 
MS:038164000619

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



834 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

835 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

836 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

837 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

838 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

839 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

840 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

841 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

842 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Villa BT35.06; 
MS:036079012566

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT36-03; 
MS:038196000224

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT37-03; 
MS:038191001590

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT38-03; 
MS:090074947213

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT41-03; 
MS:038164001674

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT41-04; 
MS:038060004939

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT41-05; 
MS:038178008287

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT41-06; 
MS:038184008529

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT43.08; 
MS:038079025307

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



843 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

844 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

845 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

846 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

847 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

848 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

849 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

850 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

851 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Villa BT43-01; 
MS:038191001590

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT43-09; 
MS:038174034412

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa BT45-03; 
MS:037171002130

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT01-01; 
MS:034186017214

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT01-02; 
MS:038166034151

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT01-03; 
MS:034186017214

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT01-04; 
MS:034186017214

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT02-17; 
MS:038097029001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT03-05; 
MS:001175006428

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



852 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

853 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

854 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

855 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

856 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

857 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

858 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

859 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

860 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Villa KT03-06; 
MS:001175006428

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT03-07; 
MS:001175006428

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT03-08; 
MS:001175006428

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT03-09; 
MS:038071002562

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT03-15; 
MS:038070001667

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT04-01; 
MS:040177008116

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT04-02; 
MS:040177008116

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT04-11; 
MS:001170003980

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT04-12; 
MS:037282635479

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



861 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

862 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

863 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

864 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

865 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

866 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

867 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

868 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

869 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Villa KT05-01; 
MS:037282635479

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT05-02; 
MS:038166034151

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT06-09; 
MS:038080005800

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Villa KT07-01; 
MS:034092010302

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho phế liệu Lệ Thuỷ; 
MS:038188004877

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Anh Nuôi II - 
Công ty TNHH thương mai 
và dịch vụ du lịch Nhật 
Anh; MS:038174008293

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Chinh Thuỷ - 
Công ty TNHH du lịch 
thương mại Chinh Thủy; 
MS:038064102222

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Khách sạn Vũ Sơn - Vũ 
Đình Sơn; 
MS:038184011739

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Nhà hàng Atlantic - Hà 
Văn Nam; 
MS:038086024403

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



870 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

871 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

872 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

873 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

874 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

875 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

876 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

877 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

878 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà hàng Mái lá Làng Chài 
- Công ty TNHH TM&DV 
Đức Anh TH; 
MS:038072012023

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Làng Chài Quốc 
Việt - Cao Văn Biên; 
MS:038085034023

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Trâu Giật 36 - Lê 
Thị Đức; 
MS:038081010259

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Nhà hàng Tuấn Năm II - 
Phạm Gia Tuấn; 
MS:038079035645

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Tuấn Năm I - 
Phạm Gia Tuấn; 
MS:038079035645

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Tý Tâm - Trương 
Đức Tý; MS:038072005592

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Đại Dương; 
MS:027084000249

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn huyền Anh; 
MS:038075012573

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Kim Xuyến; 
MS:09627246666

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



879 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

880 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

881 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

882 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

883 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

884 Phường Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

885 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

886 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

887 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Minh Hạnh; 
MS:038192034717

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu du lịch vạn chài; MST: 
001060000691

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Thành Minh; 
MS:038081034140

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Khách sạn cao cấp A (Vũ 
Phong Prime) - Công ty 
TNHH Hồng Thắng; 
MS:038200001909

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu - Công 
ty TNHH và TM Hoàng 
Giang; MS:038082016710

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thùy Dương; 
MS:038163036614

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Habi max; MS: 
038192044854

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Biển Nhớ; 
MS:038194024189

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Cường Quốc; 
MS:038070009322

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



888 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

889 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

890 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

891 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

892 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

893 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

894 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

895 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

896 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Nhà hàng Liêu Lịch; 
MS:038183040488

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu dịch vụ sửa chữa xe 
điện, xe máy – Công ty 
TNHH Công nghệ xanh 
Phương Dung; MS: 
2803186556.

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ HD; MS: 
26Y8010922

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ, nhà hàng Đồng 
sen; MS: 038094002594

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở SX mua bán tủ nhựa; 
MS:038094002594

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Habi max; 
MS:038192044854

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Hạnh Yến; MS: 
26Y8010785

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Tình Huyền; 
MS:038187046916

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Quảng 
Vọng thuộc Công ty TNHH 
thương mại tổng hợp Thu 
Linh2802413559

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



897 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

898 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

899 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

900 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

901 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

902 Xã Thiệu Quang PCCC Trực tiếp Sở Công thương

903 Xã Thiệu Quang PCCC Trực tiếp Sở Công thương

904 Xã Thiệu Quang PCCC Trực tiếp Sở Công thương

905 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Cửa hàng xăng dầu Thủy 
Thảo thuộc Công ty TNHH 
Thuỷ Thảo2801055910

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu 
Delta2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Hoằng 
Minh2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu dịch vụ thương mại và 
CHXD Ngọc 
Hiệp2802298289-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Đông Tân - Công ty 
điện máy xăng dầu Trần 
Phú2802420820

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Quang - Công ty TNHH 
Minh Dương2801474703

Thiệu 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu xã 
Thiệu Giang - Công ty 
TNHH Đầu tư thương mại 
và dịch vụ Long 
Quang2801586005

Thiệu 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Duy2802582268

Thiệu 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu số 4 - Công ty TNHH 
MTV xăng dầu dầu khí 
Thanh Hóa2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



906 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

907 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

908 Xã Quảng Chính PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

909 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

910 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

911 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

912 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

913 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

914 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Cửa hàng xăng dầu số 61 - 
Công ty xăng dầu Thanh 
Hóa2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Cầu 
Cảnh - Công ty TNHH 
MTV xăng dầu dầu khí 
Thanh Hóa2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Dũng 
Châu2801478803

Quảng 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Phương 
Trang8308274008

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Anh 
Phương26Y8010437

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ 568 thuộc Hộ kinh 
doanh Hoàng Ánh 
Hào26v81895

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đức 
Anh26v81954

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Nhật 
Anh8345764434

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Nhật Anh 
Sauna8345764434

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



915 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

916 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

917 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

918 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

919 xã Quảng Chính PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

920 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

921 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

922 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

923 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Nhà nghỉ Minh 
Đức26Y8012621

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Anh 
Phúc26Y8015022

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH in 
ST2802551118

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Nội thất và 
TM Phúc 
Khang2802857804

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thanh 
Bình26Y8012422

Quảng 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke The 
Men26Y8012251

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy nước Hoằng Hóa - 
Công ty CP TMĐT NVC 
Nam Việt2802748530

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chi nhánh cấp nước Hoằng 
Hóa2800219549-003

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho hàng hóa Lê Trọng 
Tụ2800136074

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



924 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

925 Xã Quảng Chính PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

926 Xã Thiệu Quang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

927 Xã Thiệu Quang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

928 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

929 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

930 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

931 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

932 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Karaoke và Nhà nghỉ Hợp 
Thắng8319930082-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH may Toàn 
Thư2803013514

Quảng 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Nhật 
Lệ26U8002382

Thiệu 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke, Internet Phúc 
Hà26U8003601

Thiệu 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng 
Agribank0100686174-517-
00961

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Mây tre đan Lê Quốc 
Đại280652067

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Gia 
Bảo26V8010630

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Nhật 
Hoàng26174005249

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa Sao 
Khuê - Công ty CP 
TAT82802445624

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



933 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

934 xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

935 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

936 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

937 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

938 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

939 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

940 Hoằng Châu Hoằng Châu PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

941 Hoằng Châu Hoằng Châu PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Nhà nghỉ Ruyby 
Hotel38085022961

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoa Ngọc Lan 
thuộc Công ty TNHH dịch 
vụ và thương mại Bảo 
Phiệt2801139367

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Hiệp 
Hưng2800813590

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất TH 
Thanh Hóa2803023054-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may mặc Hoằng 
Thịnh thuộc Công ty TNHH 
sản xuất thương mại Lê Gia 
Phát0102000873-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu kinh doanh dịch vụ 
thương mại Trường Hải 
thuộc Công ty cổ phần đầu 
tư thương mại Trường 
Hải2802274023

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống thuộc hộ kinh 
doanh Phan Đăng 
Khoa26Y8000866

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu vui chơi và karaoke 
Trường Bình thuộc Hộ kinh 
doanh Trương Công 
Trường26V8010731

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Hồng 
Phượng2800652199

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



942 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

943 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

944 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

945 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

946 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

947 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

948 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

949 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

950 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

Công ty TNHH Ngần Nông 
Sản2802543526

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP 
Venzor2801301820

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH NewHope 
Hà Nội – CN Thanh 
Hóa0101044677-003

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Đức Dũng 
Chi2801416162

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP nồi hơi Mãi 
Thành Đạt2801351846

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH MTV TĐH 
máy giầy Toàn Thịnh 
VN2801654840

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Lê 
Cương2801037421

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH SAE 
MY2802560056

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty Cổ phần Sun 
Việt2801037485

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



951 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

952 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

953 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

954 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

955 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

956 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

957 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

958 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

959 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty TNHH Song 
Vũ2800783836

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH TM Sơn 
Hà2800963148

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH MTV TM 
Tiến Thành 
Thảo2802207531

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty Cổ phần xây dựng 
và đầu tư Tiên 
Phong2801446777

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Nhà hàng Đam 
quán2801474703

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Tòa nhà hỗn hợp của ông 
Nguyễn Tiến 
Long38088001768

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà xưởng sản xuất và kinh 
doanh sơn Bùi Bá 
Châu109707100

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất màng nilon 
Bùi Bá Châu2301129201

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho số 1 thuộc Hộ kinh 
doanh Bùi Thị 
Hoàn2802213359

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



960 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

961 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

962 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

963 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

964 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

965 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

966 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

967 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

968 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Kho số 2 thuộc Hộ kinh 
doanh Bùi Thị 
Hoàn2802213359

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty VLXD và TM 
Thanh Huê2802936044

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trạm dừng nghỉ Đại 
Phát26V8014572

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Đặng Thị 
Tỵ8895830112-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Đặng Văn 
Nghị26Y8010868

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Nguyên 
Mộc26V8016541

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Dân 
Nhung2801964088

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ White Palace 
II038062002119

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ White Palace 
I038062002119

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



969 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

970 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

971 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

972 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

973 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

974 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

975 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

976 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

977 xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Cửa hàng thế giới di 
động0314762834

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Media 
Mart0102516308

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Lương 
Oanh26V8876455

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Ngọc Tài 
Linh26V8147634

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh đồ gia 
dụng Dũng 
Hương26V8012130

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh đồ gia 
dụng Tùng 
Loan26V8010634

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm ngoại ngữ 
GEC0109267555

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng vật liệu xây dựng 
Ngọc Loan038090015131

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH may Thiên 
Đạt2802826605

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



978 xã Thiệu Quang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

979 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

980 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

981 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

982 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

983 P. Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

984 P. Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

985 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

986 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Xưởng sản xuất bao bì - Cty 
CP tư vấn thiết kế và đầu tư 
xây dựng Hàm 
Rồng2800860720

Thiệu 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Lianfa 
Fashion2803071530

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke 
Luxury26V8007364

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Địa điểm kinh doanh 
VNVC Quảng Xương - 
Công ty Cổ phần Vacxin 
Việt Nam107631488

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam - Phòng 
giao dịch Quảng 
Xương2800830733

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Tuấn 
Hùng2800769253

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Thương mại 
và Sản xuất 
Dragon2803075447

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa Hoằng 
Kim2801416349-005

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh karaoke 
Trống Đồng KTV 
2038202014528

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



987 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

988 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

989 xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

990 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

991 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

992 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

993 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

994 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

995 xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Câu lạc bộ gym xline 
stu2803010626

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Bình 
Phát2800853804

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TORAY 
INDUSTRIES0110328121-
001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở sản xuất bánh đa nem 
Duy Phát - Hộ kinh doanh 
Lê Thị Nương26V8973477

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Hoàng 
Gia38192041689

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm giáo dục Talent 
Education038194014431

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hoàng 
Phương26V801241

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất - Công ty 
TNHH sản xuất rèm Tài 
Phát2804042829

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty Cổ phần Thành 
Nông Thanh 
Hóa2801962676

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



996 xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

997 xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

998 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

999 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1000 xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1001 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1002 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1003 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1004 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

Công ty TNHH MN Việt 
Nam2802941911

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất dầu gội đầu 
của bà Nguyễn Thị 
Hồng038187007755

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Vân2800769253

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Khánh2800416593

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu Quảng Yên - Công ty 
CP Trung Việt2801131350

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Tân 
Phong thuộc Công ty 
TNHH Phúc 
Thành2801070242

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH thương mại 
Long Anh (cơ sở 
2)2800491470

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH dịch vụ 
thương mại tổng hợp Bình 
Hương2801406615

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH MTV X20 
Thanh Hóa2802471180

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1005 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1006 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1007 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1008 Đông Tiến PCCC Trực tiếp

1009 Đông Tiến PCCC Trực tiếp

1010 Đông Tiến PCCC Trực tiếp

1011 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1012 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1013 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

Công ty TNHH XD và DV 
TM Viết Hoa2800824514

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP Cơ khí Điện 
máy Đông Anh2801445653

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP TM Ngọc 
Dậu2801042887

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hạc 

Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH COLOUR 
BILLION3700834623

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Đông 

Tiến

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Young 
Han2802485987

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Đông 

Tiến

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Cơ Điện 
Miền Bắc2802335075

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Đông 

Tiến

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH liên doanh 
công nghiệp Việt 
Nhật2801046338

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng Hồ Thành2802534923

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Tuyết 
Long2800633460

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1014 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1015 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1016 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1017 Đông Tiến PCCC Trực tiếp

1018 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1019 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1020 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1021 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1022 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty TNHH dịch vụ 
thương mại Lam 
Sơn2800574215

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH SXTM 
Trọng Tín2800763269

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP tập đoàn 
ThaiBinh Seed – CN Bắc 
Trung Bộ1000215462-011

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty cổ phần thương mại 
Grand Thanh 
Hóa2803012119

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Đông 

Tiến

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH DVTM Lộc 
Phát2803012020

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH ô tô và cơ 
khí Hùng Tuấn2802390943

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Homeking 
Vina2801967145

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH cơ khí ô tô 
Long Minh2801903078

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, Phường Hàm 

Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Hộ kinh doanh Khương Thị 
Lài26V8018546

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1023 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1024 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1025 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1026 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1027 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1028 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1029 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1030 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1031 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty TNHH DVTM 
Hoàng Hải 
Minh2802542522

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh 
VLXD Nguyễn Thị 
Thủy26V8972135

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Tân Phú - Hộ kinh 
doanhTrịnh Thị 
Lợi26Y8019874

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Vận tải 
Thương mại Cường 
Ngọc2801445244

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH vật tư Bến 
Thắm2800490205

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hoằng 
Quý2801097068-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Lê Duy 
Toàn26Y9754684

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hoằng 
Kim2802556074

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH SXTM và 
DV Hồng 
Phong2802551534

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1032 Xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1033 Xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở công thương

1034 Xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1035 Xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1036 Xã Hoằng Giang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1037 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1038 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1039 Xã Hoằng Lộc Hoằng Lộc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1040 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty TNHH khuôn mẫu 
Trường Duy2801687998

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Hoằng 
Giang thuộc Công ty TNHH 
SH792802524347

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy nước2800219549-
004

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Lê Nhật 
Trường26V8972587

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ Kinh doanh Nguyễn 
Ngọc Quang26Y9759864

Hoằng 
Giang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Trâm Anh thuộc 
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Minh Hồng26Y9701243

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh VLXD Vui 
Bình26V8016842

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà sách Dương 
Oanh26V8012245

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần bao bì xuất 
khẩu Thành 
Hưng2800672854

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1041 Xã Hoằng Phú Hoằng Phú PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1042 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1043 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1044 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1045 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1046 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1047 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1048 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1049 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Xưởng sửa chữa, gia công 
cơ khí và kho bãi - Công ty 
TNHH TM Lộc Phú 
Quý2801010395

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Khách sạn 
Hải Tiến Plaza2803181452

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Bình Minh - 
Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và du lịch Bình 
Minh0102039447

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Tiến Xanh - 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Khiêm038072003527

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Yến EU - Hộ 
kinh doanh Nguyễn Tất 
Thành26V8010901

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hoàng An - 
Công ty TNHH du lịch 
Hoàng An2802282169

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Sen House - Hộ 
kinh doanh Lê Thị Nhật 
Linh26Y8011221

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Thiên Hương - 
Công ty TNHH TM Trường 
Nhung2802305987

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hải Hà - Hộ kinh 
doanh Nguyễn Thị 
Hà26V8011098

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1050 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1051 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1052 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1053 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1054 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1055 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1056 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1057 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1058 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Hong Kong - Hộ 
kinh doanh Nguyễn Văn 
Thành26Y8012008

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách san An Hưng 
126Y8012711

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Thành 
Lợi038180009128

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn An Hưng 
226V8012881

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Lô C38 Công ty 
TNHH TM du lịch 
Euro0101014129

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn 
Sunshine26V8013802

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu du lịch sinh thái biển 
Ngân Hạnh - Khu nghỉ 
dưỡng thiên đường Xứ 
thanh2802466744

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Hiếu Đạt - Hộ 
kinh doanh Lê Trường 
Tình038084010692

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Ngân Thắm - Hộ 
kinh doanh Mai Văn 
Ngân26V8022123

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1059 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1060 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1061 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1062 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1063 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1064 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1065 Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1066 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1067 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ, nhà hàng Minh 
Quang Phát26Y8011102

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ S-Hải 
Tiến2802534345

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Hải 
Hà038171015076

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Ngân Khánh 
Hotel26Y8024738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Huy Tuấn 
Hotel038087001953

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Hoa 
Hotel038094015141

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hoa Bình 
Hotel038054007617

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Huy Hoàng - 
Công ty CP xây dựng Huy 
Hoàng.2801949178

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn 559 thuộc Công 
ty TNHH Trường 
Thịnh2800715297

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1068 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1069 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1070 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1071 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1072 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1073 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1074 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1075 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1076 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Bảo Lâm thuộc 
Hộ kinh doanh Phùng Thị 
Oanh26Y8010209

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Camay thuộc Hộ 
kinh doanh Lê Văn 
Cầu26V8012208

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Neva thuộc Hộ 
kinh doanh Nguyễn Văn 
Lam26V8019874

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hoàng Phương 
thuộc Hộ kinh doanh Lâm 
Thị Oanh26V8011163

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Hiền 
Anh26Y8017407

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Trung 
Phượng26V8013875

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Minh 
Quân26V8014987

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Trường 
Sinh26Y8012709

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Giang 
Cường038094098842

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1077 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1078 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1079 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1080 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1081 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1082 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1083 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1084 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1085 Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Bình 
Minh26V8014756

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Sao Biển Hải 
Tiến26Y8020089

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hùng 
Hà26Y8029087

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hùng 
Tâm26V8011981

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Tiền Phương - 
Công ty TNHH Tiền 
Phương2800787319

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Yến thuộc 
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Công Hòa26Y8017899

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hải 
Âu26V8019080

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Tiến 
Toàn26Y8012273

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Biển Xanh 
Hotel26V8010094

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1086 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1087 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1088 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1089 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở công thương

1090 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở công thương

1091 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở công thương

1092 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1093 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1094 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

Công ty TNHH thương mại 
Long Anh (cơ sở 
1)2800491470

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Đầu tư và 
TM Phúc An2801597663

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Nhà máy sản xuất, chế biến 
nông sản xuất khẩu Thiên 
Tân - Công ty TNHH T-
T2801074913

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Petrolimex - Cửa hàng 
192800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Petrolimex - Cửa hàng 
212800114779-021

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Petrolimex - Cửa hàng 
222800114779-064

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Thái 
Long2801954499

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng Agribank Đông 
Sơn0100686174-518

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH thương mại 
Long Anh (cơ sở 
3)2800491470

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1095 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1096 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1097 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1098 Hạc Thành PCCC Trực tiếp

1099 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở công thương

1100 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở công thương

1101 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở công thương

1102 xã Quảng Chính PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1103 xã Quảng Chính PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Công ty TNHH Đức 
Thành2800593553

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Nhà xưởng sản xuất, gia 
công vật liệu xây dựng nội, 
ngoại thất công trình - Công 
ty cổ phần TM-DV Cường 
Đạt2801523710

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP quản lý và xây 
dựng đường bộ 1 Thanh 
Hóa2800218030

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH sản xuất 
inox Tiến Đạt2802932579

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hạc Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Cửa hàng xăng dầu Đông 
Khê-Công ty TNHH MTV 
xăng dầu dầu khí Thanh 
Hóa2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu số 16 - 
Công ty TNHH MTV xăng 
dầu dầu khí Thanh 
Hóa2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Đông 
Tiến 
- Công ty cổ phần thương 
mại Trường Xuân 
AT2801954393

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Hà Anh 
Vina2803036712

Quảng 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở kết hợp sản xuất kinh 
doanh hộ kinh doanh Lê 
Dương2803145422

Quảng 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1104 xã Quảng Chính PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1105 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1106 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1107 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1108 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1109 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1110 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1111 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1112 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Xưởng dệt chiếu Hoàng 
Đình Tú8685572440

Quảng 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất gỗ công 
nghiệp Nguyễn Thế 
Hải26Y8010814

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may mặc thuộc 
Công ty TNHH may mặc 
1985NK2803149843

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may Lan 
Thủy26Y8011564

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Trà 
My26Y8017026

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại và dịch vụ Hồng 
Vũ2803066234

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CTCP xây dựng và Nội thất 
Sunhome362802538607

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất tăm thuộc 
Địa điểm kinh doanh Công 
ty TNHH sản xuất thương 
mại An Hiên317695054

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất giấy thuộc 
Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ giấy 
Quang Minh2803160780

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1113 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1114 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1115 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1116 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1117 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1118 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1119 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1120 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1121 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

Cửa hàng kinh doanh hàng 
hóa thuộc Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị 
Nhị26Y8003780

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may thuộc Công ty 
TNHH thương mại dịch vụ 
Lê Thanh2803103863

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà kho Địa điểm kinh 
doanh số 2 - Công ty CP ĐT 
và PT Hoàng 
Sơn2802274030

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Địa điểm kinh doanh số 2 - 
Công ty CP ĐT và PT 
Hoàng Sơn2802274030

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH An Phúc 
Thịnh2800853233

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty cổ phần khoáng sản 
và thương mại Nam 
Thanh2801881434

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Medigas 
VN2802534183

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Cường 
Hương2802407442

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty cổ phần Cơ khí ô tô 
19/52800218577

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1122 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1123 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1124 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1125 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1126 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1127 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1128 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1129 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1130 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

Công ty TNHH TM Quang 
Cường2800664758

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP xuất nhập khẩu 
Nam Long2801665017

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH 
PAIKUAN2802405075

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH thương mại 
Liên Hảo2801846736

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Tuấn 
Chung2801944109

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Nhà máy sản xuất Hồng 
Phát - Công ty TNHH T2T 
Group2803119101

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Tiến Đạt 
TH2803125930

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP xây dựng công 
trình 5032801448245

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng thương mại 
3TB108511602

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1131 Đông Tiến PCCC Trực tiếp

1132 Đông Tiến PCCC Trực tiếp

1133 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1134 Hàm Rồng PCCC Trực tiếp

1135 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1136 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1137 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1138 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1139 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Công ty TNHH Việt 
Phương2800150819

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Đông Tiến

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CPĐT & XD 
Quang Vinh2800720226

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Đông Tiến

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Phương 
Huy Linh2802306109

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH điện chiếu 
sáng Quang Minh cơ sở 
22802446353

KCN Đình Hương - Tây 
Bắc Ga, P. Hàm Rồng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Cửa hàng kinh doanh xe đạp 
Tân Chung2801938176

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh ABC 
Kids8572790575-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà trọ Hoàng Thị 
Liên038166029053

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho lương thực Đông Sơn 
thuộc Công ty cổ phần 
lương thực Thanh 
Hóa2801130678

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Nhà hàng Rừng và Biển 
thuộc hộ kinh doanh Phạm 
Hữu Minh038076012326

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1140 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1141 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1142 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1143 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1144 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1145 Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1146 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1147 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1148 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Cơ sở kinh doanh thuộc Hộ 
kinh doanh Nguyễn Xuân 
Bằng2801152696

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Hưng 
Thanh2802430385

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Tân 
Phong thuộc Công ty 
TNHH Phúc 
Thành2801070242

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Lưu Vệ 
thuộc Công ty TNHH MTV 
xăng dầu dầu khí Thanh 
Hóa2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Phú 
Gia26Y8011005

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở xản xuất đồ gỗ Tây 
Thành Đạt2802594577

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Điện Máy Xanh 
Quảng Xương thuộc Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Thế 
Giới Di Động tại Thanh 
Hóa0303217354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám Đa khoa 90 
thuộc Công ty TNHH dịch 
vụ y tế khám chữa bệnh đa 
khoa 3042801145843

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Địa điểm kinh doanh số 5 
chi nhánh Công ty Cổ phần 
Mediamart Việt Nam tại 
Thanh Hóa0102516308-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1149 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1150 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1151 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1152 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1153 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1154 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1155 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1156 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1157 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp 04 đường 
Thanh Niên2801948897

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Châu - Công ty TNHH 
MTV xăng dầu dầu khí 
Thanh Hóa2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Honda Khâm Huế 
2 - Công ty TNHH thương 
mại Khâm Huế2800508935

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Bút Sơn 
- Công ty TNHH MTV xăng 
dầu dấu khí Thanh 
Hóa2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Xmen - Hộ kinh 
doanh Lê Văn 
Tuấn26V8176333

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Giai Điệu Xanh - 
Hộ kinh doanh Hoàng Văn 
Nhị26V8001764

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trụ sở làm việc Ngân hàng 
TMCP ngoại thương Việt 
Nam chi nhánh Nghi Sơn - 
Phòng giao dịch Hoằng 
Hóa0100112437-078

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiên 
An - Công ty TNHH xăng 
dầu Thiên An2803008144

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Lê Văn 
Hưng26V8024694

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1158 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1159 Xã Hoằng Hóa Hoằng Hóa PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1160 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1161 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1162 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1163 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1164 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1165 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1166 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Cửa hàng xăng dầu Hoằng 
Đạt - Công ty TNHH Sơn 
Hải2803146320

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Tùng 
Dương2800812999

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Xa La 
Hotel26V8013844

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hợp tác xã dịch vụ cơ giới 
hóa nông nghiệp Đông 
Tiến2801919670

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Đồ gỗ nội 
thất Hùng Hải2802504936

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Thanh 
Nghệ2800587038

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TM và xây 
lắp điện Minh 
Hưng2800696502

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Núi 1 thuộc Công ty 
TNHH vật tư thuỷ sản 
Thanh Hoá2800140899

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH thể thao 
Hạnh Nguyên2803172377

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1167 Phường Đông Tiến Đông Tiến PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1168 X. Trường Lâm Trường Lâm PCCC Trực tiếp

1169 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1170 P. Hải Lĩnh Hải Lĩnh PCCC Trực tiếp

1171 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1172 P. Hải Lĩnh Hải Lĩnh PCCC Trực tiếp

1173 Nhà nghỉ 1082680005123 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1174 Nhà nghỉ HQ268011962 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1175 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

Kho sắt thép của ông 
Nguyễn Quân 
Trường28V783444

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy chế biến lâm sản 
và sản xuất ván ép - Công ty 
Cổ phần chế biến lâm sản 
Đại Dương2802615442

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

CHXD Thanh 
Thủy2802245583

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cửa hàng VLXD - Công ty 
TNHH XD và TM Phát 
Thành2402281214

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng khám đa khoa 246 - 
Nghi Sơn2801994269

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty cổ phần nước mắm 
Tĩnh Gia2802184387

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hùng 
Bắc268015185

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1176 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1177 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1178 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1179 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1180 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1181 P. Ngọc Sơn Ngọc Sơn PCCC Trực tiếp

1182 Phường Hải Lĩnh Hải Lĩnh PCCC Trực tiếp

1183 Phường Hải Lĩnh Hải Lĩnh PCCC Trực tiếp

1184 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

Xưởng may túi – Công ty 
TNHH đầu tư Xây dựng và 
phát triện đô thị Đức 
Việt2801043619

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Kho hàng hoá thuộc Công 
ty TNHH bao bì Nghi Sơn 
Plastic2803021674

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cửa hàng điện máy Hưng 
Nhàn038075004958

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty TNHH May HP 
VINA2803106624

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cửa hàng điện máy Bằng 
Hương038174006192

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cửa hàng điện máy Phùng 
Huyền038074008444

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Xưởng gỗ Bùi Văn 
Hải8771623081

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty may Thắng 
Hà2802970091

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Karaoke Hồng 
Hạnh038172027310

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1185 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1186 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1187 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1188 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1189 Các Sơn PCCC Trực tiếp

1190 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1191 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1192 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1193 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

Nhà nghỉ Tĩnh 
Quyên038065008663

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Trà 
My038169001560

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Xuân 
Cường038068028498

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Lực 
Hương038071035900

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hoàng 
Anh038171029382

xã Các Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Du 
Xuyên038051001253

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng, nhà nghỉ Nẫm 
Đen038093025945

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng, nhà nghỉ Tuyến 
Hải038072038455

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng phố biển 
12803114833

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1194 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1195 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1196 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1197 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1198 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1199 Nhà hàng 86038187027592 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1200 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1201 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1202 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

Nhà hàng phượng 
tiến038083009152

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Xuân 
Thắng8348809700

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Xuân 
Cường038068028498

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Long 
Hằng038080003353

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Long 
Huyền038184018794

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Hội 
Linh038090052549

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Thảo 
Ngọc038063022425

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Trí 
Hỏa038189025236

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1203 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1204 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1205 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1206 Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1207 PCCC Trực tiếp

1208 PCCC Trực tiếp

1209 PCCC Trực tiếp

1210 Đào Duy Từ PCCC Trực tiếp

1211 Đào Duy Từ PCCC Trực tiếp

Nhà hàng Hồng 
Tự2802708464

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Trang 
Nguyên8209311731-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khách sạn Hoàng 
Phát38079005318

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Thuận 
Phát38179001048

Phường Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty cổ phần Xi măng 
Công Thanh304186356

Xã Trường Lâm, tỉnh 
Thanh Hóa Trường Lâm 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Kho VLNCN Nghi 
Sơn2802180777

Xã Trường Lâm, tỉnh 
Thanh Hóa Trường Lâm 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Kho VLNCN 3000kg - 
Công ty CP đầu tư hạ tầng 
Đông Dương104915996

Xã Trường Lâm, tỉnh 
Thanh Hóa Trường Lâm 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Ngân hàng TMCP ngoại 
thương Việt Nam - Chi 
nhánh Nghi 
Sơn0100112437-169

P. Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cửa hàng Honda Head 
Hưng Phát 72802810186

P. Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1212 Đào Duy Từ PCCC Trực tiếp

1213 Đào Duy Từ PCCC Trực tiếp

1214 Đào Duy Từ PCCC Trực tiếp

1215 Phường Tân Dân Tân Dân PCCC Trực tiếp

1216 Phường Tân Dân Tân Dân PCCC Trực tiếp

1217 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1218 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1219 Cam’s House26a8020081 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1220 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

Nhà nghỉ Hùng 
Cường26a8002649

P. Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng khám chuyên khoa 
răng hàm mặt bác sĩ 
Tuấn8003181743

P. Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà máy nước Nguyên 
Bình2800219549-004

P. Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Xưởng may Minh 
Ngọc2803033380

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty TNHH Bình Ngọc 
VN2803161424

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Khu tổ hợp dịch vụ nhà 
nghỉ, nhà hàng Huy 
Hoàn2800997041

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà máy sản xuất viên nén 
gỗ năng
 lượng Nghi Sơn, Công ty 
cổ phần Licogi 13 - Vật liệu 
xây dựng0106693844

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Biển 
Nhớ2801898445

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1221 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1222 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1223 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1224 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1225 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1226 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1227 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1228 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1229 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

Nhà hàng Hải 
Anh268013518

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Nghi Sơn 
food2802809617

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hương 
Biển038184015669

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Long 
Phượng26a8020081

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Minh Tuyết 
12802768181

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Minh Tuyết 
22801532634

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Quý 
Trang8601058111001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hoàng 
Gia2802874687

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hưng 
Thịnh2802432978

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1230 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1231 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1232 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1233 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1234 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1235 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1236 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1237 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1238 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

Nhà nghỉ Kiều 
Trang26a8012788

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Phương Nam 
20102764420-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Thuỷ 
Huệ2802153156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hồng Anh 
I26a8005067

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hoa 
Hồng2802193656

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hương 
Sơn26a8018026

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Thuý 
Hạnh26a80006410

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Sơn 
Giang8223667433

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà nghỉ Hoàng 
Dung2801812582

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1239 P. Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1240 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1241 P. Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1242 P. Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1243 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1244 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1245 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1246 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1247 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng 
phương tiện giới thông cơ 
giới2801797888

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty cổ phần ống sợi 
thủy tinh Nghi 
Sơn2801402811

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng 
phương tện giao thông cơ 
giới2801797888

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Petrolimex 168 
2900428497-012 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà máy chế biến 
gỗ2800982447

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải 
Long2803024361

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà máy chế biến hải sản 
và sản Xuất đá lạnh Nghi 
Sơn 2801815287

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty cổ phần hải sản 
Duyên Hải2802424656

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Kho xưởng, kinh doanh và 
cho thuê2802943637

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1248 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1249 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1250 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1251 Karaoke Ngọc Lan Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1252 P. Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1253  Chợ Hải Bình Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1254 P. Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1255 P. Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1256 Chợ Mai Lâm P. Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

Nhà xưởng sản xuất - Công 
ty TNHH dịch vụ kỹ thuật 
GMC3502305875

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Công ty TNHH Sản xuất 
thương Mại và XNK Hưng 
Thịnh2802444099

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

 Công Ty TNHH Xây Lắp 
Duy Thịnh Phát, địa 
chỉ2802834282

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

 Công ty TNHH may T&M 
Phú Sơn 2803025414

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

 Xưởng sản xuất các sản 
phẩn từ nhựa Nguyễn Thanh 
Hà

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Nhà hàng Hoan 
Huệ2801930956

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN



1257 phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1258 Xã Lĩnh Toại Lĩnh Toại PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1259 Xã Lĩnh Toại Lĩnh Toại PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1260 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1261 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1262 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1263 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1264 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1265 Phường Bỉm Sơn Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà hàng phố biển 
22803114833

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKTNS&CKCN

Cửa hàng Xăng dầu Hà Lai 
(2802198911)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Xăng dầu Hà Phú 
(2800652061)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trông giữ xe ô tô CS2 
(8406813113-001)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở Karaoke NEW Queen 
(038073004912)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Bắc Cầu Lèn 
(2800810769)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH MTV 
SX&TM Nông Nghiệp 
Xanh (2800829907)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TM Ngọc 
Nhâm (2800716318)

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Lam Sơn - Công ty 
cổ phần thương mại Bỉm 
Sơn; MS: 2801407898 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1266 xã Hoạt Giang Hoạt Giang PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1267 xã Hoạt Giang Hoạt Giang PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1268 xã Hoạt Giang Hoạt Giang PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1269 Phường Bỉm Sơn Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1270 Phường Bỉm Sơn Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1271 Phường Bỉm Sơn Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1272 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

1273 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

1274 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

CHXD số 7 - Công ty CP 
Hóa dầu Quân đội; MS: 

0101436307

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Xăng dầu Hà 
Dương - Công ty TNHH 
xăng dầu Việt Dung, MS: 

2801870087 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Trần Văn 
Hoàng; MS: 034078023141

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu số 8 - 
Công ty TNHH Vận tải và 
TM xăng dầu Thiên Phúc; 

MS:2802198911

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TM Sơn Hà 
- Chi nhánh Bỉm Sơn; MS: 

2802456094

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy gạch Long 
Phương - Công ty CPTM 

Long Thanh; MS: 
2803168797

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH thương mại 
Hải Yến; MST: 2800688653

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Công ty TNHH vận tải 
Hoàng Anh; MST: 
2800787012

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Nhà máy kết cấu thép - 
Công ty CP đầu tư xây dựng 
Phục Hưng 7; MST: 
2801060741

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa



1275 Phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

1276 Phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

1277 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1278 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1279 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1280 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1281 xã Vân Du Vân Du PCCC Trực tiếp

1282 xã Vân Du Vân Du PCCC Trực tiếp

1283 xã Vân Du Vân Du PCCC Trực tiếp

Nhà trưng bày xe máy thuộc 
Công ty TNHH Khâm Huế; 
MST: 2800508935

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Trung tâm thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Bắc giang 
thuộc Công ty TNHH Bắc 
Giang; MST 2800996055

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Cửa hàng 30 - Petrolimex 
thuộc Công ty xăng dầu 
Thanh Hóa; MST: 
2800114779

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng 31 - Petrolimex 
thuộc Công ty xăng dầu 
Thanh Hóa; MST: 
2800114779

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Xăng dầu Bắc 
Sơn - Công ty TNHH MTV 
xăng dầu dầu khí Thanh 
Hóa; MST: 2801583156

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Petrolimex – CH32 
– Công ty xăng dầu Thanh 
Hóa; MST: 2800114779

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Linh 
Thông; MST: 2800944628

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Nhà nghỉ Hoàn Hoàn; MS: 
038085005465

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Karaoke Hoàn Hoàn; MS: 
038085005465

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa



1284 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1285 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1286 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1287 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1288 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1289 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1290 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1291 xã Hà Trung Hà Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1292 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

Cửa hàng xăng dầu 36 thuộc 
công ty xăng dầu Thanh 

Hóa 2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu 37 thuộc 
công ty xăng dầu Thanh 

Hóa
  2800144779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện máy Xanh Hà Trung 
0303217354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Media Mart Hà Trung 
0102516308-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng điện máy Quang 
Thuỷ 038173003646

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Bắc Cầu Lèn 
2800810769

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Sunny 
Apparel 0107893123

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần bao bì Lam 
Sơn 2800523718

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Huê Lương 
(2800724541)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1293 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1294 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1295 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1296 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1297 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1298 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1299 KCN Bỉm Sơn PCCC Trực tiếp

1300 xã Vân Du Vân Du PCCC Trực tiếp

1301 xã Vân Du Vân Du PCCC Trực tiếp

Công ty cổ phần bánh kẹo 
Tràng An.3 - Việt Nam 
(2801670955)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Tổng Công ty Máy Động 
lực và Máy nông nghiệp 
Việt Nam - CTCP 
(100103866)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Hony Son 
House Việt Nam 
(2803053362)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty cổ phần thương mại 
Hải Ánh (2600399372)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty cổ phần hóa sinh 
TMC (2802961361)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Thanh Hóa 
Gelan Textile ind 
(2802817311)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP đầu tư và phát 
triển VID Thanh Hóa 
(2802021199)

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Kho VLN - Công ty TNHH 
Nguyên Phú; MST: 
2800204616

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Karaoke Cây Tre; MS: 
038179031033

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa



1302 xã Vân Du Vân Du PCCC Trực tiếp

1303 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

1304 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1305 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1306 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1307 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1308 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1309 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1310 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Karaoke Cây Sung; MS: 
038090021519

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Nhà trưng bày, kinh doanh 
đồ gỗ thủ công mỹ nghệ 
Sơn Hà thuộc Công ty Cổ 
phần Sơn Hà; MST: 
2800854156

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Sở xây dựng 
Thanh Hóa

Nhà trông giữ xe Hồng 
Hưởng; MST: 26R8000214

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho bảo quản và chế biến 
giống cây trồng - Công ty 
CP giống cây trồng trung 
ương; MST: 0101449271

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP DVTM Khiêm 
Phước Sinh;MST: 
2802389017

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị điện máy HC - Chi 
nhánh Công ty TNHH 
thương mại VHC Thanh 
Hoá; MST: 0105690657

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may: Công ty 
TNHH dịch vụ thương mại 
Nhật Anh; MST: 
2802993324

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hạ tầng kỹ thuật CCN thị 
trấn Quán Lào (72,96ha); 
MST: 2802439878

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH HUG Yên 
Định; 28023977875

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1311 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1312 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1313 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1314 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1315 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1316 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1317 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1318 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1319 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

CHXD Quê Hương – Công 
ty Cổ phần An Đức, MST: 
2801135901-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Định Long - Công ty 
TNHH Nam Lực; 
2803157428

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH vật liệu 
ngành giầy Hong Sheng 
Việt Nam; MST: 
2082748308

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH may 
JUNJIE Việt Nam; MST: 
2803119655

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Định Liên – Công ty 
TNHH MTV Trường Tuấn; 
MST: 2801416035

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng giao dịch Ngân hàng 
Vietcombank Yên Định, 
MST: 0100112437-078

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa Hà 
Nội Yên Định 1; MST: 
2803067936

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP Y Dược Trí 
Đức; MST: 2801160785

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị  The City Yên Định 
– Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ The City 
Việt Nam; MST: 
0100087733

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1320 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1321 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1322 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1323 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1324 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1325 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1326 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1327 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1328 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

cơ sở kinh doanh VLXD và 
thương mại tổng hợp, nhà 
hàng ăn nghỉ của ông Lê 
Văn Tinh; MST: 
2802905889

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Mediamart Quán 
Lào; MST: 0102516308-
007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Điện máy Xanh 
Quán Lào; MST: 
0303217354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Honda Thiệu yên; 
MST: 2801668297

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Quán Lào - Công ty 
TNHH Lán Tuyết; MST: 
2800950928

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Định Tường - Công 
ty TNHH thương mại tổng 
hợp Trí Đức; MST: 001136

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu 
Petrolimex 102; MST: 
2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Định Tường - Công 
ty TNHH Giang Sơn; MST: 
2802448336

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm y tế Yên Định; 
MST: 2801204665

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1329 Xã Yên Định Yên Định PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1330 Xã Định Hoà Định Hoà PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1331 Xã Định Tân Định Tân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1332 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1333 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1334 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1335 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1336 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1337 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Cửa hàng xăng dầu Định 
Tăng - Công ty TNHH 
TNMT Đại Nam; MST: 
2802304020

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Phúc Linh; 
MST: 2802799380

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh đóng gói, 
vận chuyển hàng dệt may 
Lê  Xuân Mạnh; MST: 
26R8003855

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Pviol số 9 - Công ty 
xăng dầu dầu khí Thanh 
Hóa; MST: 2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành Tiến - DNTN 
Vũ Hải; MS: 2801136976

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD thị trấn Kim Tân - 
Công ty CP tập đoàn miền 
núi; MST: 
2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hải Thanh - Công ty 
TNHH Tân Thanh; 
MST:2800509777

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành Kim - Công 
ty TNHH Bắc Sơn; MST: 
2800766037

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành Long - Công 
ty TNHH Lán Tuyết; MST: 
2800950928

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1338 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1339 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1340 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1341 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1342 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1343 xã Thạch Quảng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1344 xã Thạch Quảng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1345 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1346 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

CHXD Petrolimex số 118 - 
Công ty xăng dầu Thanh 
Hóa; MST: 2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thạch Bình - DNTN 
xăng dầu Thạch Bình; MST: 
2800751841

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thạch Cẩm - DNTN 
xăng dầu Toàn Minh; MST: 
2802396279

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thạch Long - Công 
ty TNHH MTV dầu khí 
Thanh Sơn; MST: 
2802372711

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Liên Sơn - DNTN 
Dũng Thanh; MS: 
2801167702

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Đạm Xuân - Công ty 
TNHH Đạm Xuân; MST: 
2800827748

Thạch 
Quảng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Dũng Thủy - Công 
ty TNHH xây dựng Dũng 
Thủy; MST: 2801900694

Thạch 
Quảng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN Cao Tuấn 
Cường- Công ty TNHH Cao 
Tuấn Cường; MST: 
2800832603

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty TNHH 
Phúc An; MST: 
2801597663

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1347 Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1348 Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1349 Thạch Quảng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1350 Thạch Quảng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1351 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1352 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1353 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1354 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1355 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở Công thương

CH kinh doanh chất lỏng dễ 
cháy (xăng, dầu) số 44 - Cty 
TNHH Sơn Hải; MST: 
2801172477

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh chất 
lỏng dễ cháy (xăng, dầu) số 
42 - Công ty TNHH Sơn 
Hải; MST: 2801172477

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CH kinh doanh chất lỏng dễ 
cháy (xăng, dầu) số 41 - Cty 
TNHH Sơn Hải; MST: 
2801172477

Thạch 
Quảng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CH kinh doanh chất lỏng dễ 
cháy (xăng, dầu) số 37 - Cty 
TNHH Sơn Hải; MST: 
2801172477

Thạch 
Quảng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD và khu DVTM Đức 
Lộc - Công ty CP ĐTXD và 
TM Lam Phát; MST: 
2800847039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thạch Định - Công 
ty Cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Lam Phát; 
MST: 2800847039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành Thọ - Công 
ty Cổ phần ĐT&TM Đức 
Lộc; MST: 2803039424

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Kim Tân – Công ty 
Cổ phần đầu tư xây dựng và 
thương mại Lam Phát; 
MST: 2800847039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành An - Công ty 
Cổ phần đầu tư xây dựng và 
thương mại Lam Phát; 
MST: 2800847039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1356 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1357 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1358 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1359 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1360 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1361 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1362 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1363 xã Thạch Quảng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1364 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

CHXD Hồng Phát - Công ty 
TNHH Hồng Phát; MST: 
2800939917

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng NN & PTNT 
Thạch Thành; MST: 
0100686174-509 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Hoài Nam; MS: 
26J8000547

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Mai Long; MS: 
2800911238

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Kim Tân; MS: 
26J8000295

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chùa Cảnh Yên; SĐT: 
0965602911

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu vui chơi trẻ em Linh 
Đan; MS: 26J8001186

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Thiên Đường; MS: 
26J8000393

Thạch 
Quảng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng gia công giày da - 
Công ty TNHH gia công 
giầy dép Thành Đạt; MST: 
5400554234

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1365 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1366 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1367 xã Thạch Quảng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1368 xã Thạch Bình Thạch Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1369 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1370 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1371 xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1372 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1373 xã Kim Tân Kim Tân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Xưởng sản xuất Yên Phú 
Thanh Hóa - Công ty 
TNHH Thiên Dương HD; 
MST: 0801187254

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may Thạch Bình - 
Công ty TNHH SUNSHINE 
HP; MST: 2802647099

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TM và DV 
năng lượng Sao Việt; MST: 
2700947199

Thạch 
Quảng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng gia công giày da- 
Công ty TNHH đồ chơi 
nhựa Vạn Hào; MST: 
2803039382

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành Tâm - Công 
ty Cổ phần ĐT&TM Đức 
Lộc; MST: 2803039424

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP Xuân Sơn; 
MST: 0304834896

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng vật liệu Xây dựng 
Bắc Thanh Hóa; MST: 
2802649868

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Tre xanh; MST: 
2802518713

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa Tâm 
Tài; MST: 2801438208

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1374 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1375 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1376 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1377 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1378 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1379 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1380 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1381 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1382 xã Yên Trường Yên Trường PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

Xưởng gỗ Hậu Lệ; MS: 
038065033641

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho phân bón Công ty 
TNHH Phú Hương; MST: 
2801141609

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Trường - Công 
ty TNHH Phú Hương; 
MST: 2801141609

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Bái - Công ty 
TNHH TM Thế Lực; MST: 
2800794267

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa Medic 
Yên Định; MST: 
2803107917

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Phong - Công 
ty Xăng dầu Mạnh Linh; 
MST: 2800824183

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu 
Petrolimex 105; MST: 
2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD số 26 - Công ty Cổ 
phần Anh Phát Petro; MST: 
2802493498

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Giấy bao bì 
Thanh Sơn; MST: 
2802770751

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1383 xã Yên Phú Yên Phú PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1384 xã Yên Phú Yên Phú PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1385 xã Yên Phú Yên Phú PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1386 xã Yên Phú Yên Phú PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1387 xã Yên Ninh Yên Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1388 xã Yên Ninh Yên Ninh PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1389 xã Yên Ninh Yên Ninh PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1390 xã Yên Ninh Yên Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1391 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

CHXD Tình Phong - Công 
ty TNHH Tiến Phong; 
MST: 2801667310

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Giang - Công ty 
TNHH Chung Thủy; MST: 
2801376054

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hồng Cường - Công 
ty TNHH Xăng dầu Hồng 
Cường; MST: 2801393571

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thống Nhất - 
DNTN Tiến Công; MST: 
2800455848

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty may AG; MST: 
2803008923

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Thịnh - Công ty 
TNHH Xăng dầu Hưởng 
Mai; MST:2802296997

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Lạc - Công ty 
TNHH MTV Hiền Trung ; 
MST: 2801875656

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần may xuất 
khẩu KT; MST: 
2803136844

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty Cổ phần đầu tư 
khoáng sản FLC Stone; 
MST: 0102370070

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1392 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1393 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1394 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1395 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1396 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1397 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1398 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1399 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1400 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

Công ty TNHH Tân Đạt; 
MST: 2800786932

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng đá Minh Thành, MST: 
2800721269

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty Cổ phần Phú 
Thắng; MST: 2800989259

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH XDTM 
Hoàng Minh; MST: 
2801954964

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH xây dựng 
GTTL Tân Sơn; MST: 
2800177296

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH dịch vụ 
KDTH Tây Thành; MST: 
2800991434

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty TNHH 
chế biến đá tự nhiên Nam 
Thái Sơn;MST: 
2801969470

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thắm Bình Minh - 
Công ty TNHH Xăng dầu 
Thắm Bình Minh; MST: 
2801586566

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Tình Phong - Công 
ty TNHH Xăng dầu Tình 
phong; MST: 2800428750

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1401 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1402 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1403 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1404 xã Quý Lộc Quý Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1405 xã Cẩm Vân Cẩm Vân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1406 xã Cẩm Vân Cẩm Vân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1407 xã Cẩm Vân Cẩm Vân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1408 xã Cẩm Vân Cẩm Vân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1409 xã Cẩm Vân Cẩm Vân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

CHXD Thanh Phong - Công 
ty TNHH XD và TM Xăng 
dầu Thanh Phong; MST: 
2800429232

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Thọ - Công ty 
TNHH Xăng dầu Sáu Thủy; 
MST: 2802179725

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may - Công ty 
TNHH may Ninh Lộc; 
MST: 2803105405

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN 3000kg - Công ty 
TNHH Xuân Trường; MST: 
2800774905

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Tân Tình - DNTN 
Tân Tình; MST: 
2601000253

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty CP xây 
dựng và TM tổng hợp 
Hoàng Sơn;MST: 
2801529310

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở CHXD Cẩm Vân - 
Doanh nghiệp tư nhân 
Thanh Thủy; MST: 
2800792598

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Cẩm Yên - Công ty 
CPTĐ Miền Núi; MST: 
2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở CHXD Cẩm Châu - 
Công ty TNHH Dịch vụ 
thương mại Mạnh Tiến; 
MST: 2801077054

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1410 xã Cẩm Vân Cẩm Vân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1411 Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1412 Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1413 Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1414 Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1415 Xã Tây Đô Tây Đô PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1416 Xã Tây Đô Tây Đô PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1417 Xã Tây Đô Tây Đô PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1418 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Cơ sở CHXD Cẩm Tâm - 
Công ty TNHH Chế biến 
lâm sản xuất khẩu Hoàng 
Anh; MST: 2801572718

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Mua bán xe máy Nguyễn 
Đăng Thắng; MS 
038084005491

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hòa Hưng; MS 
2802454717

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Phúc Hưng; MS 
2801152914

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Vĩnh Ninh; MS 
2800763011

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Vĩnh Tiến - Công ty 
TNHH TMDV Hoa Hồng; 
MS 2803027965

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Vĩnh Quang; MS 
2800774609

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Vĩnh Long; MS 
2800794210

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CH bán lẻ xăng dầu An 
Thịnh Phát; MS 
2802448417 

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1419 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1420 Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1421 Nhà nghỉ Thanh Thu Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1422 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1423 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1424 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1425 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1426 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1427 Xã Cẩm Tân Cẩm Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

CHXD Tân Sơn; MS 
2801071503

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH may 
Manseon Global; MS 
2801601824

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Tổng Công ty 
ĐTXD Hà Thanh - Công ty 
CP; MS 2800830733

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty CP 
ĐTKS FLC Stone (Vĩnh 
Lộc); MS 0102370070

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty CP vận 
tải thủy bộ và TM Hương 
Xuân; MS 2802270244

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty TNHH 
sản Xuất VLXD Hoàng 
Long; MS 2802308579

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty CP 
ĐTXD Tân Sơn; MS 
2801071503

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Cẩm Tân - Công ty 
CPTĐ Miền Núi; MS 
2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1428 Cẩm Tân Cẩm Tân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1429 Thành Vinh Thành Vinh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1430 Thành Vinh Thành Vinh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1431 Thành Vinh Thành Vinh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1432 Karaoke Quý Ly Thành Vinh Thành Vinh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1433 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1434 Xã Biện Thượng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1435 Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1436 Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Cửa hàng Xăng dầu Cẩm 
Long

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CH kinh doanh chất lỏng dễ 
cháy (Xăng, dầu) số 01 - 
Cty TNHH SH79; MS 
2801172477

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điểm bán Xăng dầu số 39 - 
Công ty TNHH Sơn Hải; 
MS 2801172477

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thành Mỹ - Công ty 
Cổ phần đầu tư Xây dựng 
và thương mại Lam Phát; 
MS 2800847039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH HUG; MS 
28023977875

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

PetrolimeX - Cửa hàng số 
107; 2800114779

Biện 
Thượng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD PetrolimeX số 106 - 
Công ty Xăng dầu Thanh 
Hóa; 2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy Xử lý rác thải sinh 
hoạt Vĩnh Hòa; MS 
0105971087

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1437 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1438 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1439 Xã Thọ Lập Thọ Lập PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1440 xã Xuân Hòa Xuân Hòa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1441 xã Xuân Hòa Xuân Hòa PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1442 xã Thọ long Thọ long PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1443 Xã Thọ Long Thọ Long PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1444 Xã Thọ Long Thọ Long PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1445 Xã Thọ Lập Thọ Lập PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Hộ kinh donh Karaoke Giọt 
Lệ; MS 26S8009501

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ, Karaoke Hoàng 
Long - Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ 
Hoàng Long; MST 
2802461802

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Lập thuộc Công 
ty TNHH Phú Bình An; 
MST 2801133830

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Hải  thuộc 
Công ty TNHH Phú Bình 
An
MST 2801133830

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Hưng thuộc 
Công ty TNHH Minh Ninh 
Phát
MST 2802421743

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Quyết 
Cường; MST 2800702428

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Lộc - Công ty 
TNHH Thương mại vận tải 
Long Thu; MST 
2801916870

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Nam Giang - Doanh 
nghiệp tư nhân Giao Thu; 
MST 2800203588

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Minh - Côgn ty 
TNHH XDTM Hà Thanh; 
MST 2801954611

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1446 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1447 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1448 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1449 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1450 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1451 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1452 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1453 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1454 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

CHXD Thọ Xương - Công 
Ty TNHH Hùng Chứ;
MST 2800790417

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Nam Lam Sơn - 
Công ty TNHH Nam Lam 
Sơn;
MST 2800790424

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Linh Lan - Doanh 
nghiệp tư nhân Linh Lan;
 MST 2801131294

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Lam -Công Ty 
TNHH Hùng Chứ
 MST 2800790417

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Lam Sơn - Công ty 
TNHH MTV xăng dầu dầu 
khí Thanh Hóa;
 MST 2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thúy Chiêu - Công 
ty TNHH Thúy Chiêu; 
MST 2801038087

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Lam Kinh - Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Miền 
núi; MST 2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Lam Sơn II - Công 
ty CP vận tải Lam sơn
MST 2800783681

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Lam Sơn thuộc 
Công ty TNHH thương mại 
và dầu khí Mạnh Tiến
MST 2802592308

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1455 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1456 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1457 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1458 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1459 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1460 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1461 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: 
PETROLIMEX - CỬA 
HÀNG 94 - CÔNG TY 
TNHH MTV 
PETROLIMEX THANH 
HOÁ
MST 2800114779-023

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thư Thi - Công ty 
TNHH thương mại Thư Thi
MST 2800222848

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Phú - Công ty 
CPTM Trường Xuân -AT
MST 2801954393

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Sao Vàng - Công Ty 
TNHH MTV Xăng Dầu 
Dầu Khí Thanh Hóa
MST 2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: 
PETROLIMEX - CỬA 
HÀNG 96 - CÔNG TY 
TNHH MTV 
PETROLIMEX THANH 
HOÁ
MST 2800114779-054

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Thắng - Công 
Ty TNHH MTV Xăng dầu 
Dầu Khí Thanh Hóa
MST 2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
PETROLIMEX - CỬA 
HÀNG 95-CÔNG TY 
TNHH MTV 
PETROLIMEX THANH 
HOÁ
MST 2800114779-046

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1462 xã Sao Vàng Sao Vàng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1463 Xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1464 xã Xuân Hòa Xuân Hòa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1465 xã Lam Sơn Lam Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1466 xã Thọ Lập Thọ Lập PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1467 xã Thọ Lập Thọ Lập PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1468 xã Thọ Lập Thọ Lập PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1469 Xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1470 Xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Khách sạn Lan Anh - Công 
ty Cổ phần Lan Anh TD
MST 2801073934

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện máy xanh Lam Sơn - 
Công ty cổ phần thế giới di 
động
MST 0303217354-072

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH  công 
nghiệp Lương Thịnh 
MST 2802460541

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Media mart Lam Sơn MST 
0102516308-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP QLKD điện 
Thanh Hóa
MST 2800774447

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TM DV 
tổng hợp Hà Duyên
MST 2803070625

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cụm Công nghiệp Thọ 
Minh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần phân bón 
Phúc Thịnh: MST: 
2802420771

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Basi – Công ty 
CPTĐ Miền Núi: MST: 
2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1471 Xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1472 Xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1473 Xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1474 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1475 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1476 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1477 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1478 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1479 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Trạm xăng dầu Lam Kinh – 
Công ty TNHH DV&TM 
Lam Kinh: MST: 
2801071415

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Basi - 
Công ty TNHH Mai Hải: 
MST: 2801040551

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ Ba Si: MST: 
2800267890

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP vật tư xây dựng 
Hồng Ngọc: MST: 
2800801073

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Vận tải và 
dịch vụ thương mại Ngọc 
Sơn: MST: 2802479126

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH NPP - Song 
Vũ Chi nhánh Ngọc Lặc: 
MST: 2800783836

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa An 
Phước 68: MST: 
2801969618

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Thọ Thanh: 
MST: 2801049794

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho chứa lương thực, phân 
bón Hộ kinh doanh Lê Văn 
Phượng: MST: 2801089437

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1480 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1481 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1482 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1483 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1484 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1485 xã Kiên Thọ Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1486 xã Lương Sơn Lương Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1487 xã Lương Sơn Lương Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1488 xã Lương Sơn Lương Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Kho chứa lương thực, phân 
bón Hộ kinh doanh Ông Hà 
Ngọc Sơn: MST: 
8003581431

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH may Trang 
Hoàng: MST: 1001277863

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Minh 
Phương TX: MST: 
038212401417

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất vải không 
dệt Lê Văn Thương: MS: 
038082025524

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn Phúc Thịnh: MST: 
2802200938

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Địa điểm kinh doanh số 1 – 
Công ty TNHH đầu tư 
thương mại SX và XNK 
Kim Phát: MST: 
0201647245

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà trọ Cảnh Hằng: MS: 
038191013745

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà trọ Cường Huy: MS: 
038082015639

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà trọ Đoàn Văn Long: 
MS: 038082046615

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1489 xã Lương Sơn Lương Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1490 xã Thường Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1491 xã Thường Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1492 xã Thường Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1493 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1494 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1495 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1496 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1497 xã Xuân Tín Xuân Tín PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

Hộ kinh doanh Lê Thị 
Thanh Như: MS: 
8609476424-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoa Tigon: MS: 
038088035643

Thường 
Xuân

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Lạc Gia Viên: 
MS: 38161012106

Thường 
Xuân

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hotel Gia Linh: MS: 
8012043242

Thường 
Xuân

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần Minh Khôi 
Việt Nam; MST: 
2802949050

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Hàng Thành Chung; 
MST: 2802425184

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH DVTM 
Chiều Xuân; MST: 
2802570167

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Minh thuộc 
Công ty TNHH Phú Bình 
An; MST: 2801133830

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Tín  thuộc 
Công ty TNHH Phú Bình 
An; MST: 2801133830

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1498 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1499 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1500 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1501 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1502 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1503 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1504 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1505 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1506 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

CHXD Thái An thuộc Công 
ty TNHH Thương mại Thái 
An; MST: 2802411706

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Xuân 93; MST: 
2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hằng Nga; MST: 
2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thị trấn Thọ Xuân; 
MST: 2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hạnh Phúc; MST: 
2802441524

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Petrolimex - Cửa 
hàng 97; MST: 2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Tân; MST: 
2801627075

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Vạn Thành; MST: 
2801470152

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Lai - Công ty 
CPTM Trường Xuân -AT
MST 2801954393

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1507 xã Xuân Tín Xuân Tín PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1508 xã Xuân Tín Xuân Tín PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1509 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1510 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1511 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1512 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1513 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1514 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1515 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

CHXD Phú Xuân; MST: 
2802179531

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Quảng Phú; MST: 
2800750245

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Media mark Thọ Xuân; 
MST: 0102516308-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện máy xanh Thọ Xuân; 
MST: 0303217354-072

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà kho Chung Thành cơ 
sở 1; MST: 2802485056

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm tổ chức sự kiện 
An Viên; MST: 
038089003343

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ Phủ Thọ; MST: 
2801706249

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Anh Kiệt; MST: 
8853955173-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Tuấn Tùng; MST: 
03884017557

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1516 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1517 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1518 xã Xuân Lập Xuân Lập PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1519 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1520 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1521 xã Thọ Xuân Thọ Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1522 Xã Thọ Lập Thọ Lập PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1523 Xã Cẩm Thuỷ Cẩm Thuỷ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1524 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Hộ kinh doanh cơ sở in ấn 
Dung Phát; MST: 
2802922034

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH SX và XD 
Vạn Thành (nhà xe công ty 
Sengta); MST: 2801470152

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Khánh 
Đạo; MST: 2802535356

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện lực Thọ Xuân; MST: 
0100100417-009

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke AMC Lê Văn 
Thắng; MST: 
038083005866

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ đầu mối huyện Thọ 
Xuân; MST: 2800864570

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Xuân Châu - 
Doanh nghiệp tư nhân Dung 

Hiệp;
MST 2801124924

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Media Mart Cẩm 
Thủy MST: 0102516308-
007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngọc Lặc event MST 
8504292356-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1525 Xã Cẩm Tú Cẩm Tú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1526 Xã Cẩm Tú Cẩm Tú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1527 Xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1528 Xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1529 xã Cẩm Thạch Cẩm Thạch PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1530 xã Minh Sơn Minh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1531 xã Minh Sơn Minh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1532 xã Minh Sơn Minh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1533 Xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Xưởng sản xuất đũa, tăm tre 
- DNTN Hưng Hà 
MST:2802054980

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở KDDV Karaoke và 
Nhà nghỉ Hoa Ngọc Lan - 
HKD Nguyễn Thị Lan MST 
8534190182

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng keo Nguyễn Văn 
Đạt MST: 8635099980

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Long Thu – Công ty 
TNHH dịch vụ thương mại 
Trọng Phát MST 
280246816

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở CHXD Cẩm Bình - 
Công ty TNHH DVTM 
Thành Thuỷ MSt 
2800987893

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Minh Sơn – Công ty 
TNHH Mai Hải, MST: 
2801040551

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Minh Sơn – Công ty 
TNHH Bắc Anh Bằng MSt 
2800787580

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Cao Ngọc MST 
2801040551

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thúy Sơn MST 
2801400701

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1534 Xã Cẩm Tú Cẩm Tú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1535 xã Minh Sơn Minh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1536 xã Cẩm Tú Cẩm Tú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1537 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1538 xã Cẩm Thạch Cẩm Thạch PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1539 Xã Cẩm Thuỷ Cẩm Thuỷ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1540 Xã Cẩm Thuỷ Cẩm Thuỷ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1541 xã Cẩm Thạch Cẩm Thạch PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1542 xã Cẩm Thạch Cẩm Thạch PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

CHXD và khu TMDV Cẩm 
Lương - Công ty TNHH 
công nghệ dầu khí và môi 
trường Thuận An MST 
2802443987

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điểm kho dự trự ĐK9.KV7 
- Chi cục dự trữ nhà nước 
KV7 MST 0100787888-011

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLNCN – Công ty 
TNHH Hoàng Nhân MST 
2800582791

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Petrolimex – Cửa hàng xăng 
dầu 111 MST 2800114779-
055

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH May Mặc 
Sao Mai TH MST 
2802963129

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Điện Máy Xanh 
Cẩm Thủy MSt 0303217354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Bạch Tuyết MST 
8019115312

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ 223 MST 
8613025576

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Homestay, 
CCCD: 03819800825

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1543 xã Cẩm Thạch Cẩm Thạch PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1544 Xã Cẩm Thuỷ Cẩm Thuỷ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1545 Xã Cẩm Thuỷ Cẩm Thuỷ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1546 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1547 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1548 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1549 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1550 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1551 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Cơ sở nhà nghỉ Hoàng Lan, 
CCCD: 038086224151

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng YODY Cẩm Thủy 
MST 0801206940-021

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng SAVANI Cẩm 
Thủy MST 2802886403

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho vật liệu nổ - Công ty 
TNHH Trường Long MST 
2800744315

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho vật liệu nổ - Công ty 
TNHH đá Thành Minh 
MST 2802337361

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty TNHH 
Khánh Thành MST 
2800656330

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho vật liệu nổ - Công ty 
TNHH Thiên Phú Sơn MST 
2801286925

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Ngọc Trung - Công 
ty TNHH MTV xăng dầu 
dầu khí Thanh Hóa MST 
2801583156

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho vật liệu nổ - Tổng 
Công ty ĐTXD Minh Tuấn 
MST 2800177514

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1552 xã Ngọc Liên Ngọc Liên PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1553 Xã Văn Phú Văn Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1554 Xã Văn Phú Văn Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1555 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1556 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1557 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1558 Xã Linh Sơn Linh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1559 Xã Linh Sơn Linh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Kho vật liệu nổ - Công ty cổ 
phần ĐT&XD Minh Hương 
MST 2801368688

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho chứa VLNCN trữ 
lượng 5.000 kg kèm phụ 
kiện số 1 - Công ty TNHH 
Xây dựng thương mại Toàn 
Thắng MST 2800976186

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho chứa VLNCN trữ 
lượng 5.000 kg kèm phụ 
kiện số 2 - Công ty TNHH 
Xây dựng thương mại Toàn 
Thắng MSt 2800976186

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chi nhánh Ngọc Lặc – Công 
ty CPTĐ Miền Núi MST 
2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD và khu dịch vụ 
thương mại Thực Hằng – 
Công ty TNHH vận tải và 
thương mại Thực Hằng 
MST 2801844376

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ Phố Cống MST 
2803177417

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH SX XNK 
tâp đoàn Đại Phát, MST: 
2801704072

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

HTX CBLS Lang Chánh 
MST 2801158708

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1560 xã Minh Sơn Minh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1561 xã Nguyệt Ấn Nguyệt Ấn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1562 xã Nguyệt Ấn Nguyệt Ấn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1563 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1564 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1565 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1566 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1567 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1568 Xã Giao An Giao An PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Công ty cổ phần Việt Thanh 
VNC mst 2800648756-004

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Minh 
Dương TX - Chi nhánh số 2 
MST 2803052922-002

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may công ty TNHH 
vận tải Trung Anh - cơ sở 2 
MST 2802460647

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất kinh doanh 
chế biến gỗ, viên nén, dăm 
gỗ, Hộ Kinh doanh Dương 
Thị Thanh MST 
8586209691

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm đăng kiểm xe cơ 
giới 36.06D – Công ty 
CPTĐ xây dựng Miền 
Trung MST 2800177761-
004

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ Phố 1 MST 
2802413799

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện máy xanh Ngọc Lặc 
MST 0303217354-072

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thanh Thanh Duyên 
MST 2800720385

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Giao 
Thiện - Công ty TNHH TM 
xăng dầu Hùng Ngọc MST 
2801315615

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1569 Xã Linh Sơn Linh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1570 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1571 xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1572 xã Minh Sơn Minh Sơn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1573 xã Nguyệt Ấn Nguyệt Ấn PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1574 xã Đông Thành Đông Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1575 xã Đông Thành Đông Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1576 Chợ Chiều2800995453 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1577 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Cửa hàng xăng dầu Đức 
Phát - Công ty TNHH 
TMXD Đức Phát MST 
2802567213

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Petrolimex – Cửa hàng xăng 
dầu 109 MST 2800114779-
015

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Mỹ Tân 
MST 2803022124

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Petrolimex – Cửa hàng xăng 
dầu 112 MST 2800114779-
067

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Nguyệt 
Ấn Thuộc công ty TNHH 
Xuân Định MST 
2801584488

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may gia công Công 
ty TNHH SeaBig Thanh 
Hóa2802538653

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may gia công - Công 
ty TNHH SX Việt 
Hưng2803209806

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xe máy An 
Thư038072015268

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1578 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1579 Tân Lộc centre2802821727 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1580 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1581 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1582 xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1583 xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1584 xã Triệu Lộc Triệu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1585 xã Đông Thành Đông Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1586 xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Điện máy xanh thị 
trấn0303217354-072

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Honda Khâm 
Huế2800508935

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Ánh 
DươngT26000000910

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng Mộc Đỗ Văn 
Quỳnh038092134236

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng Mộc Lê Văn 
Cảnh038091027518

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng phế liệu Minh Hải 
Đức2801952942

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Đồ gỗ Minh 
Mai26T8008128

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần Sun 
Việt260319095142419

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1587 xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1588 xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1589 xã Hoằng Sơn Hoằng Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1590 xã Hoằng Sơn Hoằng Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1591 Xã Triệu Lộc Triệu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1592 Xã Triệu Lộc Triệu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1593 Xã Đông Thành Đông Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1594 Xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1595 Xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Xưởng may - Công ty Cổ 
phần may BTM2802471568

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Hậu Lộc2803108420

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

HKD xưởng may mặt dày 
Phú Tường038192001476

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH TM Đại 
Bình Dương2801837650

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH May Linh 
Đức2802960745

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Hội 
Hân2803123718

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển sản xuất Hưng 
Việt2803209806

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Dạ 
An8724487784-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Hồng 
An2803214281

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1596 Xã Hậu Lộc Hậu Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1597 xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1598 Xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1599 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1600 Xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1601 xã Hoa Lộc Hoa Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1602 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1603 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1604 Nhà nghỉ Hồng Hà/ xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

CHXD Hậu 
Lộc2801154277

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Good Point 
Việt Nam2803161600

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

nhà nghỉ Vụ 
Bản2801532391

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng May Đặng Thị 
HằngT280000005097

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP HT Lộc 
Phát2803008320

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may bao bì -Công ty 
TNHH Hương 
Trung2803009821

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa Thành 
Đạt/2801234556280123455
6

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng - HKD Nguyễn 
Thị 
Thúy/038181026776038181
026776

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1605 Nhà nghỉ Thanh Bình/ xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1606 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1607 xã Nga An Nga An PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1608 xã Nga Sơn Nga Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1609 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1610 xã Nga Sơn Nga Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1611 xã Nga Sơn Nga Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1612 xã Nga Sơn Nga Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1613 xã Nga Sơn Nga Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện máy xanh Minh 
Lộc/0303217354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may - Công ty 
TNHH SXTM may Phú 
Sơn/2802838907

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng Agribank - Chi 
nhánh Nga Sơn Bắc Thanh 
Hoá/0100686174-503

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Giao dịch Tư Sy - 
Chi nhánh Nga Sơn Bắc 
Thanh Hoá - Ngân hàng 
Agribank/0100686174-503-
00972

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công Ty TNHH Sản Xuất 
Và Dịch Vụ Thương Mại 
YNT/2803066435

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty SX và TM Bảo 
Phong/2802522004

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trụ sở làm việc Đảng uỷ Xã 
Nga Sơn/2803179485

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám ĐK Đại 
An/2801946956

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1614 xã Nga Sơn Nga Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1615 xã Nga An Nga An PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1616 xã Nga An Nga An PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1617 xã Nga An Nga An PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1618 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1619 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1620 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1621 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1622 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Phòng giao dịch số 6 - Ngân 
hàng Hợp Tác Chi nhánh 
Thanh Hoá/

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH MTV may 
Nga Sơn - Địa điểm kinh 
doanh xưởng sản xuất số 
1/2700989424

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLNCN 5000Kg - 
Công ty TNHH TM Phú 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLNCN 5000Kg - 
Công ty TNHH TM Đại 
Phong/2801017770

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH giầy Quan 
Shun/

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may - Công ty 
TNHH SXKD XNK Hà 
Sơn/2803125578

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH 
YUCHENG/2803106543

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở may của bà Mai Thị 
Hóa/8295635430-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH SX&TM 
HMD/2802300315

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1623 xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1624 Nhà nghỉ Văn Lâm xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1625 Karaoke Avatar xã Nga Thắng Nga Thắng PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1626 xã Hồ Vương Hồ Vương PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1627 xã Hồ Vương Hồ Vương PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1628 Công ty TNHH Bốn Oanh xã Hồ Vương Hồ Vương PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1629 Khách sạn Vàng Anh xã Hồ Vương Hồ Vương PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1630 Karaoke Phương Nam xã Hồ Vương Hồ Vương PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1631 xã Hồ Vương Hồ Vương PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Công ty TNHH May Nga 
Phượng/2802865481

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH YKJ 
Vina/2700701540

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty Cổ phần PNN Việt 
Nam (Xưởng may Nga 
Liên)/0109943637

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Hàng Vũ 
Bảo/2801411333

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1632 xã Tân Tiến Tân Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1633 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1634 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1635 CHXD Đông Cầu De xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1636 CHXD Minh Lộc II xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1637 CHXD Minh Lộc I xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1638 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1639 Xưởng mộc Vũ Mạnh Hùng xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1640 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Xưởng may túi - Công ty 
TNHH MTV  TMDV&SX 
Phương Ngọc/0800528180

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Phương 
Lan/8941888871-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Phương 
Oanh2800666498

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất 
kinh doanh TM và DV 
Mezzo/2803085438

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng mộc Hoàng Minh 
Châm

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1641 xã Vạn Lộc Vạn Lộc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1642 xã Trung Chính PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1643 xã Trung Chính PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1644 xã Trung Chính PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1645 xã Thắng Lợi Thắng Lợi PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1646 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1647 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1648 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1649 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

Xưởng gỗ Công ty TNHH 
Đức Cường

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Xăng dầu Tân 
Khang - Công ty CP xăng 

dầu VN OLL, MST: 
2800587013-002

Trung 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

PETROLIMEX - Cửa hàng 
75, MST: 2800114779-510

Trung 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

PETROLIMEX - Cửa hàng 
77, MST: 2800114779-510

Trung 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Tế 
Thắng (Cty TNHH MTV 
Xăng dầu dầu khí Thanh 
Hóa), MST: 2801583156 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty may mặc xuất nhập 
khẩu Bình Minh, MST: 

2802282151 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện máy Thành Đào, MST: 
038078000761

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Thái Lan, MST: 
2801386888 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Đồ Gỗ Tình Đào, MST: 
3702427292

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1650 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1651 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1652 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1653 xã Thắng Lợi Thắng Lợi PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1654 xã Thắng Lợi Thắng Lợi PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1655 xã Thắng Lợi Thắng Lợi PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1656 xã Trung Chính PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1657 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1658 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

Đồ Gỗ Thiện Hoài, MST: 
111254962

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thái Hòa, MST: 
280912821

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ King Hotel, MST: 
8585181517

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh chế biến 
nông sản Lê Trường Tùng, 

MST: 038074004801

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty may Hoàng Thái cơ 
sở 1, MST: 2802433499 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty may Hoàng Thái cơ 
sở 3, MST: 2802433499 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu dịch vụ kết hợp nuôi 
trồng thủy sản - Hộ Kinh 
doanh Nguyễn Văn Sơn, 

MST: 038087014132

Trung 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Vạn 
Hòa - Công ty TNHH MTV 
XD DK Thanh Hóa, MST: 

2801583156 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD số 15 - Công ty 
TNHH MTV XDDK Thanh 

Hóa, MST: 2801583156 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1659 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1660 Chợ Mực xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1661 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1662 xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1663 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1664 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1665 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1666 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1667 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

PETROLIMEX - Cửa hàng 
76, MST: MST: 
2800114779-510

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng SX đồ gỗ Lưu Văn 
Tân

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà để xe công nhân – 
Công ty TNHH Giầy Kim 

Việt Việt Nam, MST: 
2802612434 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH MTV 
Trường Thắng, MST: 

2803084610

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Xăng dầu Thị 
trấn, MST: 2800267775

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke Nam Long, MST: 
8629991871

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Karaoke, Nhà nghỉ Phượng 
Hoàng( Hộp đêm), MST: 

8048560195

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Nam Giang, 
MST: 2800353777

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1668 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1669 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1670 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1671 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1672 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1673 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1674 Xã Nông Cống Nông Cống PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1675 xã Trung Chính PCCC Trực tiếp Sở Xây Dựng

1676 xã Mậu Lâm Mậu Lâm PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Mediamart Nông Cống, 
MST: 0102516308-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty Cổ phần giấy Lam 
Sơn, MST: 2800228769

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Hàng Cây Xanh, MST: 
2800556590

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Minh Lý, MST: 
2800582350

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thanh Vân , 
MST: 2800747676

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Thế giới di động, MST: 
0303217354-072

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Anh, MST: 
38088046477

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hỗn hợp Xuân Hiếu, 
MST: 2801575613

Trung 
Chính

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may – Công ty CP 
may xuất khẩu Trường 
Thắng; MST: 2801158024

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1677 Xã Như Thanh Như Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1678 Xã Như Thanh Như Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1679 Xã Như Thanh Như Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1680 xã Như Thanh Như Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1681 Xã Thanh Kỳ Thanh Kỳ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1682 Xã Thanh Kỳ Thanh Kỳ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1683 xã Xuân Du Xuân Du PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1684 xã Yên Thọ Yên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1685 Xã Như Thanh Như Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Trụ sở Ban quản lý vườn 
quốc gia Bến En; MST: 
2800106369

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy thủy điện Sông 
Mực - Công ty TNHH điện 
Sông Mực; MST: 
2800989315

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm y tế Như Thanh; 
MST: 2801406414

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng dán hợp - Công ty 
TNHH giầy Akalia Việt 
Nam; MST: 2802926494

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xí nghiệp chế biến gỗ AP 
thuộc Công ty cổ phần nội 
thất AP; MST: 2802561966

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH than sạch 
Thanh Tân; MST: 
2803131162

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may - Công ty 
TNHH may ECO GREEN; 
MST: 2802977499

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại XNK Boss 
Farm; MST: 2802532330

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP Bến En Xanh; 
MST: 2802523720

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1686 xã Như Thanh Như Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1687 Xã Thanh Kỳ Thanh Kỳ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1688 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1689 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1690 Xã Xuân Bình Xuân Bình PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1691 Xã Hóa Quỳ Hóa Quỳ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1692 Xã Thanh Quân Thanh Quân PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1693 Xã Thanh Phong PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Hộ kinh doanh Trương Đình 
Nhiên; MS: 038067006661

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho chứa vật liệu nổ công 
nghiệp trữ lượng 5000kg 
kèm phụ kiện thuộc Công ty 
Cổ phần đầu tư xây dựng và 
thương mại Hiệp Chung 
Dũng; MST: 2802483549

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hồng Quang; 
ĐKKD: 26-M8000048

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Quý Hoa; ĐKKD: 
26-M8 002351

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng XD Xuân Bình; 
ĐKKD: 2801040551

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng XD Hóa Quỳ; 
ĐKKD: 2801040551

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLNCN - Công ty 
TNHH Phúc Thịnh DS; 
ĐKKD: 2803087957

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN Trần Hoàn; 
ĐKKD: 2800582689

Thanh 
Phong

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1694 Xã Thanh Phong PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1695 Xã Thanh Phong PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1696 Xã Hóa Quỳ Hóa Quỳ PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1697 Xã Hóa Quỳ Hóa Quỳ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1698 Xã Xuân Bình Xuân Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1699 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1700 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1701 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1702 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Kho VLN Anh Phát; 
ĐKKD: 2802800727

Thanh 
Phong

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN Bình Tùng; 
ĐKKD: 2800700163

Thanh 
Phong

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN CN Duy Tân; 
ĐKKD: 2800790505

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn; ĐKKD: 2800113535

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy chế biến gỗ 
Trường Sơn; ĐKKD: 
2801649551

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị Miền Tây Như 
Xuân - Công ty CP Tập 
đoàn miền núi; ĐKKD: 
2800119738

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Đồ gỗ Hoàng Hải; ĐKKD: 
280242886

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Cường Vinh; 
ĐKKD: 280116838

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Tài Trang; 
ĐKKD:  26-M8-00093

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1703 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1704 Xã Như Xuân Như Xuân PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1705 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1706 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1707 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1708 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1709 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1710 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1711 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Nhà hàng Phúc Thủy; 
ĐKKD: 26-M8-000023 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà Nghỉ Xuân Vũ; 
ĐKKD: 2800189728

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Phượng 
Hoàng2802173787

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn 
Central2802286759

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Hà Thanh 
Plaza2802789992

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thiên 
Phú26A8018750

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Đại 
Lộc2802763909

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hương 
Xuân26A8014306

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Hoa Mai - Công 
ty TNHH TM & dịch vụ 
Hoa Mai2801529977

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1712 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1713 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1714 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1715 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1716 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1717 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1718 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1719 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1720 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Cơ sở lưu trú Thành 
An26A8041882

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Phú 
Quý26A8041892

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Hộ kinh doanh Sun 
Restaurant26A8034881

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nội thất ô tô Auto 999 (Hộ 
Kinh doanh Nguyễn Xuân 
Tân)8061955227-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Tổ hợp thương mại Mê Linh 
Plaza Thanh 
Hóa2802789992

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công trình nhà hỗn hợp của 
ông Vũ Bá Hòa (Mầm non 
Globel)197/QĐ-UBND
 ngày 12/6/2025 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
lưu trú Nhà nghỉ Đại Lộc 
22802763909

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
lưu trú Nhà nghỉ 
TiNo26A8023518

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm dạy tiếng anh 
Ielts 
Champions2803010880

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1721 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1722 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1723 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1724 Cooffe G8626A8043338 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1725 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1726 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1727 Hải sản Lê Gia2803170588 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1728 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1729 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Nha khoa Hải Phúc 
Dental2802670429

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần quốc tế 
ARIANG H-Q2802670429

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
lưu trú nhà nghỉ Đại Lộc 
326A8037013

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thuận 
Thiên26A8026588

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần TH Thăng 
Long2803166493

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Bệnh viện mắt Thanh 
An2802520857-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần xe khách 
Thanh Hóa2800196299

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1730 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1731 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở công thương

1732 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1733 Nhà nghỉ Villa26A8052122 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1734 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1735 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1736 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1737 Phường Hải Bình Hải Bình PCCC Trực tiếp

1738 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

Cơ sở kinh doanh bi-a 
Royal26A8050670

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Trường Thi- Cty 
Xăng Dầu Thanh 
Hóa2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Toà nhà hổn hợp - Công ty 
cổ phàn GPF Việt 
Nam2803011891

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Giao dịch Trường 
Thi - Chi nhánh Thanh Hoá 
- Ngân hàng TMCP Hàng 
Hải Việt Nam00143

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Tổ hợp dịch vụ thương mại 
Megarig Industries 
105107021

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Tổng Kho Anh 
Phát2800846807

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Khu phát triển GAS&LNG 
và các loại hình phụ trợ lọc 
hóa dầu2800846807

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

 Khu gia công cơ khí và 
dịch vụ tổng hợp Ngọc 
Long 2802256994

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN



1739 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1740 Phường Nghi Sơn Nghi Sơn PCCC Trực tiếp

1741 Phường Tĩnh Gia Tĩnh Gia PCCC Trực tiếp

1742 Phường Trúc Lâm Trúc Lâm PCCC Trực tiếp

1743 Xã Trường Lâm Trường Lâm PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1744 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1745 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1746 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1747 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

 Xưởng bảo trì, bảo dưỡng 
chế tạo Peci Việt Nam 
311960323

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty TNHH Văn Lang 
yufukuya2802532806

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp Annora2801568888-
001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Công ty CP dịch vụ kỹ thuật 
PTSC Thanh 
Hóa2801448559

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Kho VLN công ty TNHH 
Phúc Lộc Gia 2801551570

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Tiến Green 
8037048468

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Kinh Bắc 
38204007609

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Tổ hợp dịch vụ khách sạn 
biển Hải Tiến - Công ty cổ 
phần thương mại và xây 
dựng Thanh Vân 
2300507884

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Sophie 
Hotel2802560144

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1748 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1749 Xã Hoằng Thanh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1750 Xã Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1751 Xã Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1752 Xã Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1753 Xã Hoằng Tiến Hoằng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1754 Phường Đào Duy Từ Đào Duy Từ PCCC Trực tiếp

1755 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1756 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Tú 
Phương1063027466

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Marisa 
Hotel2802474840

Hoằng 
Thanh

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH đầu tư và du 
lịch Hải Tiến 2801958905

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hải Tiến Resort - 
Chi nhánh công ty TNHH 
DL&TM Euro 0101014129-
002

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP quản lý và khai 
thác du lịch 126 
0105203857-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Flamingo Hải 
Tiến101541887

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH giày 
ANNORA VN2801568888

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

 Công ty TNHH Mạnh 
Trang2800832586

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Nhà nghỉ Thắng Phương 
2802445670

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1757 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1758 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1759 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1760 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Công Thương

1761 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1762 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1763 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1764 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1765 Kiên Thọ PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Phòng khám đa khoa 360 Lê 
Hoàn2801153298

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Cảnh 
Hồ2800586806

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH một thành 
viên Bóng đá Đông Á 
Thanh Hóa2802900665

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Trần 
Phú - Công ty Cổ phần điện 
máy xăng dầu Trần 
Phú2802420820

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nha khoa quốc tế Dencos 
LuXury0110189823

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Công ty CP điện máy 259 
2801864774

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Đông Á Palace - 
Công ty Cổ phần Hưng Gia 
Hoàng Lan2802900633

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở kết hợp kinh doanh - 
Ông Hoàng Hữu 
Lợi038093021199

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xí nghiệp 9 - Công ty CP 
tập đoàn Hồ 
Gươm0100100181-004

Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh 
Hóa

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1766 PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1767 PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1768 PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1769 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1770 PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1771 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1772 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1773 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1774 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

 CHXD Nam Quảng Thắng 
- Công ty TNHH TM Minh 
Giang2801158049

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Yên Anh - Công ty 
TNHH Yên 
Bình2803125585

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Quảng Thắng 
2801583156

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại tổng hợp Việt 
Hưng2802432939

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Quảng Thắng (Công 
ty TNHH Trường 
Xuân)2800786266

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà làm việc 07 tầng - 
Công ty TNHH TVTK đầu 
tư và xây dựng Hưng 
Thịnh2801219460

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ XO 177 
26A8028626

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Thắng Lợi 
26A8038083

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

TT Y khoa Hà Nội 
4.0+2802599864

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1775 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1776 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1777 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1778 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1779 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1780 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1781 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1782 PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1783 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

KS Camelia, CTTNHH Bắc 
Sông Chu2803023551

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà trọ Thanh 
Bình26A8011441

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà trọ thuộc công ty CP 
giống cây trồng Thanh 
Hoá2800783755

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Minh Hằng 
226A8029798

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm dịch vụ thương 
mai và nông nghiệp công 
nghệ cao2800783755

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Tuấn 
Duyên26A8020284

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Trường 
Phúc26A8035573

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Gas Trung 
Vinh38185012845

Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm tiếng anh Đại 
Phong2802957774

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1784 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1785 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1786 Gas Lê Dũng038082013639 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1787 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1788 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1789 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1790 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1791 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1792 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Shop Bo phụ liệu nghành 
tóc068087006123

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Quầy thuốc Mai Vân (Công 
ty Dược Ánh 
Dương)2800794059

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy may I - công ty 
CPSX&ĐT Việt 
Thanh2800486946

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần bao bì 
Thanh Hóa2800775458

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Tổng công ty thương mại và 
xây dựng Đông Bắc - Công 
ty TNHH2800633904

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám đa khoa 
2462801439829

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Dũng 
Phượng2800500598

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm Sun 
Sport0401481766-002

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1793 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1794 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1795 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1796 Phường Quảng Phú Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1797 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1798 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1799 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1800 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1801 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Minh Hằng 3 
2800456673

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn 
Hana2802866118

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Ngân hàng NN và PTNT 
chi  nhánh số 12800115031

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Đại lý Huyndai Lam 
Kinh2802310810

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xe máy Chung 
Dung2802470282

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm ngoại ngữ Ico 
Thanh Hóa2400327376

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

khách sạn Đức 
Thành2800593553

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu đô thị du lịch sinh thái 
FLC Sầm Sơn2802213077

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Phúc 
Anh2802848743

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1802 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1803 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1804 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1805 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1806 P. Sầm Sơn Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1807 P. Nam Sầm Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1808 Phường Đông Quang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1809 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1810 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Khách sạn Sơn Trang 
22803080849

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Cát Đại Lợi 
22802852958

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Phượng Hoàng 
22800136638

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Long Thành 
3B2802436362

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công viên nước Sun World 
Sầm Sơn - Công ty cổ phần 
tập đoàn Mặt Trời - Chi 
nhánh Sầm 
Sơn0305016195-005

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở du lịch, dịch vụ tại ô 
DV11 Công ty TNHH MTV 
đầu tư Hùng 
Sơn2802526898

Nam Sầm 
Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Thuận 
Thanh2801392673

Đông 
Quang

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho xăng dầu Đình Hương - 
Công ty xăng dầu Thanh 
Hóa2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

 Cửa hàng số 02 - Công ty 
Xăng dầu Thanh 
Hóa2800114779

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1811 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1812 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1813 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1814 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1815 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1816 Chợ Đình2801558625 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1817 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1818 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1819 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty CP đầu tư kinh 
doanh Thống 
Nhất2800773235

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Đồng 
Xanh26A8023026

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống Lê Thị Phương 
Thúy (Nhà hàng 3 
Cô)26A8019562

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng nét xưa - Công ty 
cổ phần xây dựng thương 
mại Tuấn Minh2800984028

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Long 
Hường - Cơ sở 
62800672452-007

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chùa Tăng 
Phúc38157001044

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Nghĩa 
Hà2801690373

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở SX nến Hải 
Linh26A8014499

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1820 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1821 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1822 phường Quang Trung PCCC Trực tiếp

1823 Quảng Phú PCCC Trực tiếp

1824 Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1825 Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1826 Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1827 Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1828 Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Cơ sở May Tiến 
Đạt38086022170

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở May Chung 
Lan268027022

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP Đông Phương 
Phát2801668321

Quang 
Trung

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ban quản lý 
KKT Nghi Sơn 

và các KCN tỉnh 
Thanh Hoá

Chi nhánh công ty cổ phần 
sữa 
Việt Nam - Nhà máy sữa 
Lam Sơn0300588569-024

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN

Kho xăng dầu Lễ 
Môn2800119738

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho xăng dầu Quảng 
Hưng2801583156

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Showroom ô tô Kia Thanh 
Hóa thuộc Công ty TNHH 
Sơn Thanh 
Phong2800136229

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hương Lý 2 
038189018904

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần cảng Hưng 
Phú2802304341

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1829 Quảng Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1830 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1831 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở công thương

1832 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1833 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1834 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1835 Phường Hàm Rồng Hàm Rồng PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1836 Phường Đông Sơn Đông Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1837 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty Cổ phần cảng 
Thanh Hóa2800196475

Phường Quảng Phú, tỉnh 
Thanh Hoá

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Dũng Lập 
(Chuyển thành hộ kinh 
doanh của ông Lê Văn 
Oánh)2801894881

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thiệu Dương - CTY 
TNHH SXTM Minh 
Ngọc2801038418

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần đầu tư V-
fire (cơ sở xưởng sản xuất 
cho thuê của Ông Lê Xuân 
Sự)1001201984-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chế biến đồ gỗ, nội thất và 
các sản phẩm Nông, Lâm 
sản (Công ty Quyền 
Quý)2800622469

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
tập đoàn ABC tại Thanh 
Hóa2803089256

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy sản xuất, gia công 
giầy, các loại nguyên phụ 
liệu giầy - Công ty TNHH 
Lâm Hiển2803141354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trạm chiết nạp khí dầu mỏ 
Hóa Lỏng - Công ty cổ phần 
dầu khí Petro Thanh Hóa - 
Sài gòn2802520832

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần ĐTXD và 
nội thất Việt2801158465

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1838 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1839 Xã Tiên Trang Tiên Trang PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1840 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1841 Xã Lưu Vệ Lưu Vệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1842 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1843 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1844 Xã Quảng Ngọc Quảng Ngọc PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1845 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1846 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công Ty TNHH Fruit Of 
The Loom Việt 
Nam2802294083

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH 
Soto2801526207

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH giầy
 Alina Việt 
Nam2802198566

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Sunjin Vina 
- Chi nhánh Thanh 
Hóa0303897815-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP may 
BHAD2801697354

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chi nhánh Công ty TNHH 
Phúc Mậu tại Thanh Hoá -  
Xưởng mũ giày Quảng 
Yên1001131977-002 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy may xuất khẩu 
Nam Linh2801736317

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH giày Hồng 
Hi Việt Nam2803028542

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH giầy Hoa 
Thành Thanh 
Hóa2803048404

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1847 Xã Quảng Yên Quảng Yên PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1848 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1849 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1850 Xã Quảng Bình Quảng Bình PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1851 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1852 Nhà nghỉ 0226A8016371 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1853 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1854 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1855 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Xưởng sản xuất đồ chơi 
nhồi bông Bùi Bá 
Châu038066018589

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm nghiên cứu, sản 
xuất và chế biến hạt giống 
Hana thuộc Công ty TNHH 
hạt giống Hana0106693636

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu dịch vụ nông nghiệp và 
vật liệu xây dựng thuộc 
Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Dũng 
Minh2802314910

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm nội thất Tuscany 
thuộc Công ty Cổ phần nội 
thất Tuscany Việt 
Nam2802583021

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Hương Mai 
52802517886

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Dạ 
Lan2800569977

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP ĐT & xây dựng 
Hud42800576533-003

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Điện lực thành phố Thanh 
Hóa0100100417-009

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1856 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1857 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1858 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1859 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1860 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1861 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1862 Phường Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1863 Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1864 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà nghỉ Hương Mai 
12802517886

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng Đông Nam 
Á0200253985-024

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng Quân 
đội0100283873-040

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong - Chi nhánh Thanh 
Hóa (TP Bank)0102744865-
028 

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Ngân hàng TMCP Việt 
Nam Thịnh Vượng - Chi 
nhánh Thanh Hóa (VP 
bank)1400116233-026

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở hỗn hợp của bà 
Nguyễn Thị 
Bình038189764233

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Bảo việt Thanh 
Hóa0101527385-051

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Giầy Venus 
Việt Nam - Chi nhánh Triệu 
Sơn2802259272

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

TTTM Vincom Thanh Hóa 
0105850244-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1865 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1866 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1867 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1868 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1869 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1870 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1871 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1872 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1873 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Khách sạn Vinpearl Thanh 
Hóa2803022903

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Cty CP Xây Lắp dầu khí 
Thanh Hóa2800947548

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Khách sạn Ngọc Ly 8 
2800700389

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Khách sạn Trống 
Đồng2800664758

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Khách sạn Ngọc Ly 3 
2800700389

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Karaoke X-Men 
38153012056

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Khách sạn Long Anh 
2800491470

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Khách sạn Thăng Long 
2802762824

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Phượng Hoàng 
32800748334

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1874 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1875 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1876 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1877 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1878 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1879 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1880 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1881 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1882 Hạc Thành Hạc Thành PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà ở kết hợp văn phòng 
Bà Tống Thị 
Mai38156015583

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chợ Điện Biên và Trung 
tâm thương mại 
HĐ102014785

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Palm – Công ty 
TNHH Huy 
Hoàng2800572440

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu văn phòng và dịch vụ 
TMTH - Công ty CP Giống 
cây trồng Thanh 
Hóa2800783755

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty CP đầu tư và phát 
triển Giáo dục Thanh Hoa 
(Nhà sách Việt Lý Thanh 
Hóa)2802410798

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Đại 
Việt2802053761

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hỗn hợp Lô 1, 2 thuộc 
dự án Hạc Thành 
Tower38070006308

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

  Khách sạn Sao Mai 
2801158881

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Văn phòng Công ty TNHH 
MTV xăng dầu dầu khí 
Thanh Hóa2801583156-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1883 Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1884 Phú Xuân Phú Xuân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1885 Phú Xuân Phú Xuân PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1886 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1887 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1888 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1889 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1890 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1891 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

Công ty TNHH giầy Adiana 
Việt Nam2802866943

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng chế biến lâm sản - 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
An038187017914

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở chế biến lâm sản 
Đinh Văn 
Quý038070019162

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở sản xuất, chế biến 
lâm sản Hường 
Thái001188029199

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở sản xuất, chế biến 
lâm sản Ngọc 
Quyết042073015410

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở sản xuất, chế biến 
lâm sản Hường 
Thêm031082015620

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Bảo 
Yến038171001024

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở sản xuất, chế biến 
lâm sản Đào Duy 
Hiếu001074006849

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở sản xuất, chế biến 
lâm sản Hà Văn 
Long017085007557

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1892 Phú Lệ Phú Lệ PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1893 Xã Bá Thước Bá Thước PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1894 Xã Bá Thước Bá Thước PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1895 Xã Bá Thước Bá Thước PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1896 Xã Bá Thước Bá Thước PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1897 Xã Bá Thước Bá Thước PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1898 Xã Bá Thước Bá Thước PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1899 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1900 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Cơ sở sản xuất, chế biến 
lâm sản Phạm Quang 
Thinh038052013134

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà hàng Hùng Hiền - 
Công ty TNHH Dịch vụ 
Thương mại Hùng 
Hiền3825001123641

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Tân Lập 
- Công ty cổ phần xây dựng 
hạ tầng Hồng 
Kỳ3825001123645

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu thị trấn 
Cành Nàng - Công ty cổ 
phần đầu tư xây dựng và 
thương mại Lam 
Phát3825001123646

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Chi nhánh dược phẩm Bá 
Thước - Công ty cổ phần 
dược - vật tư y tế Thanh 
Hóa3825001123648

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng cán tôn thép, kinh 
doanh VLXD - Công ty 
TNHH Châu Phát 
BT3825001123653

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng kinh doanh gas 
Đại Huyền - Hộ kinh doanh 
Lê Thanh 
Huyền3825001123654

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLN - Công ty TNHH 
Nam Phong 
Anh3825001124096

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà máy thủy điện Bá 
Thước 1 - Công ty CPTĐ 
Hoàng Anh Thanh 
Hóa3825001124097

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1901 Trung Sơn Trung Sơn PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1902 Trung Lý Trung Lý PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1903 Trung Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1904 Trung Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1905 Trung Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1906 Trung Thành PCCC Trực tiếp Sở xây dựng

1907 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1908 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1909 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Xưởng chế biến lâm sản - 
Công ty Bamboouni 
ViNa026084006076

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hòa 
Sén8178542743-001

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho luồng Huấn 
Thảo038075006557

Trung 
Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho luồng Trần Văn 
Thận017093002943

Trung 
Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng đũa Đào Thành 
Trung038084040087

Trung 
Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng gỗ Phạm Bá 
Đồng038069009063

Trung 
Thành

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng chế biến lâm sản - 
Cty TNHH SX&TM Quyết 
Duy Tuấn3825001124099

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng chế biến lâm sản - 
Cty TNHH Tân Thái 
Thanh3825001124100

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng chế biến lâm sản - 
Cty cổ phần chế biến lâm 
sản Phú 
Thành3825001124101

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1910 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1911 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1912 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1913 Xã Thiết Ống Thiết Ống PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1914 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1915 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1916 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1917 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1918 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Xưởng chế biến lâm sản - 
Công ty cổ phần chế biến 
lâm sản và vận tải Bá 
Thước3825001124102

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CN Nhà máy chế biến tinh 
bột sắn Bá Thước - Công ty 
CP XNK rau quả Thanh 
Hóa3825001124104

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Đồng 
Tâm - Công ty CPTĐ Miền 
núi3825001124105

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống Anh Phú - Nguyễn 
Anh Đức3825001124108

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Lý, Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại Ngọc 
Tâm, MST: 2802154470

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Trung, Công ty cổ phần 
kinh doanh sản phẩm dầu, 
MST: 2802406174

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Miền 
Tây Thanh, Công ty TNHH 
xăng dầu Miền Tây Thanh, 
MST: 2802315576

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Vận, Công ty TNHH xây 
dựng thương mại Thành 
Chung, MST: 2802578462

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Viên, Công ty TNHH Tâm 
Nam, MST: 2801126417

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1919 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1920 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1921 xã Thiệu Tiến Thiệu Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1922 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1923 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1924 Xã Thiệu Toán Thiệu Toán PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1925 Xã Thiệu Toán Thiệu Toán PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1926 Xã Thiệu Toán Thiệu Toán PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1927 Xã Thiệu Toán Thiệu Toán PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Khách sạn Sala 2, Hộ kinh 
doanh Sala Hotel 2, MST: 
079099035618

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho chứa giấy vệ sinh Lê 
Thị Điểm, Hộ kinh doanh 
Thiều Thị An, MST: 
8936650714

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khách sạn Giang Sơn, Hộ 
kinh doanh Ngô Văn Hậu, 
MST: 038075017702

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần may Vạn 
Hà, MST: 2801661710

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở xay sát lúa gạo hộ gia 
đình ông Lê Văn Thuần

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Chung 
Linh, MST: 2802582268

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Hằng 
Nhì, MST: 2801667303

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Chính, MST: 2801162158

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Tâm, MST: 2800807004

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1928 Xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1929 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1930 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1931 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1932 Xã Thiệu Tiến Thiệu Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1933 Xã Thiệu Tiến Thiệu Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1934 Xã Thiệu Tiến Thiệu Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1935 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1936 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Công ty TNHH sản xuất và 
TM Quang Tâm Việt Nam, 
MST: 2802807835

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH In thêu 
Trường Giang, MST: 
2803138312

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Mẹ và bé Cường 
Nguyệt CS1

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Ngọc Mười, 
MST: 2801028339

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu xã 
Thiệu Ngọc - Công ty Cổ 
phần Thương mại Trường 
Xuân, MST: 2800786266

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu xã 
Thiệu Tiến - Công ty TNHH 
Đầu tư Thương mại và Dịch 
vụ Long Quang, MST: 
2801586005

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng xăng dầu Thiệu 
Vũ, MST: 2801001136

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở kết hợp kinh doanh 
dịch vụ ăn uống Lá Cọ, 
MST: 26U8006451

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở kết hợp kinh doanh 
dịch vụ ăn uống Trà My

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1937 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1938 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1939 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1940 Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1941 Xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1942 xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1943 Xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1944 Xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1945 Xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Nhà ở kết hợp kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu 
trú Chung Hoa, MST: 
26U800682

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Phòng khám răng Hà Nội, 
MST 26U8006213

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà ở kết hợp kinh doanh 
xe máy Honda - Cty TNHH 
Thương mại dịch vụ Thanh 
Dịu, MST: 2802414111

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Khu dịch vụ thương mại 
tổng hợp Phú Hưng Thanh - 
Công ty TNHH Phú Hưng 
Thanh, MST: 2800889254

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH may 
BlueJean, MST: 
2803035187

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trung tâm thương mại dịch 
vụ Hưng Đô, MST: 
2800806996

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng nặn tượng - Hộ kinh 
doanh Nguyễn Hữu Đạt, 
MST: 2802636241

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất giấy vệ sinh 
- Hộ kinh doanh Nguyễn 
Công Tân

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị mẹ và bé Trang 
Linh - Hộ kinh doanh Trần 
Tươi 1987, MST: 
038187010377

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1946 Xã Thiệu Trung Thiệu Trung PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1947 xã Thọ Bình Thọ Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1948 xã Thọ Bình Thọ Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1949 Thọ Ngọc Thọ Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1950 Thọ Ngọc Thọ Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1951 Xã Thọ Bình Thọ Bình PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1952 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1953 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1954 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Tòa nhà Ocean Edu, MST: 
0104750871

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất và 
may mặc Phúc Khang; 
MST: 2803020494

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất túi siêu thị 
xuất khẩu cơ sở 2 – công ty 
TNHH Bá Anh 68
MST: 2802534602

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Ariyoshi 
Việt Nam
MST: 3700815557

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may công ty TNHH 
may An Lộc Phát:
MST: 2802999083

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may - Công ty 
TNHH May HD 888
MST: 2802898409

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần may mặc 
xuất khẩu Minh Quân
MST: 2803135456

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may Thanh Hiền
MST: 2803011387

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may Hà Thanh
MST: 2803032355

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1955 Xã Thọ Ngọc Thọ Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1956 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1957 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1958 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1959 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1960 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1961 Xã Thọ Ngọc Thọ Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1962 Xã Thọ Ngọc Thọ Ngọc PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1963 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Công ty TNHH may Khởi 
nghiệp
MST: 2802749118

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Siêu thị mẹ và bé Hello 
baby
MST: 038191029524

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Cafe Garden
MST: 038084008106

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Hoàng Hồng
MST: 038171019172

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may Ngọc Linh 86 
(TTL)
MST: 2803024989

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty cổ phần Vạn Lộc 
Xuân
MST: 2801104614

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may - Công ty 
TNHH Vạn Lộc Wear
MST: 2803214362

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc CTL - 
Xưởng sản xuất Thọ Ngọc
MST: 0801377858

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH XNK may 
mặc Minh Đức
MST: 2803224748

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1964 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1965 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1966 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1967 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1968 Xã Triệu Sơn Triệu Sơn PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1969 Xã Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1970 Xã Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1971 Xã Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1972 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

Công ty TNHH thời trang 
quốc tế Savani - Chi nhánh 
Triệu Sơn

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở 1 - Công ty TNHH 
Bá Anh 68
MST: 2802534602

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng VLXD thuộc Công 
ty TNHH Ngọc Mười
 2801028339

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng gỗ Lộc Hằng
MST: 2802535243

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng may Minh
MST: 038080023745

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Vực; MST: 
2800519197

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Thọ Phú – Cty 
TNHH Hùng Hậu; MST: 
2801454640

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Sáu Hà – DNTN 
Sáu Hà; MST: 2801127347

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Vân Sơn; MST: 
2800982461

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1973 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1974 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1975 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1976 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1977 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1978 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1979 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1980 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1981 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

CHXD Đồng Thắng; 
MST:2800985279

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Toàn Thơm – Công 
ty TNHH Toàn Thơm; 
MST:2800927799

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Phú Cường – Công 
ty XD Phú Cường; MST: 
2800223168

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Bình Minh - Công ty 
TNHH Bình Minh; 
MST:2803103334

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hợp Thắng; 
MST:2800817556

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hợp Thành; MST: 
2800589772

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Hợp Lý; MST: 
2800831303

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Triệu Thành - Công 
ty TNHH Hồng Hiền Phúc; 
MST:2802535042

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLNCN 2000kg thuộc 
Hợp tác xã khai thác chế 
biến đá Đồng Thắng; 
MST:280154691

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1982 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1983 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1984 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1985 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1986 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Công thương

1987 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1988 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1989 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1990 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Kho VLNCN 2000kg thuộc 
Công ty TNHH sản xuất 
VLXD Đồng Thắng; 
MST:2800724943

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho VLNCN 2000kg thuộc 
Công ty Cổ phần Phú 
Thắng; MST:2800989259

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD kết hợp DVTM và 
trung tâm đăng kiểm xe cơ 
giới; MST:2802055208

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD An Nông - 92; 
MST:2800114779-065

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

CHXD Khuyến Nông 
MST:2801276388

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty Cromit Cổ Định 
-TKV; MST:2801007917

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty bê tông Bắc Nam; 
MST:2801576310

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà điều hành KCN Hợp 
Thắng; MST:2802608854

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở Đồ Gỗ Vẻ Hà; MST: 
038075034980

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



1991 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1992 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1993 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1994 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1995 Xã Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1996 Xã Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1997 Xã Thọ Phú Thọ Phú PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1998 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

1999 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

Chợ Gốm; 
MST:2801238128

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Phúc Đức; 
MST:2803041938

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cơ sở may Tám Vinh; 
MST:2802533704

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cty L.Y International; 
MST:2802541286

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH sản xuất và 
XNK An Dương; 
MST:2802401419

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty TNHH Ivory; 
MST:2802300989

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Trông giữ xe Bùi Thị Hằng; 
MST:

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cty CP SXTM Greenwood 
toàn cầu; MST:2803085678

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Xưởng sản xuất chế biến 
Lâm Sản thuộc Công ty 
TNHH Xuyên Bình; 
MST:2801667039

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH



2000 Xã Hợp Tiến Hợp Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

2001 Xã Tân Ninh Tân Ninh PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

2002 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

2003 Xã Đồng Tiến Đồng Tiến PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

2004 Xã An Nông An Nông PCCC Trực tiếp Sở Xây dựng

2005 Hạc Thành PCCC và CNCH Trực tiếp Không

2006 Hạc Thành PCCC và CNCH Trực tiếp Không

2007 Hạc Thành PCCC và CNCH Trực tiếp Không

2008 Hạc Thành PCCC và CNCH Trực tiếp Không

2009 Cty TNHH Hiền Diệp Hạc Thành PCCC và CNCH Trực tiếp Không

Xưởng vàng mã - Công ty 
TNHH TMDV Nam Thanh 
Bình; MST:2802547760

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Ánh Dương; 
MST:038076037642

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Kho thức ăn chăn nuôi hộ 
kinh doanh Lê Hữu Giáp; 
MST:

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Nhà nghỉ Rosa; 
MST:038089048448

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Công ty vận tải Anh Kết; 
MST:2801738674

Phòng Cảnh 
sát PCCC & 

CNCH

Cửa hàng Jimto - Công ty 
cổ phần momkid Việt Nam

22 Trường Thi, phường 
Hạc Thành

Công an 
phường

Ngân hàng viettinbank - 
PGD Lê Hữu Lập

04 Lê Hữu Lập, phường 
Hạc Thành

Công an 
phường

Viettinbank PGD Nguyễn 
Trãi

36 Nguyễn Trãi, phường 
Hạc Thành

Công an 
phường

Ngân Hàng MSB PGD 
Trường Thi

Số 239 đường Trường 
Thi, phường Hạc Thành

Công an 
phường

218 Nguyễn Công Trứ, 
phường Hạc Thành

Công an 
phường


	Tổng

